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	Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
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GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8 HỌC KÌ 2
   Ngày soạn:.............
Ngày dạy:......................
Tiết 33: DIỆN TÍCH HÌNH THANG  

I. MỤC TIÊU

1, Kiến thức:  Nắm được công thức tính diện tích hình thang, hbh. (TB-Y)

2, Kĩ năng :Vận dụng công thức đó tính được diện tích 2 hình vừa học (TB-Y).Vẽ được một tam giác, một hbh hay một hcn bằng diện tích của một hình chữ nhật, hình bình hành cho trước. (K)

3, Thái độ : Hình thành tư duy suy luận, ý thức tự giác trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG

GV: Bảng phụ, thước thẳng 

HS: Thước thẳng, các công thức tính S các hình đã học, bảng nhóm bút dạ.

III. TIẾN TRÌNH  DẠY HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ

2. Khởi động: 
ĐVĐ: Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật ta tìm được công thức tính diện tích tam giác, vậy có suy ra được công thức tính diện tích hình thang và các hình khác không !
3. Bài mới

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH THANG(13’).
Mục tiêu: Nắm được công thức tính diện tích hình thang.

Đồ dùng: Thước kẻ, bảng nhóm, bút dạ.

	* GV: Yêu càu HS  làm 
[image: image1.wmf]?1

 theo nhóm 4(4p)

- GV: Quan sát các nhóm làm việc. 

- GV gợi ý:

+ Tính diện tích hình thang qua diện tích của hai tam giác: ADC; ABC ?

- GV: gọi các nhóm trả lời kết quả.

* GV kết luận và chữa bài làm của HS.
? Hãy nêu công thức tổng quát  tính diện tích hình thang? (K)

? Hãy phát biểu bằng lời công thức trên. (k-y)

* GV kết luận lại ct tính S hình thang.
	- HS nghe hướng dẫn

Thảo luận nhóm -> 

- HSK tính S các tam giác. 

- Đại diện nhóm trình bày ->   chia sẻ của các nhóm 

- HS nghe và ghi vở.  

- HSK -> HSY: 
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- HSY: Diện tích hình thang bằng tích của chiều cao với nửa tổng chiều dài hai cạnh đáy.

- HS nghe và ghi nhớ.
	1, Công thức tính S hình thang

?1:   
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Giải:

Ta có:

SABCD = SADC + SABC ( t/c  diện tích đa giác )

Trong đó:

SADC   = 
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( Vì CK = AH )
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Vậy: 
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* Quy tắc/sgk- 123.

  [image: image8.emf]S=

1

2

h(a+b)

hay: S=

h(a+b)

2

h

b

a

A

B

D

C

H



	HOẠT ĐỘNG 2: CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH(10’).
Mục tiêu: Nắm được công thức tính diện tích hình bình hành.

Đồ dùng: Thước kẻ

	* GV:  HBH có là một dạng đặc biệt của hình thang không? 

? Nêu công thức tính diện tích hình bình hành từ công thức tính diện tích hình thang?

? Hãy phát biểu bằng lời công thức trên.

* GV: Giới thiệu công thức tính diện tích hình bình hành.
	- HSY: có vì hbh là 1 hình thang có 2 đáy bằng nhau. 

- HSK:
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- HSY:S hbh bằng tích của 1 cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó. 
- HS nghe và học thuộc.
	2, Công thức tính diện tích hình bình hành

?2:   

Công thức tính diện tích hình bình hành:
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* Quy tắc/sgk - 124
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h: Chiều cao của hình bình hành.

a: Chiều dài cạnh tương ứng với đường cao

	Hoạt động 3: ví dụ(12’).
Mục tiêu: Vẽ được một tam giác, một hbh hay một hcn bằng diện tích của một hình chữ nhật, hình bình hành cho trước.

Đồ dùng: Thước kẻ, bảng phụ

	- GV cho HS n/cứu SGK ví dụ này.

* GV : treo bảng phụ có 4 hcn có kích thước là a = 3cm và b = 2cm. 

* GV gợi ý HS thực hiện:

? Nếu tam giác có cạnh bằng a muốn có diện tích bằng a.b( = S hcn) thì chiều cao ứng với cạnh a phải bằng bao nhiêu ? (y)

 - GV vẽ tam giác có diện tích bằng a.b vào hình.

? Có hcn có kích thước là a và b. Làm thế nào để vẽ một hbh có một cạnh bằng một cạnh của hcn và có diện tích bằng nửa diện tích hcn đó? (K)

* GV gọi 2 HS lên bảng vẽ hình cho 2 trường hợp.

* GV kết luận lại VD này.
	- HS đọc Sgk.

- HS vẽ hình vào vở.

- HS: chiều cao tương ứng phải là 2b.

Tương tự tam giác cạnh b có

 h = 2a

- HSY vẽ hình

- HS n/cứu thực hiện.

- 2 HS lên bảng và hình.

- HS nghe và ghi vở.
	3, Ví dụ 
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a, 
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    S (  = 
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 a.h

     SHCN  =  a.b          

· h = 2b.

Vậy, nếu tam giác có cạnh bằng a thì chiều cao tương ứng phải là 2b.

- Tương tự tam giác cạnh b thì có h = 2a

b, Hình bình hành có diện tích bằng nửa S của hcn, tức là:
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- Nếu hbh có cạnh là a thì chiều cao tương ứng phải bằng 
[image: image14.wmf]1
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- Nếu hbh có cạnh là b thì chiều cao tương ứng phải bằng 
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	4. Luyện Tập, Củng Cố(8’).
Mục tiêu: vận dụng cỏc cụng thức tính diện tích các hình để làm bài tập.

Đồ dùng: Thước kẻ

	Chữa bài 26/sgk - 125.

* GV túm tắt bài toỏn: 

SABCD =  AB.BC = 828 m2 

AB = 23 m; DE = 31 m.. Tính 
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? Hãy tính 
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- GV gọi nhóm HS lên bảng chữa bài và chia sẻ. 

Giáo viên treo bảng chuẩn chấm điểm các nhóm.

* GV kết luận bài tập này.   

* GV củng cố lại nội dung bài học.
	HS: Đọc đề bài và tóm tắt đề bài.

- HS: cạnh AD

- HS:
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Nhóm lên chia sẻ kết qua

- HS ghi vở. 

- HS nghe và ghi nhớ.
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Bài 26/sgk - 125.

Giải

Ta có:

SABCD = AB.AD  = 828  (2đ)

· AD =  
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Khi đó:
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	IV. Tổng kêt. Hướng dẫn về nhà (2p)

1. Củng cố: Ôn tập toàn bộ kiến thức về hfnh thang, tinh chất, dấu hiệu, công thức tính diện tích hình thang, hình chữ nhật và tam giác.

2. Hướng dẫn về nhà:

* BTVN: 28,29,30 SGK

- BTập 29 dựa vào công thức tính diện tích hình thang.

* Đọc trước bài: “ Diện tích hình thoi”.

VI. Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày soạn:...............
Ngày dạy:.....................
Tiết 34:  DIỆN TÍCH HÌNH THOI
I. MỤC TIÊU

1, Kiến thức:  Nắm được công thức tính diện tích hình thoi. Biết được cách tính diện tích hình thoi, biết cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc.(TB-Y)

2, Kỹ năng:  Biết vận dụng thành thạo công thức để tính diện tích. Vẽ được hình thoi một cách chính xác.(K)

3, Thái độ: Hình thành tư duy suy luận, ý thức học tập

II. ĐỒ DÙNG

GV: Bảng phụ, thước thẳng, eke

HS: Thước thẳng, eke, bảng nhóm.

III. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, vấn đáp, day học nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định:
2. Khởi động. 

KTBC: Viết  công thức tính diện tích hình thang, hình tam giác, hình chữ nhật? Giải thích các  đại lượng có trong công thức? 

3. Bài mới.

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	Hoạt Động 1: Cách Tính Diện Tích Của Một Tứ Giác

Có Hai Đường Chéo Vuông Góc (12’)
Mục tiêu: Củng cố công thức tính diện tích tam giác vận dụng chứng minh công thức tính diện tích tứ giác có 2 đường chéo vuông góc. Nắm được công thức tính diện tích hình tứ giác có 2 đường chéo vuông góc.

Đồ dùng: thước, eke, bảng phụ.

	* GV: Treo bảng phụ ghi 
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, yêu cầu HS n/cứu thực hiện theo nhóm đôi (3p).

? Tính 
[image: image23.wmf] = ?

ABC

S


? 
[image: image24.wmf] = ?

ADC

S


?  
[image: image25.wmf]?

?

 + S

ABCD

SS

=


?  
[image: image26.wmf]?

ABCD

S

=


?   Hãy nêu công thức tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc? (K)
* GV: Nhận xét chung câu trả lời của học sinh.
	HS: Suy nghĩ cách giải bài toán theo nhóm. Đại diện nhóm trình bày, chia sẻ.

- 
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- HSK: Diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc bằng nửa tích hai đường chéo.
- HS nghe và ghi nhớ
	1. Cách tính diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc. 

?1:
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	Hoạt Động 2: Công Thức Tính Diện Tích Hình Thoi(8’)

Mục tiêu:Nắm được công thức tính diện tích hình thoi. Vận dụng làm bài tập.

Đồ dùng: Thước, eke.

	* GV yêu cầu HS đọc ?2

H: Hình thoi là tứ giác có 2 đường chéo hư thế nào?(y)

- GV gợi ý: Hình thoi có hai đường chéo vuông góc.

? Nhận xét bài làm của bạn. (K)

*  GV: yêu cầu HS đọc ?3

? Nêu cách khác tính diện tích hình thoi. (K)
- Gợi ý: Hình thoi là trường hợp của hình bình hành.
* GV kết luận lại nội dung này.
	- HSY: ABCD là hình thoi.
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: Chều dài đường chéo thứ nhất
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: Chều dài đường chéo thứ hai.

- HS  nhận xét bài làm của bạn. (sửa sai nếu có)

- HS:


[image: image37.wmf].
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HS: - HGEN: Là hình thoi.

- HN: Cạnh tương ứng.

- GK: Đường cao.

- HS nghe và ghi vở
	2, Công thức tính diện tích hình thoi.

?2: 
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ABCD: Là hình thoi.
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 d Chiều dài đường chéo thứ nhất

 d Chiều dài đường chéo thứ hai.

?3: 

Cách khác tính diện tích hình thoi.
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HGEN: Là hình thoi.

HN: Cạnh tương ứng.

GK: Đường cao.

	                           Hoạt động 3: ví dụ(12’)

Mục tiêu:Vận dụng công thức tính diện tích hình thoi làm bài tập.

Đồ dùng: Thước, eke.

	* GV cùng HS n/cứu thực hiện VD/sgk - 127.

? MENG là hình gì? Hãy chứng minh?

- GV cho HS đứng tại chỗ trình bày.

* GV kết luận lại ý a.

* GV yêu cầu HS tính S bồn hoa hình thoi:

? 
[image: image42.wmf]MENG
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? Tính MN (MN là đường trung bình của hình thang)

? Tính EG 

? 
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* GV kết luận lại nội dung này.


	- HS n/cứu thực hiện.

- HSTB:  MENG là hình thoi.

- HSK trình bày c/m

- HS ghi vở.

-
[image: image44.wmf]1
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- HS tính MN

- HS tự tính EG

- HS lên bảng tính S hình thoi.

- HS nghe và ghi vở.
	3. Ví dụ
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a, Tứ giác MENG là hình thoi:

Xét tam giác ADB có:

AM = MD ( gt ,  AE = EB  (gt )                        =>ME là đường trung bình của

tam giác

=> ME // MD và ME = 
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 (1)

Chứng minh tương tự:

 GN // DB, GN = 
[image: image47.wmf]2
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 ( 2)

Từ (1) và (2) => ME // GN  ( // DB).

ME = GN  ( = 
[image: image48.wmf]2

DB

).

 Vậy, tứ giác MENG là hình bình hành. ( theo dấu hiệu nhận biết).

Tương tự ta có:

EN // MG và EN = MG = 
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2

AC

.

Mặt khác BD = AC ( hai đường chéo của htc), suy ra ME = GN = EN = MG.  Do đó MENG là hình thoi.

b, S của bồn hoa hình thoi là.
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Trong đó: 

MN = 
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	HOẠT ĐỘNG 4. Luyện Tập, Củng Cố(8’)
Mục tiêu:Vận dụng công thức tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc, hình thoi làm bài tập.

Đồ dùng: Thước, eke.

	Chữa bài tập 32/sgk - 128.

- GV gọi 1 HS lên bảng vẽ hình, cả lớp cùng thực hiện.

? Ta có thể vẽ được bao nhiêu hình thang như vậy?

? Hãy tính S hình thang vừa vẽ?

* GV: Hình vuông là 1 hình thoi có 1 góc vuông. Vậy, hãy tính S hình vuông? 

* GV củng cố, khái quát lại nội dung bài học.
	- HS n/ cứu thực hiện.

- HSY lên bảng vẽ hình.

- HSY : vô số

- HSK lên bảng tính

- HSY tính.

- HS nghe và ghi nhớ.

     
	Bài  32/sgk - 128
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a, Ta có thể vẽ được vô số tứ giác như vậy.

Với: AC= 6cm; BD = 3,6cm; 

AC ( BD thì: 
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b, Giả sử BD=AC=d 
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V. Củng cố. Hướng Dẫn Về Nhà(1’).

1. Tổng kết

* Học bai theo sgk + vở ghi: Nắm vững công thức tính S hình thoi.

2. Hướng dẫn về nhà

* Làm BT 34,35,36/129 SGK

* Đọc và chuẩn bị trước bài: Diện tích đa giác.

VI. Rút kinh nghiệm:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Ngày soạn: 14/1/2019



Ngày dạy:16/1/2019

Tiết 35                       LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU :
1. Kíên thức:

HS được củng cố vững chắc công thức tính diện tích tam giác. 

2. Kĩ năng: Có kỹ năng vận dụng công thức trên vào bài tập ; rèn luyện kỹ năng tính toán tìm diện tích các hình đã học.

3. Thái độ: Tiếp tục rèn luyện cho HS thao tác tư duy : phân tích, tổng hợp; tư duy logic. 

II/   ĐỒ DÙNG :
- GV : Thước, êke, bảng phụ (đề kiểm tra, hình 134)

- HS : Nắm vững các công thức tính diện tích đã học; làm bài tập về nhà.

III/  PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, vấn đáp, day học nhóm.

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Ổn định:

2. Khởi động;

	- Treo bảng phụ đưa ra đề kiểm tra, hình vẽ 133 (sgk) 

- Gọi HS lên bảng 

- Kiểm tra vở bài tập vài HS 

- Cho HS nhận xét câu trả lời và bài làm ở bảng 

- Đánh giá cho điểm 
	- HS đọc yêu cầu đề kiểm tra 

- Một HS lên bảng trả lời và làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập: 

1. SABC = ½ BC.AH = ½ 3.2 = 3cm2 

2a) Các tam giác số 1, 3, 6 có cùng diện tích là 4 ô vuông.

Các tam giác 2, 8 có cùng diện tích là 3 ô vuông. 

b) Hai tam giác có diện tích bằng nhau không nhất thiết bằng nhau 

- Tham gia nhận xét câu trả lời và bài làm trên bảng. Tự sửa sai…


3. Bài  mới:

	 HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	Bài 20 trang 122 SGK 
- Nêu bài 20, cho HS đọc đề bài

Hỏi: Gthiết cho gì? Kluận gì? 

- Hãy phát hoạ và nghĩ xem vẽ như thế nào? 

- Gợi ý: - Dựa vào công thức tính diện tích các hình và điều kiện bài toán. 


	- HSy đọc đề bài 20 sgk 

- HSy nêu GT – KL bài toán 

- Phát hoạ hình vẽ, suy nghĩ, trả lời

S( = ½ ah ; SCN = ab ; S( = SCN 

( ½ ah = ab ( b = ½ h 

- Thực hành giải theo nhóm: 


	Bài 32 trang 128 SGK 
Gt: cho (ABC 

Kl: vẽ hcn có 1 cạnh bằng 1

       cạnh ( và SCN = S( 

[image: image1065.png]%g



           A

   E M    K      N         D

   B       H                  C



	 - MN là đường trung bình của (ABC

- Nêu bài tập 13 sgk, vẽ hình 125 lên bảng. 

Hỏi: Dùng tính chất 1 và 2 về diện tích đa giác em có thể ghép hình chữ nhật EFBC và EGHD với những ( nào có cùng diện tích và có thể tạo ra những hình để so sánh diện tích? (Đường chéo AC tạo ra những ( nào có cùng diện tích?)
	Dựng hcn BEDC như hình vẽ, ta có: 

(EBM = (KAM ( SEBM = SKAM 

(DCN = (KAN ( SDCN = SKAN 
SABC = SKAM + SMBCN + SKAN (1)

 SBCDE = SEBM + SMBCN + SDCN (2) (1), (2)(SABC = SBCDE = ½ BC.AH

- Đọc đề bài, vẽ hình vào vở, ghi Gt – Kl. 

Quan sát hình vẽ, suy nghĩ cách giải 

(ABC = (CDA (c,c,c) ( SABC = SADC. Tương tự ta cũng có: SAFE = SAHE ; SEKC  = SEGC 

Suy ra: SABC – SAFE – SEKC = 

                 SADC – SAHE – SEGC  

Hay        SEFBK = SEGDH 
	Bài 34 trang 128 SGK 
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V.Tổng kết - Hướng Dẫn Về Nhà(1’).

1. Tổng kết:

Nhắc lại các công thức tính diện tích đã học:

2. Hướng dẫn về nhà:

- Học ôn các công thức tính diện tích đã học,  ôn lại 3 tính chất về diện tích đã học.  

- Làm bài tập 10, 14, 15 sgk trang 119, 120 

- Chuẩn bị bài sau Diện tích đa giác.

VI. Rút kinh nghiệm:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Ngày soạn: 14/1/2019



Ngày dạy:17/1/2019

Tiết 36:    DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

I, MỤC TIÊU

1, Kiến thức: 

        - Nắm vững công thức tính diện tích các đa giác đơn giản, đặc biệt là các cách tính diện tích tam giác và hình thang. (TB)

 2, Kĩ năng : 

        - Biết chia một cách hợp lí đa giác cần tìm diện tích thành những đa giác đơn giản mà có thể tính được diện tích. (TB) Biết thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết. Vận dụng thành thạo công thức để tính diện tích đa giác. (K)

3, Thái độ: 

         - Rèn tính cẩn thận, chính xác khi đo, vẽ, tính toán, hình thành tư duy hình học.
II,   ĐỒ DÙNG

*GV: Bài giảng trình chiếu,  thước thẳng....

*HS: Bài tập về nhà, các công thức tính diện tích các hình đã biết. 

III/  PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, vấn đáp, day học nhóm.

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Ổn định:

2. Khởi động;

	* GV:  Yêu cầu HS  viết công thức tính diện tích các hình đã học?

* GV kết luận lại nội dung các công thức đã học 
	- 2 HSK lên bảng viết các công thức đã học.

- HS ghi nhớ.
	* Nội dung: 

1) S( = 
[image: image57.wmf]2

1

 a. h (a cạnh; h chiều cao t/ứng)

2) SHCN  = a.b (a; b hai kích thước)

3) S HT   = 
[image: image58.wmf]2

1

(a +b).h  (a; b: đáy lớn, bé; h: c/cao)

4) SHThoi = d1.d2 (d1; d2 độ dài hai đường chéo)

5) SHBH  = a.h (a: độ dài cạnh; h: C/cao t/ứng)




3. Bài mới:
	 HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	Hoạt Động 1: Cách  Tính Diện Tích Của Một Hình Bất Kì.(10’)

Mục tiêu:Nắm vững công thức tính diện tích các đa giác đơn giản, đặc biệt là các cách tính diện tích tam giác và hình thang.

Đồ dùng: Bảng phụ, thước.

	* GV ĐVĐ "Ta có thể tính được dt của bất kì đ.giác nào ko? ".

* GV:  Cho đgiác(H. vẽ).

? Em hãy kẻ các đ.thẳng hợp lý để chia đa giác này thành các 
[image: image59.wmf]D

 hay 
[image: image60.wmf]D

 chứa đa giác(h.148)

? Chia đa giác sau thành hình thành vuông và 
[image: image61.wmf]D

 vuông( h.149)

*  GV: Ngoài các cách trên ta còn có thể có nhiều cách khác để tính d.tích đ.giác dựa vào các đ.giác đã biết cách tính d.tích.

* GV kết luận lại nội dung này và lưu ý HS : Việc tính S đa giác bất kì thường quy về tính S các tam giác.                                                     
	-  HS suy nghĩ

- HS vẽ hình vào vở.

- HS suy nghĩ thực hiện theo HD.

- HS vẽ hình vào vở

- HS nghe và chú ý khi làm bài tập

- HS nghe và ghi vở.
	1, Phương pháp tính diện tích đa giác. 

- Ta có thể chia đa giác thành các tam giác hay tạo ra một tam giác chứa đa giác đó để tính diện tích của các tam giác rồi suy ra diện tích của đa giác

h.148[image: image62.emf]a,

[image: image63.emf]b,

[image: image64.emf]h. 149

- Trong một số trường hợp ta có thể chia đa giác thành các tam giác vuông và hình thang vuông.



	Hoạt Động 2: Hướng Dẫn Làm Ví Dụ Trong Sgk(12’)

Mục tiêu:Vận dụng công thức tính diện tích các hình  làm bài tập.

Đồ dùng: Thước, eke.

	* GV treo bảng phụ hình 150 – sgk, 

- GV: Cho hs chia hình đó ra thành các hình khác.


	HSK: chia hình đó ra bằng cách nối các đoạn thẳng lại với nhau.


	2, Ví dụ



	? Muốn tính được diện tích các hình đó, ta cần đo được các đoạn thẳng nào trong hình ? (TB)

? Tính diện tích từng hình một sau khi đã chia. ( mỗi ô vuông là 0,5 cm ).

? SDEGC tính ntn ? (TB)

? SABGH là diện tích của hình gì ? tính ntn?  (K)

? Vậy SABCDEGIH chính là diện tích của những hình nào ? (K)


	- HS: thực hiện phép đo các đoạn thẳng trong hình vẽ.

- HS tính S hình sau khi đã chia.

- HSY tính S hình thang vuông.

- HSY: S hcn

- HSK: Tổng S của hình thang vuông, hcn, tam giác.
	[image: image1069.emf]a
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Giải:

SDEGC = 
[image: image65.wmf]35

2

+

. 2 = 8 ( cm2)

SABGH = 3.7 = 21 ( cm2)

SAIH = 
[image: image66.wmf]1

2

. 3. 7 = 10, 5 ( cm2)

SABCDEGIH = SDEGC + SABGH + SAIH = 39,5 ( cm2).

	Hoạt Động 2: Hướng Dẫn Làm Ví Dụ Trong Sgk(12’)

Mục tiêu:Vận dụng công thức tính diện tích các hình  làm bài tập với những đa giác đơn giản.

Đồ dùng: Thước, eke.

	* GV: Cho hs làm bài 38/sgk - 130. Theo nhóm 4(4p)

Gợi ý:

? Tứ giác EBGF là hình gì ? tính diện tích hình này theo công thức nào ?

? Tính  S hcn ABCD?

? S phần đất còn lại được                          tính ntn?

* GV kết luận, củng cố nội dung bài học.
	- HS thực hiện theo nhóm -> đại diện nhóm lên chia sẻ

- HS : hbh.

- HS tính

- HSY : Lấy S hcn trừ đi S hbh.

- HS nghe và ghi nhớ.
	Bài 38/sgk-130

   [image: image67.emf]F
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Giải:

Con đường  EBGF có diện tích là:

SEBGF = 50.120 = 6000 ( m2)

Đám đất hcn ABCD có diện tích là:

SABCD = 150. 120 = 18000 ( m2).

Diện tích phần còn lại là:

18000 – 6000 = 12000 ( m2)


V. Tổng kết - Hướng Dẫn Về Nhà(1’).

1. Tổng kết: Nhắc lại cách tính diện tích đa giác.

2. Hướng dẫn về nhà:

* Ôn tập lại toàn bộ KT của bài

* Làm bài 40 /SGK - 131  

* Làm bài: 47; 48; 50 /SBT - 133.

* Ôn lại kiến thức  chương II. Trả lời các câu hỏi phần ôn tập.

* Giờ sau:  Ôn tập chương
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Ngày soạn: 17/1/2019




Ngày dạy: 19/1/2019

Chương III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Tiết 37 :  ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU

1, Kiến thức:  

-  HS nắm vững định nghĩa về tỉ số của hai đoạn thẳng; đoạn thẳng tỉ lệ (y).

-  HS cần nắm vững nd của định lí Ta-lét (thuận) (TB).

2, Kĩ năng: HS biết vận dụng định lí trên vào việc tìm ra các tỉ số bằng nhau trên hình vẽ cụ thể, biết vận dụng các định lý để cm và tính toán. (tb-)

3, Thái độ:  Cẩn thận chính xác khi vẽ hình, có ý thức trong giờ học và trong các hoạt động.

II. ĐỒ DÙNG

-  GV: Thước thẳng, bảng phụ, êke..........

- HS: Thước thẳng, êke..........

III/  PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, vấn đáp, day học nhóm.

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Ổn định: 8A……………………

2. Khởi động;        
	GV: Chúng ta hôm nay sẽ học sang một chương mới: “Tam giác đồng dạng”, trong chương này các em sẽ đi tìm hiểu về Định lí Ta-lét trong tam giác, tc về đường phân giác trong tam giác, KN hai tam giác đồng dạng, các trư​ờng hợp đồng dạng của hai tam giác, của tam giác vuông.
3. Bài mới.

	             HĐ của GV
	HĐ của HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	            HOẠT ĐỘNG 1: TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG(10’)

Mục tiêu: HS nắm vững định nghĩa về tỉ số của hai đoạn thẳng.

Đồ dùng: Thước,eke

	- Tương tự tỉ số của hai số ta có tỉ số của hai đoạn thẳng.

 áp dụng làm 
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  Cho AB =3(cm); CD =5(cm)

? Hãy tính: 
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Tương tự, hãy thực hiện
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 MN=7 (dm)

EF

 

  EF= 4 (dm)

MN


?  Tỉ số của hai đoạn thẳng được tính như thế nào?

* GV: Lưu ý cho HS là hai đoạn thẳng khi lập tỉ số

phải cùng đơn vị đo.

 - Cho: AB = 300 (cm)

CD = 400 (cm). Hãy tính 
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- Cho AB = 3 (m)

CD = 4 (m). Hãy tính:
[image: image73.wmf]?
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 ? Hãy so sánh hai tỉ số trên?

* GV:  Qua VD trên em có nhận xét gì ?
	- HS: Nghe giảng làm 
[image: image74.wmf]?1

 

- HSY: 
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- HSY: 
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- HSK: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng đó (cùng dơn vị đo)

- HSY:
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- HSY: 
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- HS: Hai tỉ số trên bằng nhau

- HSY: Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào đơn vị đo


	1,Tỉ số của hai đoạn thẳng
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AB = 3 (cm), CD = 5 (cm)

EF = 4 (dm), MN = 7 (dm)

Ta có: 
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* Định nghĩa/sgk- 56

Tỉ số của AB và CD

*Kí hiệu là: 
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* Ví dụ:  

AB = 300 (cm), CD = 400 (cm)
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AB = 3 (m), CD =4 (m)
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*Chú ý/sgk - 56.



	HOẠT ĐỘNG 2: ĐOẠN THẲNG TỈ LỆ (8’).

Mục tiêu:  HS nắm vững về đoạn thẳng tỉ lệ.
Đồ dùng: Thước,eke

	* GV: Yêu cầu HS làm 
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* GV: Giới thiệu đoạn thẳng tỉ lệ.


	- HS tự hoàn thành ?2

- HSY: Phát biểu định nghĩa đoạn thẳng tỉ lệ


	2, Đoạn thẳng tỉ lệ
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* Định nghĩa/sgk-57  

- AB và CD tỉ lệ với A'B' và C'D' nếu: 
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	HOẠT ĐỘNG 3: ĐỊNH LÝ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC(18’).

Mục tiêu: HS nắm vững nội dụng về định lí ta lét.

Đồ dùng: Thước,eke

	[image: image1070.emf]a

b

* GV yêu cầu HS n/cứu thực hiện ?3  
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* GV khái quát lại nội dung ?3.

* GV giới thiệu nội dung Đlý.

- GV cho HS viết GT, KL của Đlý.

* GV lưu ý HS định lý này ta thừa nhận không c/minh.

* GV cho HS áp dụng giải ví dụ 2/sgk-58.

? Tìm x trong hình vẽ?

? áp dụng định lý Ta-Lét tìm x?

* GV kết luận lại cách làm VD.

* GV: Tương tự giải 
[image: image92.wmf]?4

 

- GV: Gọi 1 HS giải bài trên bảng.

GV: Quan sát học sinh làm bài, hướng dẫn học sinh yếu.

- Cho HS lớp nhận xét bài làm của bạn làm trên bảng. (sửa sai nếu có)

* GV: Nhận xét chung bài làm của học sinh đưa ra kết luận
	- HS n/cứu

Thực hiện ?3

- HS nghe và ghi vở

- HSY đọc và ghi nhớ.

- HSY nêu GT, KL.

- HS nghe

- HSK giải 

- HSK: Nêu cách tính.

- HS thực hiện

- HS nghe và ghi vở.

- 1 HSK giải bài trên bảng

- HS lớp thực hiện

- HS  nhận xét bài làm 

- HS nghe và ghi vở


	3, Định lí Ta- lét trong tam giác.

?3: Ta có:
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* Định lý/sgk - 58

* Ví dụ 2 :
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Giải:

Vì MN//EF theo định lý Ta-Lét ta có:
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 Vì DE//BC  theo định lý Ta-Lét ta có:
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Vì DE//AB theo định lý Ta-Lét ta có:
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y= AE+CE=2,8+4=6,8

	           Hoạt động    4: Luyện Tập, Củng Cố(6’)
Mục tiêu: HS biết vận dụng định lí trên vào việc tìm ra các tỉ số bằng nhau trên hình vẽ cụ thể, biết vận dụng các định lý để cm và tính toán.

	* GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 5/sgk - 59.

? Hãy viết tỉ số các đoạn thẳng tỉ lệ và tính.

Cả lớp cùng làm bài vào vở.

* GV kết luận, sửa sai bài làm của HS.

* GV củng cố khái quát lại các kiến thức đã học của bài.


	- HS suy nghĩ làm bài 

- 2 HS lên bảng chữa bài

- HSK nhận xét

- HS ghi vở

- HS ghi nhớ


	 Bài tập 5:
a) Theo định lí Ta let trong 
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Vì MN//BC 
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          V. Tổng kết - Hướng Dẫn Về Nhà(1’)

1. Tổng kết: Nhắc lại về đoạn thẳng tỉ lệ, định lí Ta – Lét.

2. Hướng dẫn về nhà:

* Đọc lại lý thuyết, vẽ hình minh họa định lý Ta-Let.

* Làm bài tập: 1, 2, 3, 4, (SGK - Tr59) 

* Đọc trước bài 2:  “Định lí đảo và hệ quả của đ/l Ta-lét”.

VI. Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 Ngày soạn: 20/1/2019; Ngày dạy: 23/1/2019 

      Tiết 38: ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TALÉT
I. MỤC TIÊU

1, Kiến thức: HS nắm vững định lí đảo của định lí Ta-Let và hệ quả của định lí Ta-Let. (TB)
2, Kĩ năng: Vận dụng Đlý để XĐ cặp đường thẳng song song.  Hiểu được chứng minh định lí đảo của định lí Ta-Let các trường hợp xảy ra khi vẽ hình. (K)

3, Thái độ:   HS có ý thức trong học tập và các hoạt động học tập.

II.   ĐỒ DÙNG

-  GV: Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng.

-  HS: Tỉ số của hai số, bài tập về nhà. 

III. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

         1. Ổn định:

2. Khởi động.
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	GHI BẢNG

	* GV nêu nội dung kiểm tra:

1, Phát biểu định lý Talet trong tam giác?(Y)

2, Chữa bài tập 1/sgk- 58

(TB)

* HS lớp theo dõi nhận xét.

* GV nhận xét, cho điểm HS kiểm tra và lưu ý HS đổi đơn vị khi lập tỉ số.


	- HS lên bảng kiểm tra.

- HS nhận xét, bổ sung

- HS nghe và ghi nhớ


	* Nội dung:

1, Định lý /sgk - 58

2, Bài tập 1/sgk - 58.

a)
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b) Ta có:  EF = 48cm; 

                GH = 16dm = 160cm

 Nên: 
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c) Ta có: MN = 24cm

               PQ = 1,2m = 120cm.
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3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG 1: ĐỊNH LÝ ĐẢO(17’)
Mục tiêu: HS nắm vững định lí đảo của định lí Ta-Let và cách chứng minh định lí Ta-Let.
Đồ dùng: thước,bảng phụ

	GV: ĐVĐ ta lật lại vấn đề của định lí Ta- Let.

Nếu cho ABC. B'
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 AB, 

C' 
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 thì AB//A'B' hay không? 

* GV: Cho HS làm 
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 ý 1 So sánh 
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* GVHD: 
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* GV kết luận: 
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2) a//BC, B'
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 AB, 

a) Ta có BC"//BC; C" 
[image: image117.wmf]Î

 AC. C" là giao của a và AC.Theo định lý Ta-Let ta có kết luận nào 

Tính AC"?

* Kết luận vị trí của C và C"

? Vậy qua 
[image: image118.wmf]?1

 ta có dự đoán định lý nào?

* GV: giới thiệu định lý.

* GV yêu cầu HS phát biểu lại Đlý và viết GT, KL của Đlý

* GV: Đlý này ta thừa nhận không c/m. 

* Chú ý: Ta có thể viết các hệ thức khác nhau

* GV : Yêu cầu HS làm ?2

? Tìm đường thẳng song song? 

? GV hỏi BDEF là hình gì ?

? So sánh cặp tỉ số?


[image: image119.wmf];
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- Cả lớp cùng theo dõi nhận xét bài làm của bạn

* GV kết luận bài làm của HS
	- HS: Xác định vấn đề suy nghĩ cách giải. 

- HS: Suy nghĩ vấn đề

- HS thực hiện

- HS tự tính theo GV hướng dẫn

- HS nêu kết luận

- HS: Tính AC theo y/c

- HS: Dự đoán định lý.

- HS nghe giảng

- HS viét GT, KL

- HS nghe

- HS lên bảng thực hiện sau khi GV HD.

- HS: DE//BC; 

FE//AB

- HS: BDEF là hình bình hành

- HS: 
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- HS nhận xét

- HS ghi vở


	1, Định lý đảo
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      (ABC , AB=6 cm, 
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              B'
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  AB,C' 
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 AC.

          AB’=2cm , AC’=3cm
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KL   a,So sánh 
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         b,Tính AC"?

          Nhận xét vị trí của 

          C và C"

Chứng minh:
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2) a//BC, B'
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 AB, 

a) Ta có BC"//BC; C" 
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 AC. C" là giao của a và AC.
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b) Ta có: AC'=AC" 
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 C'
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C".

* Định lí đảo của định lí Ta - Let

(SGK - 60)

GT

   ABC. B'
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 AB, 

C' 
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AB//A'B'
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a) 
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 b) BDEF là hình bình hành( vì có 2 cặp cạnh đối //)

c) Ta có:
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Vậy các cặp tương ứng của tam giác ABC và tam giác ADE tỉ lệ với nhau.

	HĐ 3: HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA LÉT(15’)

Mục tiêu: HS nắm vững và hệ quả của định lí Ta-Let.
Đồ dùng: thước, bảng phụ

	* GV giới thiệu nội dung hệ quả.

? Em hãy chứng minh hệ quả?

- GV: Quan sát học sinh làm bài, hướng dẫn học sinh yếu.

? Nhận xét bài làm của bạn qua bài làm trên bảng. (sửa sai nếu có)

* Gv kết luận bài làm trên bảng

* GV đưa ra chú ý

* GV cho HS thực hiện ?3 trên bảng 

- GV: Quan sát học sinh làm bài, hướng dẫn học sinh yếu.

? Muốn tính độ dài x trên hình vẽ ta làm ntn?

Hãy tính 
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- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

* GV chữa bài làm của HS trên bảng.

* GV cho HS nhắc lại nội dung hệ quả.
	- HS ghi nhớ 

- HS chứng minh trên bảng.

- Học sinh nhận xét 

 - HS chứng minh 

- Học sinh nhận xét bài làm của bạn.

- HS ghi vở                                                                    

- HS  ghi nhớ

- 2 HS giải bài trên bảng

- HS thực hiện

- HS tự tính a,
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x=2,6 cm

b) 
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OP=2.5.2:3=
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c) 
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OF=3.3,5:2=5,25 cm

    x=5,25 cm

- HS ghi nhớ.
	2, Hệ quả của định lí Talét.

* Hệ quả/sgk - 60
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        Chứng minh.

Vì B'C'//BC theo định lí thuận Ta-Let ta có:
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  Từ C' kẻ C'D//AB 

(D 
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BC) theo định lí thuận 

Ta-Let ta có:
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Tứ giác ABCD là hbh 
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 BD = B'C'

Vậy ta có: 
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* Chú ý. 
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 Tính độ dài x trên hình vẽ.

a,
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 DE = (DA.BC):AB                         

DE = 2.6,5:5=2,6      x=2,6 cm

b,
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	V. Tổng kết - Hướng Dẫn Về Nhà(1’)

1. Tổng kết: Nhắc lại định lý Ta lét và hệ quả.

2. Hướng dẫn về nhà:

* Đọc lại lý thuyết, vẽ hình minh họa định lý Ta-Let thuận, đảo và các hệ quả của chúng.

* Làm bài tập: 7, 10, 11 (SGK - 61) 

* Tiết sau: Luyện tập.




VI. Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Ngày soạn: 21/1/2019 

Ngày giảng 24/1/2019

TIẾT 39: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: Củng cốvà khắc sâu định lí thuận và đảo của định lí Ta-Let, hệ quả của định lý Ta-Let.

2. Kĩ năng:  Vận dụng các định lý vào giải toán, vận dụng các định lý vào thực tế.
Cẩn thận chính xác khi vẽ hình.

3. Thái độ:Yêu thích môn hình học,  có ý thức trong giờ học.
II.   ĐỒ DÙNG.

*GV: Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng.

 *HS: Nội dung định lí, hệ quả của định lí Ta-Let, bài tập về nhà.

III. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

        
1. Ổn định:

2. Khởi động.
	* GV nêu yêu cầu kiểm tra:

1) Phát biểu định lý Talét trong tam giác? vẽ hình, viết GT, KL của đlý đó?

2) Phát biểu đlý đảo và hệ quả của đlý Ta lét?

- GV gọi HS đứng tại chỗ nhắc lại.

* GV kết luận lại nội dung kiểm tra và cho điểm HS kiểm tra.
	- HS trả lời theo y/cầu của GV

- HS trả lời tại chỗ.

- HS nghe và ghi nhớ
	* Nội dung:


1) Định lý Ta lét/sgk - 58.

2) Định lý đảo/sgk - 60
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( ABC, BC'//BC
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3. Bài mới.

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	  GHI BẢNG

	Chữa bài 6/sgk – 62

?  Hãy lập tỉ số theo định lí Ta-Lét đảo ?

( A’B’ // AB Ta có điều gì?

? áp dụng hệ quả của đlý Talét ta có điều gì?

* GV theo dõi HS thực hiện và chữa bài cho HS.
Chữa bài 10/sgk- 63.

- Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT,KL của bài tập.

* GV HD:

? B’C’ bằng tổng độ dài 2 đoạn thẳng nào?

? BC bằng tổng độ dài 2 đoạn thẳng nào?

? Những đoạn thẳng này có mối quan hệ như thế nào với 
[image: image170.wmf]AH'

AH
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? Vậy em áp dụng t/c nào để c/m?

b)
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* Cho HS vẽ hình ghi GT, KL.

? Hãy nêu mối quan hệ:
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? Hãy lập tỉ số trên hình vẽ để tính MN,  EF? 

? Hãy tính

SMNEF = ? Khi biết 
SABC=270cm2.
* GV cùng HS thực hiện ý b

* GV kết luận lại nội dung bài toán

* GV củng cố khái quát lại nội dung bài học
	- 1 HS lên bảng chữa sau khi GV HD.

- HS: Dựa vào hình lập tỉ số

- HS trả lời miệng

- HS thực hiện

- HS nghe và ghi vở

- HS lên bảng thực hiện

- HS: Quan sát hình trả lời.

- HS: 
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- HS: áp dụng t/c của Tam giác.

- HSy lên bảng vẽ hình, ghi GT.

- HSk nêu mqh 

- HSk lên bảng tính

- HSk:  lập tỉ số

- HSk tính

- HS thực hiện 

- HS ghi vở

- HS ghi nhớ


	Bài tập 6/sgk- 62

b,
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Ta có 
[image: image180.wmf]''

''

OAOB

AABB

=

 Vì 
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( A’B’ // AB.
Ta lại có:

A’’B’’ //A’B’(Vì hai góc so le trong bằng nhau).

Kết quả là AB//A’B’//A’’B’’
Bài tập 10/sgk - 63.


GT

(ABC, AH(BC,d//BC 

d ( AB ={B’}

d ( AC ={C’}

d ( AH ={H’}

KL

a) 
[image: image182.wmf]AH'B'C'
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b) Tính SABC = ?

Chứng minh:

Vì d//BC, d(AB={B’}; d(AC={C’}

( B’C’//BC

áp dụng hệ quả của đlý Talét và t/ chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Bài tập11/sgk- 63

GT

(ABC, BC=15cm ; 

AH(BC; I,K(AH ; 

AK= KI=IH; 

EF//BC (I(EF);

MN//BC(K(MN) 

KL

a) MN, EF = ?

b) SMNEF = ? (SABC=270cm2)

Chứng minh

a, MN // BC. K
[image: image186.wmf]Î

MN, K
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 b, Gọi S1 , S2  , S3 lần lựơt là S các tam giác ABC, AMN, AEF.

Khi đó ta có: 
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  Ta có:       
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V. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà: 

      1: Củng Cố. 

   *Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung Định Lí TaLét và Định lí đảo

      2: Hướng Dẫn Về Nhà.(1p)

  *Đọc lại lý thuyết, vẽ hình minh họa định lý Ta-Let thuận đảo.

  * Làm bài tập: 7, 10,  (SGK - Tr61) 

  *Đọc trước bài 3 Tính chất đường phân giác của tam giác.

VI. Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Ngày soạn: 10/2/2019 

Ngày giảng 13/2/2019

Tiết 40:TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU

1, Kiến thức: phát biểu nội dung định lý về tính chất đường phân giác của tam giác (TB-Y). Hiểu được chứng minh trường hợp phân giác trong, phân giác ngoài của tam giác. (K)

2, Kĩ năng: Vận dụng các định lý vào giải toán, vận dụng các định lý vào thực tế.Cẩn thận chính sác khi vẽ hình.

3, Thái độ: Thái độ yêu thích môn hình học, có ý thức trong học tập
II.   ĐỒ DÙNG

- GV: Bảng phụ có hình 20; 21 SGK 

- HS: Compa, Thước thẳng, định lí, hệ quả của định lí Ta-Let.....
III. PHƯƠNG PHÁP: 

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. ổn định:

2. Khởi động

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	GHI BẢNG

	* GV gọi  HS lên bảng ktra:

1) Phát biểu hệ quả của Đlý Ta lét? 

2) Cho hình vẽ: 


[image: image191.emf]A

B

C

D

E

?so sánh tỉ số 
[image: image192.wmf]BD
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 và  
[image: image193.wmf]EB
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 ?

* GV nhận xét và cho điểm HS kiểm tra
	- 1 HSY lên bảng kiểm tra.

- HS  nhận xét câu trả lời cuả bạn

- HS ghi nhớ
	* Nội dung:

1) Hệ quả /sgk- 61

2) Ta có: BE//AC( vì có cặp góc so le trong bằng nhau)


[image: image194.wmf]BDEB
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(HQ của Đlý Ta lét)

	        3. Bài Mới.

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỊNH LÝ(20’)
Mục tiêu: nắm vững nội dung định lý về tính chất đường phân giác của tam giác. Hiểu được chứng minh trường hợp phân giác trong, phân giác ngoài của tam giác.

Đồ dùng: Bảng phụ, thước.

	* GV cùng HS  làm 
[image: image195.wmf]?1

 

* GV Hướng dẫn:

- dựng tam giác ABC có AB =3 cm; AC=6 cm

- Dựng tia phân giác AD

- Đo BD; DC

? Lập tỉ số 
[image: image196.wmf]??

 

ABDB

ACDC

==

Và so sánh (tb-y)

? Dự đoán tính chất gì

* GV: Giới thiệu định lý

? Tìm cách chứng minh định lý.

* GV hướng dẫn chứng minh đlý:

- Qua A ta kẻ AN song song với BC; AN cắt BM tại N.

? Chứng minh (AMN cân tại A (k)

? So sánh AN với AB (tb)

? so sánh 
[image: image197.wmf]MCBC

va

MAAN

 (tb-k)
? Kết luận của định lý đã được suy ra chưa? (k-g)

* GV kết luận lại cách c/m Đlý này.
	- HS: Đọc bài toán và tìm cách giải.

- HS : Dựng tam giác

- HS: Dựng AD là tia phân giác.

- HS: BD=2 cm; DC=4 cm

- HS: 


[image: image198.wmf]1
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- HS: Dự đoán tính chất 

- HS nghe giảng vẽ hình ghi GT, KL của định lý.

- HS: suy nghĩ cách chứng minh định lý

- HS: Qua A ta kẻ AN song song với BC; AN cắt BM tại N.

- HS c/minh

- HS : AN = AB

- HS: 
[image: image199.wmf]MCBC
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- HS kết luận

- HS nghe


	1, Định lí.


[image: image200.wmf]?1
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* Định lý/sgk - 65. 

[image: image203.emf]M

A

B C

N


GT

(ABC BM là tia phân giác
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Chứng minh:

Qua A ta kẻ AN song song với BC; AN cắt BM tại N.


[image: image205.wmf]Þ

 MBC = ANM (So le trong) (*)

Và ABM = MBC(BM là tia phân giác) (**)

Từ (*), (**) ta có: ABM = ANM


[image: image206.wmf]Þ

   AMN cân tại A
[image: image207.wmf]Þ

AN=AB (I)

Do AN//BC nên theo định lý 

Ta-Let ta có: 
[image: image208.wmf]MCBC
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 (II)

Từ (I), (II) ta có:  
[image: image209.wmf]BCMC

BAMA

=

.


	HOẠT ĐỘNG 3: CHÚ Ý (8’).

Mục tiêu:  Hiểu được chứng minh trường hợp phân giác trong, phân giác ngoài của tam giác.

Đồ dùng: thước bảng phụ

	* GV: Nếu AD là tia phân giác ngoài thì kết luận còn đúng hay không? 

* GV nêu chú ý/sgk - 66.

*GVcùng HS thực hiện ?2

-GVtreo bảng phụ H23a ,b

? Vận dụng định lý  hãy tính h/s tính  
[image: image210.wmf]y

x

?

* GV: Cho nửa lớp làm ý a, nửa lớp làm ý b

? áp dụng định lý trên viết tỉ lệ thức 

? Với y =5 ta tìm x

* GV yêu cầu HS làm 
[image: image211.wmf]?3

 

Theo nhóm 4(5p)

* GV gọi đại diện nhóm lên trên bảng

- Cả lớp cùng làm bài và theo dõi nhận xét.

* GV kết luận lại nội dung này.


	- HS suy nghĩ trả lời

- HS ghi nhớ

- HS: Đọc 
[image: image212.wmf]?2

 tìm cách giải của bài toán.

- Vì AD là phân giác của tam giác nên ta có:  

- HS: tính  
[image: image213.wmf]y

x


- HS: tìm x tại y=5

Hoạt động nhóm và 1 nhóm lên bảng cha sẻ cách làm.

- HS dưới lớp làm bài 

- HS ghi nhớ


	2, Chú ý.

  Định lý vẫn đúng với đường phân giác ngoài.

[image: image214.emf]D
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AD là phân giác trong

AD' là phân giác ngoài

Ta có:
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    (hay 
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Vì AD là phân giác của tam giác nên ta có: 

a)
[image: image218.wmf]3,5
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b) Với y =5 ta có: 
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Theo bài cho DH là phân giác nên ta có: 
[image: image221.wmf].
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Vậy: 

EF = HE + HF = 3 + 5,1 = 8,1


	      Hoạt động 3: Luyện Tập, Củng Cố(10’)
Mục tiêu: Vận dụng tính chất làm bài tập.

Đồ dùng: Bảng phụ, thước.

	* Bài tập 15 / SGK- 67.

(Đề bài và hình vẽ trên bảng phụ)

a) Tình x?


[image: image222.emf]4,5
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* GV chữa bài của bạn trên bảng và nhận xét, kết luận.

* GV củng cố khái quát lại kiến thức đã học của bài.
	- HS n/cứu thực hiện.

- 2 HS lên bảng chữa bài, mỗi HS làm 1 ý.

- Cả lớp cùng thực hiện và theo dõi nhận xét.

- HS nghe và ghi vở

- HS nghe và ghi nhớ


	* Bài tập 15 / SGK-67.
a) Có AD là phân giác của 
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b) Có PQ là phân giác của 
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hay 
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( 6,2.x = 8,7(12,5 – x) 

( 6,2x + 8,7x = 8,7.12,5

( x = 
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	V. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà:

1. Tổng kết: Nhắc lại định lí   
 2: Hướng Dẫn Về Nhà(2’)

* Đọc lại lý thuyết, vẽ hình minh họa định lý.

* Làm bài tập:16,17,19 (SGK - Tr68) 

* Giờ sau: Luyện tập.


VI. Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Ngày soạn: 11/2/2019          Ngày giảng 14/2/2019

TIẾT 41: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU

1, Kiến thức: HS củng cố tính chất đường phân giác của tam giác (đường phân giác trong, phân giác ngoài của tam giác) tính chất đường phân giác của tam giác, định lý Ta-Let, chứng minh hình học.

2, Kỹ năng:  Rèn kĩ năng giải bài tập về tính chất đường phân giác của tam giác như tính độ dài đoạn thẳng, c/m 2 đường thẳng song song.

3, Thái độ: Thái độ ham học hỏi, tìm tòi,  yêu thích môn học.

II.   ĐỒ DÙNG

* GV: Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng.

*   HS:  ôn tập t/c đường p/g trong tam giác.....

III. PHƯƠNG PHÁP: Nhóm, nêu vấn đề, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

        1. ổn định:


2. Khởi động

	* GV gọi 1 HS lên bảng ktra:

1) Phát biểu Đlý về t/c đường p/g trong tam giác?

2) Chữa bài tập 17/sgk - 68.

- Cả lớp cùng làm bài, theo dõi nhận xét bài làm của bạn.

* GV nhận xét, chữa bài làm của HS và cho điểm.
	- 1 HS lên bảng kiểm tra.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS ghi vở
	* Nội dung:

1) Định lý /sgk - 66.

2) Bài tập 17/sgk - 68.
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Xét 
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Xét 
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(Đlý Ta lét đảo)


        3. Bài mới.

	Bài 18/sgk - 68     

- Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.

* GV hướng dẫn cách c.m:

? AE là p/g của góc nào? Từ đó ta suy ra điều gì?

? Tính BE?

? Từ đó ta có điều gì?

? Tính EC = ?

* GV cùng cả lớp theo dõi HS làm bài.

* GV kết luận, chữa bài tập này?

* Bài 19/sgk - 68

- GV cho HS đọc bài toán.

? Hãy vẽ hình, ghi GT, KL?

* GV hướng dẫn ý a

? Hãy SD đlý Ta lét  để lập tỉ số?

- GV: Các ý còn lại làm tương tự.

* GV: Quan sát h/s làm các ý còn lại

* GV kết luận lại cách làm bài tập này.

Bài 20 /sgk - 68

* GV cho HS tự vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.

* GV: Ta có EF // DC // AB. Vậy để c/m OE= OF ta cần dựa trên cơ sở nào?

* GV HD HS phân tích bài toán:

OE = OF
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[image: image248.wmf]Ý


AB // DC

* GV gọi HS lên bảng chữa bài, Cả lớp cùng thực hiện vào vở.

* GV chữa bài làm của HS và nhận xét, kết luận.
	- HS n/cứu thực hiện

- HSTB lên bảng chữa bài.

- HSK  lên bảng c/m sau khi HD.

- HSY : AE là p/g góc A.

- HSY tính BE.

- HS thực hiện

- HSK dựa vào hình tự tính

- HS nhận xét

- HS ghi vở.

- HS n/cứu thực hiện.

- HSK: Vẽ hình theo hướng dẫn

- HS làm theo hướng dẫn của GV

- HSK lập tỉ số.

- HS tự làm các ý còn lại

- HSK thực hiện

- HS ghi vở

 HS thực hiện

- HSK : Đlý Ta lét

- HS lên bảng sau khi đã phân tích.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS ghi vở

- HS ghi nhớ
	Bài 18/sgk - 68     
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Theo giả thiết AE là tia phân giác ta có:
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 Ta lại có: BE= BC- EC (2)

Từ (1), (2) ta có: 
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Vậy: 
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* Bài 19/sgk – 68


GT

ABCD,(AB//CD), a//DC , 
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Chứng minh.

Kẻ đường chéo AC 
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, áp dụng định lý Ta-Lét đối với( ADC và (CAB ta có: 

a,
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Bài 20 /sgk - 68
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Chứng minh:

Xét 
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(HQ của Đlý Talét)

Có  AB // DC (Cạnh đáy của hình thang)
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 (Đl Ta lét)
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++

(t/c tỉ lệ thức)

Hay 
[image: image277.wmf]OAOB
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 (3)

Từ (1),(2) và (3) suy ra:

OE = OF (đpcm)


	V. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà:

1. Tổng kết: Nhắc lại định lí   
 2: Hướng Dẫn Về Nhà(2’)

* Đọc lại lý thuyết, vẽ hình minh họa định lý.

* Xem lai các bài tập đã chữa.

* Đọc trước bài tam giác đồng dạng.


VI. Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
         Ngày soạn: 4/2/2019   Ngày giảng 7/2/2019

Tiết 42:KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

I. MỤC TIÊU 

1, Kiến thức: Nêu được  ĐN, t/chất của 2 tam giác đồng dạng, kí hiệu đồng dạng, tỉ số đồng dạng, bước đầu hiểu được các bước c/m đlý.

2, Kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức đã học vào c/m Đlý, dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số đồng dạng.

3, Thái độ: HS tích cực, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức mới.

II.   ĐỒ DÙNG

- GV: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ có hình 28/sgk-69.

- HS: Thước đo góc, thước thẳng, ôn tập lại đlý Talét.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nhóm, nêu vấn đề, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. ổn định:

2. Khởi động

* GV đặt vấn đề (3’).

Các em vừa học xong bài định lí Ta Let trong (.Từ tiết này chúng ta sẽ học tiếp về ( đồng dạng. GV treo tranh hình 28 trang 69 SGK lên bảng và giới thiệu:

? Nhận xét hình dạng và kích thước của các hình trong tranh.

* GV: Những hình có hình dạng giống nhau nhưng kích thước có thể khác nhau gọi là những hình đồng dạng. 

* GV: Ở đây ta chỉ xét các ( đồng dạng, trước hết ta xét định nghĩa ( đồng dạng.

3. Bài mới: 

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG(23’)
Mục tiêu: nêu  ĐN, t/chất của 2 tam giác đồng dạng, kí hiệu đồng dạng, tỉ số đồng dạng, bước đầu hiểu được các bước c/m đlý.

Đồ dùng: thước kẻ, bảng phụ

	* GV nêu yêu cầu của ?1:

Cho 2 (ABC và (A’B’C’:

- Nhìn hình vẽ hãy viết các cặp góc bằng nhau?

- Tính các tỉ số


[image: image278.wmf]''''''

;;

ABBCCA

ABBCAC

 rồi so sánh?

? Vậy
[image: image279.wmf]D

ABC đồng dạng với 
[image: image280.wmf]D

A’B’C’ khi nào?

* GV đưa ra nội dung ĐN và giới thiệu kí hiệu đồng dạng.

* GV: Khi viết 
[image: image281.wmf]D

ABC đồng dạng với 
[image: image282.wmf]D

A’B’C’ ta viết theo thứ tự cặp đỉnh tương ứng.

* GV: giới thiệu về tỉ số đồng dạng k và lưu ý HS: Khi viết tỉ số k của 
[image: image283.wmf]D

A’B’C’ đồng dạng với 
[image: image284.wmf]D

ABC thì cạnh của tam giác  thứ nhất (
[image: image285.wmf]D

A’B’C’) viết trên cạnh tương ứng của tam giác thứ hai (
[image: image286.wmf]D

ABC) viết dưới.

* GV: Trong ?1 trên

 k = 
[image: image287.wmf]''1

2

AB

AB

=


* GV yêu cầu HS thực hiện ?2

- GV cùng HS thực hiện từng ý.

* GV kết luận lại ?2

* GV khẳng định và đưa ra các tính chất/sgk - 70.

- GV phân tích kĩ từng t/c

* GV kết luận lại nội dung này.
	- HS nghe y/cầu

- HSY quan sát trả lời

- HSY so sánh các tỉ số.

- HS nêu Đk để 2 tam giác đồng dạng.

- HS ghi vở và học thuộc

- HS chú ý cách ghi

- HS nghe  và chú ý khi làm bài.

- HS ghi vở.

- HS suy nghĩ thực hiện.

- HS thực hiện cùng GV

- HS ghi vở.

- HS nghe và ghi nhớ các t/c.

- HS chú ý theo dõi.

- HS ghi nhớ.
	1,Tam giác đồng dạng.

a, Định nghĩa:

?1
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( ABC và (A’B’C’ có:

*, A’ = A ; B’ = B ; C’ = C

*, 
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* Định nghĩa/sgk- 70.

- 
[image: image290.wmf]D

ABC đồng dạng với 
[image: image291.wmf]D

A’B’C’ được kí hiệu là:


[image: image292.wmf]D

ABC    
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A’B’C’.

- Ta có: k = 
[image: image294.wmf]''1
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 với k là tỉ số đồng dạng.

b, Tính chất:

?2.
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1) 
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A’B’C’ =  
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ABC  (c.c.c)

  =>   A’ = A ; B’ = B ; C’ = C

và 
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(
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A’B’C’  
[image: image300.wmf]D

ABC(định nghĩa ( đồng dạng)

2) 
[image: image301.wmf]D

A’B’C’ 
[image: image302.wmf]D

ABC theo tỉ số đồng dạng k = 1.
*  Tính chất : 

(1) 
[image: image303.wmf]D

ABC  
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ABC ;

(2) 
[image: image305.wmf]D

A’B’C’  
[image: image306.wmf]D

ABC  ,
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ABC    
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A’B’C’

(3)
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A’B’C
[image: image311.wmf] 
[image: image312.wmf]D

A”B”C” và 
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A”B”C”   
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A’B’C’  
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	HOẠT ĐỘNG 2: ĐỊNH LÝ(10’)
Mục tiêu: bước đầu hiểu được các bước c/m đlý.

Đồ dùng: thước kẻ, bảng phụ

	* GV yêu cầu HS thực hiện  ?3.

? Hãy so sánh các góc của

 
[image: image318.wmf]D

AMN và 
[image: image319.wmf]D

ABC?

? Các cạnh của 2 tam giác này có sự tg ứng ntn?

 ? Em có kết luận gì về quan hệ giữa  
[image: image320.wmf]D

AMN và
[image: image321.wmf]D

ABC .
* GV kết luận ?3 và đưa ra nội dung Đlý/sgk - 71.

* GV hướng dẫn kĩ cách vẽ hình, ghi GT, KL, cm Đlý và yêu cầu HS về nhà tự hoàn thành lại nội dung này.

* GV: Treo hình 31/sgk- 71
? Hình trên có tam giác nào đồng dạng với tam giác nào? Vì sao? 

* GV nêu nội dung chú ý /sgk - 71.


	- HSY vẽ hình, n/cứu thực hiện

- HSK so sánh

- HSY lập tỉ số

- HSY: chúng đồng dạng

- HS nghe và học thuộc

- HS chú ý và hoàn thành bài theo yêu cầu.

- HS  quan sát hình trả lời.

- HS nghe và ghi nhớ.`


	2, Định lý

?3:  
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               Giải : 

GT
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ABC, MN//BC, M
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ABC    
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AMN

Chứng minh.

Xét 
[image: image328.wmf]D

ABC và 
[image: image329.wmf]D

AMN có:A là góc chung.

AMN = B ; ANM = C (các cặp góc dồng vị)

Mặt khác theo hệ quả của định lý Ta-Let ta có: 
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Vậy 
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ABC    
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AMN

* Định lý/sgk-71 

* Chú ý /sgk-71

	 4: Luyện Tập, Củng Cố(7’)

	Chữa bài tập 23/sgk - 71.

* GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời và giải thích rõ từng câu.

* GV kluận và giải thích bổ sung.

* GV kết luận khái quát nội dung bài học.


	- HS đứng tại chỗ trả lời bài tập.

- HS ghi vở

- HS nghe và ghi nhớ.
	Bài tập 23/sgk - 71.

a) Đúng. 

Vì 2 tam giác bằng nhau thì 3 cặp góc tương ứng bằng nhau và 3 cặp cạnh tương ứng tỉ lệ với nhau(h/s tỉ lệ= 1)

a) Sai. 

Vì 2 
[image: image333.wmf]D

 đồng dạng thì 3 cặp góc tương ứng bằng nhau nhưng 3 cặp cạnh tỉ lệ chưa chắc bằng nhau. Vậy 2 
[image: image334.wmf]D

 đó không bằng nhau.

	                V:Tổng kết - Hướng Dẫn Về Nhà(2’)

1. Tổng kết:Nhắc lại khái niệm tam giác đồng dạng.

2. Hướng dẫn về nhà:

- Nắm vững và học thuộc ĐN, Đlý, t/chất 2 tam giác đồng dạng.

- BTVN: Bài 24-> bài 27/sgk - 72.

- Tiết sau: Luyện tập.

- Hướng dẫn bài 24/sgk - 72:

Ta có: 
[image: image335.wmf]D

A’B’ C’  
[image: image336.wmf]D

A”B”C” theo tỉ số 
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A”B”C”   
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ABC theo tỉ số 
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Vậy 
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A’B’ C’ 
[image: image342.wmf]D

ABC theo tỉ số k =  
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Ngày soạn:   10 /2/2019   Ngày giảng   12 /2/2019
Tiết 43: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:  Luyện tập, củng cố, khắc sâu kiến thức cho HS về khái niệm hai tam giác đồng dạng (ĐN, ĐLý, t/c).

2. Kỹ năng:  Rèn luyện kỹ năng c/m 2 tam giác đồng dạng và dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số đầng dạng cho trước.

3. Thái độ:  HS hứng thú trong học tập, ham học hỏi, tìm tòi, tính cẩn thận, chính xác.

II. ĐỒ DÙNG

· Giáo viên: Thước, com pa, bảng phụ.

· Học sinh: Thước, com pa, ôn tập lại các kiến thức đã học.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nhóm, nêu và giải vấn đề, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định:

2. Khởi động

 GV nêu yêu cầu kiểm tra:

                        1) Phát biểu ĐN và t/chất về 2 tam giác đồng dạng?

                        2) Phát biểu Đlý về tam giác đồng dạng?

3. Bài mới.

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	Yêu cầu 1HSK Chữa bài tập 24/sgk - 72.

* GV cùng cả lớp theo dõi, bổ sung bài làm của HS trên bảng.

* GV nhận xét, chữa bài và cho điểm HS kiểm tra.
	Hs lên bảng

- HS theo dõi nhận xét bổ sung

- HS nghe và ghi vở.
	Bài tập 24/sgk -72.
Ta có: 

 * 
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A’B’ C’ 
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	Chữa bài tập 26/sgk - 72.

* GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm làm bài tập này, trình bày rõ cách dựng và c/m bài toán.

* GV kiểm tra bài làm của các nhóm và cho cả lớp nhận xét theo dõi bài làm của các nhóm.

* GV nhận xét và kết luận bài làm của các nhóm.

Chữa bài tập 27/sgk -72

* GV yêu cầu HS đọc kĩ đề bài và gọi HSY lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.

* GV gọi 2 HSK lên bảng chữa bài, mỗi em trình bày 1 ý.

- HS cả lớp cùng làm vào vở.

?  MN // BC ta có điều gì?

?  ML // AC ta có điều gì?

* GV cho HS nhận xét, bổ sung.

* GV nhận xét và kết luận lại bài tập này trên bảng và HD học sinh vận dụng bài 24 để giải bài tập này được.

Chữa bài tập 28/sgk - 72.

* GV gọi HSY lên bảng vẽ hình bài tập này

* GV HD HS thực hiện

? Hãy nêu biểu thức tính chu vi của 2 tam giác ABC và A’B’C’? (HSY)

? Lập tỉ số chu vi của 2 tam giác đó? (HSY)

? Theo t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có điều gì? (HSK)

? Hãy tính tỉ số của 2 tam giác đã cho?

(HSK)

* GV nhận xét, chữa bài làm của HS
	 HS HĐ theo nhóm.

- HS nhận xét và kết luận.

- HS nghe và ghi vở.

- HS lên bảng vẽ hình.

- 2 HS lên bảng chữa bài.

- HS cùng làm bài vào vở.

- HS trả lời lần lượt

- HS nhận xét, bổ sung bài làm của bạn

- HS nghe và ghi vở.

- HS lên bảng vẽ hình

- HS lên bảng chữa bài sau khi nghe GV HD.

- HS: Bằng tổng độ dài 3 cạnh.

- HS lập tỉ số

- HS thực hiện phép tính.

- HS tính

- HS nghe và ghi vở.

- HS nghe và ghi nhớ nội dung bài.
	Bài 26/sgk- 72.
                                    A

                   

                M                        N

         B                                  C

                            A’

          B’                          C’

* Cách dựng:

- Trên cạnh AB lấy AM =  eq \s\don1(\f(2,3)) AB

- Từ M kẻ MN // BC (N( AC)

- Dựng 
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A’B’C’ = 
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ABC (c.c.c)

* Chứng minh:

Vì MN//BC, theo ĐLý về tam giác đồng dạng ta có:
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ABC theo tỉ số k =  eq \s\don1(\f(2,3)).
 Mặt khác 
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( cách dựng)
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[image: image366.wmf]D

A’B’C’
[image: image367.png]



[image: image368.wmf]D

ABC theo tỉ số k = eq \s\don1(\f(2,3)).

 Bài tập 27/sgk - 72.
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 Có ML // AC (gt) 

(
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Từ (1) và (2) ( 
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b) 
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Tỷ số 
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*Bài tập 28/sgk- 72.
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Chu vi ( ABC : AB +AC +BC 

Chu vi ( A’B’C’:

 A’B’+A’C’ + B’C’
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Theo t/c dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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	      3: Củng Cố. Khái quát nội dung bài học.

V. Tổng kết - Hướng Dẫn Về Nhà(2’)

- Học thuộc và nắm vững được: ĐN, t/c, ĐLý của 2 tam giác đồng dạng.

- BTVN: Bài 26-28/sbt - 71.

- Đọc và chuẩn bị trước bài: “Trường hợp đồng dạng thứ nhất”.




Ngày soạn: 10/2/2019 Ngày dạy: 13/2/2019

Tiết 44:     TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  Nêu nội dung Đlý (GT&KL)(Y); biết được cách c/m Đlý này theo các bước cơ bản(K).

2. Kỹ năng:  Vận dụng định lý để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng và trong tính toán các bài tập cụ thể.

3. Thái độ:  Tích cực, chủ động trong việc học tập các kiến thức mới.

II.  ĐỒ DÙNG

- Giáo viên: Bảng phụ vẽ các hình trong sgk, thước, compa...

- Học sinh: Ôn tập kỹ lại ĐN, ĐLý 2 tam giác đồng dạng, thước, compa...

III. PHƯƠNG PHÁP: Nhóm, nêu và giải vấn đề, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định:

2. Khởi động: 12p

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	* GV nêu yêu cầu kiểm tra:

1) Nêu ĐN và các t/c của 2 tam giác đồng dạng? (HSY)

2) Bài tập: Cho ( ABC và 

( A’B’C’ như hình vẽ (độ dài các cạnh tính theo cm).
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Trên các cạnh AB và AC của ( ABC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho 

AM = A’B’ = 2 cm; 

AN = A’C’ = 3 cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN? (HSK)

* GV cùng HS nhận xét, chữa bài làm của HS trên bảng.
	- 1 HS đứng tại chỗ nêu ĐN.

- 1 HS lên bảng chữa bài tập.

- HS nghe và ghi vở.
	* Nội dung:

1) - ĐN/sgk - 70

   - Tính chất/sgk - 71.

2) Bài tập:
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Ta có:

M 
[image: image406.wmf]Î

 AB: AM = A’B’ = 2cm; 

N 
[image: image407.wmf]Î

 AC: AN = A’C’ = 3cm 

=> 
[image: image408.wmf]   (=1)

AMAN

MBNC
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( MN // BC (ĐLý Ta lét đảo)

( ( AMN   ( ( ABC (theo ĐL về ( đồng dạng)

( 
[image: image409.wmf]1
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[image: image410.wmf]1
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 ( MN = 4 (cm)

	3. Bài mới.

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỊNH LÝ(17’)
Mục tiêu: Nêu nội dung Đlý (GT&KL); hiểu được cách c/m Đlý này theo các bước cơ bản
Đồ dùng: thước, bảng phụ

	* GV giới thiệu nội dung bài tập kiểm tra trên chính là nội dung của?1/sgk -73.

* GV: Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tam giác ABC; AMN; A’B’C’?

(HSY)

? Qua ?1 em có dự đoán gì ?

(HSK)

* GV: Nếu 3 cạnh của tam giác này tỉ lệ với 3 cạnh của tam giác kia thì 2 tam giác đó đồng dạng.

=> Đó là nội dung đlý về trường hợp đồng dạng thử nhất của tam giác.

Gọi HSY đọc bài

* GV vẽ hình sau đó yêu cầu HS nêu GT, KL của Đlý.
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* GV: Dựa vào bài tập vừa làm ta cần dựng 1 
[image: image412.wmf]D

 bằng
[image: image413.wmf]D

A’B’C’ và đồng dạng với 
[image: image414.wmf]D

ABC. 

* GV hướng dẫn HS c/m Đlý:

? GV: Theo gt cho   
[image: image415.wmf]''''''

ABACBC
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mà MN//BC thì ta suy ra được điều gì? (HSK)

* GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành lại bài c/m đlý này vào vở.
	- HS ghi bài vào vở.

- HS: đồng dạng từng cặp một.

- HS nêu các dự đoán.

- HS nghe giảng.

- HS đọc và ghi nhớ nội dung Đlý.

- HS vẽ hình, nêu GT, KL.

- HS dựng tam giác theo yêu cầu.

- HS c/m theo HD.

- HS suy nghĩ thực hiện.

-  HS ghi nhớ.
	1, Định lý

?1: 
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Ta có:

M 
[image: image417.wmf]Î

 AB: AM = A’B’ = 2cm; 

N 
[image: image418.wmf]Î

 AC: AN = A’C’ = 3cm 

=> 
[image: image419.wmf]   (=1)
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MBNC
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( MN // BC (ĐLý Ta lét đảo)

( ( AMN   ( ( ABC (theo ĐL về ( đồng dạng)  

( 
[image: image420.wmf]1
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[image: image421.wmf]1
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MN
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 ( MN = 4 (cm)

Mặt khác ta có: 

( AMN = ( A’B’C’ (c c c)

Khi đó: ( A’B’C’  ( ABC.

* Định lý/sgk - 73.
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ABC, 
[image: image423.wmf]D
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       KL   
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A’B’C’ (  
[image: image426.wmf]D

ABC  

Chứng minh:

Trên AB lấy M: AM = A’B’.

Kẻ MN // BC ; N
[image: image427.wmf]Î

AC. Xét các tam giác AMN; ABC; A’B’C’:

Vì  MN // BC, nên 
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AMN   (  
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ABC


[image: image430.wmf]Þ
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Mà AM = A’B’, Từ (1) và (2) ta có: 
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 và 
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AN = A’C’ và MN = B’C’

( 
[image: image435.wmf]D

AMN  =
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A’B’C’ (ccc)

Vì 
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AMN     
[image: image438.wmf]D

ABC (C/m trên)

Nên 
[image: image439.wmf]D

A’B’C’ ( 
[image: image440.wmf]D

ABC.



	HOẠT ĐỘNG 2: ÁP DỤNG(8’)

Mục tiêu: Vận dụng định lý để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng trong bài tập cụ thể.

Đồ dùng: bảng phụ

	* GV cho HS thực hiện ?2

* GV lưu ý HS khi lập tỉ số giữa các cạnh của 2 tam giác ta phải lập tỉ số giữa 2 cạnh có độ dài lớn nhất của 2 tam giác, tỉ số giữa 2 cạnh bé nhất, tỉ số giữa 2 cạnh còn lại rồi so sánh 3 tỉ số đó. (HSY)

? GV: Xét xem 
[image: image441.wmf]D

ABC có đồng dạng với 
[image: image442.wmf]D

IKH không? (HSY)
	- HS đứng tại chỗ trả lời.

- HS lưu ý khi làm bài

- HS: không đồng dạng.
	2, Ap dụng

?2 :

* Hình 34a và hình 34b có:
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vì 
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* Xét 
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Do đó 
[image: image451.wmf]D

DEF không đồng dạng với 
[image: image452.wmf]D

IKH.



	         Hoạt động  3. Luyện Tập, Củng Cố(10’)
Mục tiêu: Vận dụng định lý để chỉ ra  các cặp tam giác đồng dạng và trong tính toán các bài tập cụ thể
Đồ dùng: thước, bảng phụ.

	Chữa bài tập 29/sgk - 74

? Muốn xét 2 tam giác có đồng dạng vơí nhau hay không ta cần tìm ĐK nào?

(HSK)

? Hãy lập các tỉ số tương ứng giữa các cạnh của 2 tam giác? (HSY)

? Nêu biểu thức tính chu vi của từng tam giác rồi lập tỉ số? (HSK)

* GV chữa bài làm của HS và kết luận.

* GV kết luận lại nội dung bài học và yêu cầu HS so sánh giữa trường hợp bằng nhau thứ nhất và trường hợp đồng dạng thứ nhất của 2 tam giác.
	- HS lên bảng chữa bài tập.

- HS: lập tỉ số giữa các cạnh của 2 tam giác đó.

- HS thực hiện

- HS viết b’t tính chu vi.

- HS nghe và ghi vở.

- HS ghi nhớ và so sánh.
	Bài tập 29/sgk- 74.
a) ( ABC và ( A’B’C’ có:
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b) Theo c/m a có:
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image457.wmf]''''''
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(Theo t/c của dãy tỉ số bằng nhau).

* So sánh:

+, Giống nhau: Đều xét đến ĐK của 3 cạnh của tam giác.

+, Khác nhau:

- Trường hợp bằng nhau thứ nhất: ba cạnh của tam giác này bằng 3 cạnh của tam giác kia.

-Trường hợp đồng dạng thứ nhất: 3 cạnh của tam giác này tỉ lệ với 3 cạnh của tam giác kia.

	V. Tổng kết -  Hướng dẫn về nhà(2’)
1. Tổng kết:

- Nắm vững ĐLý và các bước c/m đlý về trường hợp đồng dạng thứ nhất của 2 tam giác.
2. Hướng dẫn về nhà:

- BTVN:  Bài 30, 31/sgk - 74; Bài 29- 32/sbt - 72.

- Đọc và chuẩn bị trước bài: Trường hợp đồng dạng thứ hai.




Ngày sạn: 25/2/2019

Ngày giảng: 26/2/2019

         Tiết 45:     TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

I. MỤC TIÊU

1, Kiến thức: HS nắm chắc định lý về trường hợp đồng dạng thứ hai và các 2 bước c/m ĐLý này. (HSY)

2, Kỹ năng: Vận dụng đlý để nhận biết được các cặp tam giác đồng dạng, làm các bài tập tính độ dài các cạnh và các bài tập c/m. (HSK)

3, Thái độ: HS có thái độ học tập đúng đắn, yêu thích môn học.

II   ĐỒ DÙNG

- Giáo viên: Bảng phụ vẽ hình 36, 38, 39/sgk - 75; thước.....

- HS: Thước, ôn tập lại trường hợp bằng nhau thứ 2 của 2 tam giác....

III. PHƯƠNG PHÁP : Qui nạp – Đàm thoại – Trực quan. 
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định:

2. Khởi động: 10 phút

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	GHI BẢNG

	* GV nêu yêu cầu kiểm tra: HSK

1) Phát biểu Đlý về trường hợp đồng dạng thứ nhất của 2 tam giác? Cho ví dụ?

Bài tập: Cho (ABC và (DEF có kích thước như hình vẽ;
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a)So sánh các tỉ số
[image: image460.wmf]AB

DE

và 
[image: image461.wmf]AC

DF


b) Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tính tỉ số 
[image: image462.wmf]BC

EF

? 

* GV nhận xét và cho điểm HS kiểm tra.
	HS lên bảng làm

HS dưới lớp làm vào nháp, nhận xét


	* Nội dung:

1) - Đlý/sgk - 73.

VD: 
[image: image463.wmf]D

ABC có: AB = 4cm; 

         BC = 6cm; CA = 5cm.

         
[image: image464.wmf]D

A’B’C’ có: A’B’ = 2cm; 

         B’C’ =3cm; C’A’ = 2,5cm 

Thì  
[image: image465.wmf]D

ABC ( 
[image: image466.wmf]D

A’B’C’(c.c.c)

2) 

a) Ta có: 

 eq \s\don1(\f(AB,DE))  = eq \s\don1(\f(AC,DF))  = eq \s\don1(\f(1,2)) 

c, Đo BC = 3.6cm,  EF = 7.2 cm

 (  eq \s\don1(\f(BC,EF))  =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(7,2))))
  = eq \s\don1(\f(1,2)) 

 Vậy  eq \s\don1(\f(AB,DE)) = eq \s\don1(\f(AC,DF))  = eq \s\don1(\f(BC,EF)) = eq \s\don1(\f(1,2)) 

Nhận xét:

Vậy (ABC ( (DEF (c.c.c)

	3. Bài mới.

	                                         HOẠT ĐỘNG 1: ĐỊNH LÝ (10 phút)

	* GV: nội dung kiểm tra bài cũ chính là ?1/sgk - 75.

* GV yêu cầu HS nhận xét về mối quan hệ giữa hai tam giác ABC và DEF? (HSTB)

? Qua bài tập trên em dự đoán điều gì? (HSK)

* GV: Đó chính là nội dung Đlý về trường hợp đồng dạng tứ hai của tam giác.

GV yêu cầu HS học thuộc nội dung này. (3 HS nhắc lai)

* GV vẽ hình lên bảng và yêu cầu HS ghi GT, KL của Đlý này. (HSY)
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* GV: ta c/m Đlý này tương tự như c/m trường hợp đồng dạng thứ nhất.

? Hãy dựng 1 tam giác mới AMN bằng 
[image: image468.wmf]D

A’B’C’ nhưng đồng dạng với 
[image: image469.wmf]D

ABC. (HSK)

? Hãy c/m :


[image: image470.wmf]D

AMN  = 
[image: image471.wmf]D

A’B’C’ ? (HSK)

* GV nhấn mạnh lại nội dung đlý và các bước c/m đlý.

* GV: Giải thích tại sao
[image: image472.wmf]D

ABC lại đồng dạng với 
[image: image473.wmf]D

DEF ở phần k.tra bài cũ? 
	- HS nghe và ghi vở.

- HS: 2 tam giác này đồng dạng

- HS nêu dự đoán 

- HS đọc và học thuộc.

- HS ghi nhớ.

- HS: vẽ hình, ghi GT, KL của định lý.

- HS c/m đlý theo HD.

- HS: dựng tam giác.

- HS c/m 2 tam giác bằng nhau.

- HS nghe và ghi nhớ.

- HS: vì 2 tam giác này có:

 eq \s\don1(\f(AB,DE))  = eq \s\don1(\f(AC,DF))  = eq \s\don1(\f(1,2));

A =  D = 60  


	1, Định lý

?1:

Nhận xét:

 (ABC  ( (DEF (c.c.c)
* Định lý/sgk - 75.

GT:  
[image: image474.wmf]D

ABC , 
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KL:  
[image: image477.wmf]D

A’B’C’ (
[image: image478.wmf]D

ABC  

Chứng minh:

Trên tia AB lấy  AM =A’B’

Vẽ đường thẳng MN //BC với N
[image: image479.wmf]Î
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Ta có:  
[image: image480.wmf]D

AMN  ( 
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[image: image482.wmf]Þ


[image: image483.wmf]AMAN

ABAC

=

 

Mà AM = A’B’;
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Mặt khác:


[image: image486.wmf]''''

ABAC

ABAC

=



[image: image487.wmf]Þ

AN = A’C’ và 

AM = A’B’(gt) ;  A  =  A’

 nên 
[image: image488.wmf]D

AMN  =
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A’B’C’ (cgc)

=> 
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A’B’C’  (  
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	HOẠT ĐỘNG 2: ÁP DỤNG (10 phút)

Mục tiêu: Vận dụng đlý để nhận biết được các cặp tam giác đồng dạng (HSY).

Đồ dùng: Thước, bảng phụ.

	* GV yêu cầu HS làm ?2/sgk -76( đề bài trên bảng phụ)

? Hãy xét các cặp tam giác sau dựa vào đlý: 
[image: image492.wmf]D

DEF và 
[image: image493.wmf]D

ABC; 
[image: image494.wmf]D

DEF và 
[image: image495.wmf]D

PQR.

* GV kết luận lại nội dung ?2.

* GV yêu cầu HS thực hiện tiếp yêu cầu của ?3.

* GV chữa bài làm của HS và nhận xét, kết luận.
	- HS đứng tại chỗ trả lời ?2.

- HS xét lần lượt từng cặp.

- HS ghi vở.

- HS thực hiện?3

- HS nghe và ghi vở.
	2, Áp dụng

?2:

* 
[image: image496.wmf]D

DEF ( 
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ABC vì có:
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 A = D = 
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	HOẠT ĐỘNG 3: Luyện Tập, Củng Cố(13’)
Mục tiêu: Vận dụng đlý để nhận biết được các cặp tam giác đồng dạng (HSY), làm các bài tập tính độ dài các cạnh và các bài tập c/m. (HSK)

Đồ dùng: Thước, bảng phụ

	*Bài tập 32/sgk - 77   

* GV yêu cầu hS làmbài tập này theo nhóm lớn trong 4’.

* GV theo dõi, hướng dẫn các nhóm thực hiện.

* Hết giờ, GV gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.

* GV nhận xét, kết luận bài làm của 1 vài nhóm.

* GV củng cố khái quát lại vcác nội dung kiến thức chủ yếu của bài học.
	- HS hoạt động nhóm lớn.

- HS  thực hiện theo y/cầu.

- 2 đại diện nhóm trình bày bài làm trên bảng.

- HS nghe và ghi vở.

- HS nghe và ghi nhớ.
	*Bài tập 32/sgk - 77     
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a) Xét 
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O là góc chung.

( 
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b) Vì 
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OCB  ( 
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OAD nên 

B = D ( hai góc tương ứng)

Xét  
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IAB và 
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ICD có:


[image: image520.wmf]12

II

=

 (đối đỉnh) ; B = D 

(c/m trên)

( IAB = ICD (tổng 3 góc của tam giác bằng
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 Vậy 
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IAB và 
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ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

	V. Tổng kết -Hướng Dẫn Về Nhà(2’)
1. Tổng kết: Nhắc lại 2 trường hợp đồng dạng của tam giác.

2. Hướng dẫn về nhà:

- Học thuộc và nẵm chắc các bước c/m đlý.

- BTVN: Bài33, 34/sgk - 77; bài 35-37/sbt - 72.

- Về nhà so sánh trường hợp đồng dạng thứ hai với trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác.

- Đọc và chuẩn bị trước bài: Trường hợp đồng dạng thứ ba.




Ngày sạn: 25/2/2019

Ngày giảng: 27/2/2019

Tiết 46:     TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA
I. MỤC TIÊU

1, Kiến thức:  HS nắm chắc định lý về trường hợp đồng dạng thứ ba của hai tam giác và các 2 bước c/m ĐLý này (HSY).

2, Kỹ năng:  HS vận dụng được Đlý để nhận biết các tam giác đồng dạng với nhau, biết cách sắp xếp các đỉnh tương ứng của 2 tam giác đồng dạng, lập ra các tỉ số thích hợp để từ đó tính được độ dài các đoạn thẳng trong bài tập. (HSK)

3, Thái độ:  HS tích cực, tự giác trong học tập, yêu thích môn học.

II.   ĐỒ DÙNG

- Giáo viện: thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ có hình vẽ 41, 42, 43/sgk...

- Học sinh: Ôn tập Đlý về trường hợp đồng dạng thứ nhất và thứ hai của tam giác; thước, com pa

III. PHƯƠNG PHÁP : Qui nạp – Đàm thoại – Trực quan. 
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định:

2. Khởi động: 10 phút

? Phát biểu Đlí về tr.hợp đồng dạng thứ nhất và 
                       thứ hai của hai tam giác 
3. Bài mới.
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: ĐỊNH LÝ(17’)

Mục tiêu: HS nắm chắc định lý về trường hợp đồng dạng thứ ba của hai tam giác và các 2 bước c/m ĐLý này (HSY).
Đồ dùng: Thước, bảng phụ

	Bài toán: Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ với A’ = A; B’ = B. Chứng minh 
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* GV vẽ hình lên bảng và yêu cầu HS ghi GT, KL của bài toán
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* GV cùng HS giải bài toán này:

?  GV sử dụng 2 tam giác bằng bìa đã c/bị, đặt 
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 lên  
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 sao cho góc A’ trùng với góc A. Khi đó ta sẽ thấy cần có MN//BC. Vậy hãy nêu cách vẽ MN?

?  Tại sao 
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* GV: Từ kq bài toán trên, ta có nội dung Đlý/sgk- 78.
* GV nhấn mạnh lại nội dung đlý và nhắc lại hai bước c/m cơ bản của cả 3 trường hợp đồng dạng của hai tam giác đã học:

1, Tạo ra 
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2, Chứng minh:
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	- HS n/cứu thực hiện.

- HS vẽ hình, ghi GT, Kl của bài toán.

- HS c/minh bài toán.

- HS thực hiện theo HD của GV.

- HS c/m 2 tam giác bằng nhau.

- HS đọc và học thuộc nội dung Đlý.

- HS ghi nhớ.


	1, Định lý

* Bài toán
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Chứng minh

Trên tia AB lấy M: AM = A’B’. 

Qua M kẻ MN//BC (N
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 ( ĐLý về 2 tam giác đồng dạng).

Xét 
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Vậy 
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* Định lý/sgk - 78

	HOẠT ĐỘNG 2: ÁP DỤNG – LUYỆN TẬP(22’).

Mục tiêu: vận dụng được Đlý để nhận biết các tam giác đồng dạng với nhau, biết cách sắp xếp các đỉnh tương ứng của 2 tam giác đồng dạng, lập ra các tỉ số thích hợp để từ đó tính được độ dài các đoạn thẳng trong bài tập
Đồ dùng: thước, bảng phụ.

	* GV đưa nội dung?1 lên bảng phụ và yêu cầu HS trả lời lần lượt.

* GV kết luận và chú ý HS  chọn các cặp tam giác thích hợp để xét xem chúng có đồng dạng với nhau hay không.


	- HS quan sát hình và suy nghĩ thực hiện.

- HS nghe và lưu ý khi giải bài tập.


	2, Áp dụng

?1:

* Xét 2 tam giác: ABC và PMN có:
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* Xét  
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Vậy
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	* GV cùng HS thực hiện ?2.
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* GV hướng dẫn HS thực hiện:

? Trong hình vẽ có bao nhiêu tam giác? Có cặp nào đồng dạng với nhau không?

? Hãy tìm x và y trên hình vẽ?

? BD là phân giác 
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B

, ta có tỉ lệ thức nào?
* GV kết luận lại nội dung ?2 và nhắc lại nội dung đlý đã học.
	 - HS n/cứu thực hiện.
- HS: có 3 tam giác và 
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- HS: 
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- HS nghe và ghi vở.
	?2:

a) * Trong hình vẽ này có 3 tam giác: 
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* Xét 
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c) Có  BD là phân giác 
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Mặt khác, 
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	* Bài 35 / sgk- 79.

* GV cho HS vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.

    A                         A’

                           B’             C’

B      D      C

* GV hướng dẫn HS thực hiện:

? Từ 
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ABC theo tỉ số k ta có điều gì?

? Để có tỉ số 
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 ta cần xét 2 tam giác nào?

* GV kết luận, chữa bài làm của HS trên bảng.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS len bảng chữa bài sau gợi ý.

- HS lập được các tỉ số đồng dạng.

- HS: 
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A’B’D’ và 
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ABD.
- HS nghe và ghi vở.

- HS ghi nhớ.
	* Bài 35 / sgk- 79.
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	   4. Củng cố:

GV khái quát, củng cố lại kiến thức của bài học: 3 trường hợp bằng nhau của tam giác
   V. Hướng dẫn về nhà(2’)

     - Học thuộc và nắm vững đlý về 3 trường hợp đồng dạng của 2 tam giác. So sánh với 3 trường hợp bằng nhau của 2 tam giác.

     - BTVN: Bài 37, 38, 39, 43 /sgk - 79. Bài 39, 40/sbt - 74.

     - Tiết sau: Luyện tập.




Ngày soạn: 4/3/2019   Ngày giảng:6/3/2019
TIẾT 47: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  củng cố đlý về ba trường hợp đồng dạng của 2 tam giác để chứng minh các tam giác đồng dạng, tính độ dài đoạn thẳng (HSY). So sánh được với 3 trường hợp bằng nhau của 2 tam giác (HSY).

2. Kỹ năng:  HS vận dụng được các kiến thức trên vào giải bài tập c/m 2 tam giác đồng dạng, tính tỉ số, độ dài... (HSK)

3, Thái độ:   HS tích cực, chuẩn bị bài, tự giác trong học tập,  thấy được ứng dụng thực tế của hình học.

II. ĐỒ DÙNG

* Giáo viên: Bảng phụ, thước, SGK....

* Học sinh: Ôn tập đlý về 3 trường hợp đồng dạng, 3 trường hợp bằng nhau của 2 tam giác, thước.....

III. PHƯƠNG PHÁP : giải quyết vấn đề, đàm thoại, nhóm. 
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định:

2. Khởi động: 8 phút

	HĐ CỦA GV
	HĐ  CỦA HS
	GHI BẢNG

	* GV nêu yêu cầu:

1, Phát biểu Đlý về 3 trường hợp đồng dạng của 2 tam giác? (3 HSY)

* GV khái quát lại các đlý đã học. 
	- HS trả lời câu

hỏi kt.

- HS ghi nhớ.
	* Nội dung:

+, ĐLý trường hợp đồng dạng thứ nhất của 2 tam giác/sgk- 71.

+, ĐLý trường hợp đồng dạng thứ hai của 2 tam giác/sgk- 75.

+, ĐLý trường hợp đồng dạng thứ ba của 2 tam giác/sgk- 78.




3. Bài mới.
	Bài 37 / SGK-79.

(Hình vẽ trên bảng phụ)

a) Trong hình có bao nhiêu tam giác vuông?

(HSY)

b) ? Hãy tính độ dài các đoạn thẳng: CD? BE? BD? ED? (HSK)

* Lưu ý: Đối với tam giác vuông, để tính độ dài các cạnh ta sử dụng Định lý Pitago.

c) Hãy so sánh 
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* GV chữa bài của HS trên bảng.

Bài 39 /sgk -79.

* GV gọi 1HS lên bảng vẽ hình, dưới lớp vẽ hình vào vở. (HSY)

GV hướng dẫn theo sơ đồ

OA.OD = OB.OC

(
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? Tại sao
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 lại đồng dạng với 
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b) Chứng minh 
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Ta cần chứng minh tam giác nào đồng dạng với tam giác nào?

* GV kết luận cách giải bài tập này.

Bài 40/sgk - 80

* GV yêu cầu HS hoạt động nhóm để giải bài tập này.

* GV hướng dẫn:

? Hai tam giác ABC và AED có đồng dạng với nhau không? Vì sao? 

* Hết giờ, GV cho đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm của nhóm.

* GV kiểm tra bài làm của các nhóm và cho đối chiếu với đáp án của GV. 

* GV: Hãy xét xem 2 tam giác ABC và AED có đồng dạng với nhau không? Vì sao?
	- HS vẽ hình vào vở.

- HS: 3 tam giác vuông.

- HS lên bảng chữa bài.

- HS lưu ý khi làm bài.

- HS : 
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- HS nghe và ghi vở.

- HS thực hiện theo yêu cầu. 

- HS c/m theo gợi ý.

 - HS: vì có 2 cặp góc bằng nhau.

- HS  
[image: image629.wmf]OAH

D

 ( 
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- HS nghe và ghi vở.

- HS hoạt động nhóm 4’.

- HS: không đồng dạng.

- Đại diện 2 nhóm lên bảng chữa bài.

- HS đối chiếu, ghi vở.

- HS hoàn thành bài tập vào vở.
	Bài 37 / SGK-79.
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Vậy trong hình có 3 tam giác vuông là 
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b) Xét
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Theo đlý Pitago:
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c) Ta có:
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Bài 39 /sgk -79.
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a) Vì ABCD là hình thang nên AB//CD(gt)

=> 
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Vậy 
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=> OA.OD = OB.OC.

b) Xét 2 tam giác vuông: OAH và OCK, ta có:

A = C (c/m trên) ;

 H = K = 90

Vậy 
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Mặt khác 
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Bài 40/sgk - 80
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* Xét 
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[image: image675.wmf]ADE

D


* Xét 
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 Góc A chung.

Vậy 
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4: Củng Cố.

* GV củng cố lại nội dung bài học và nhấn mạnh về việc chọn các cặp cạnh tương ứng của 2 tam giác đồng dạng.

V. Hướng Dẫn Về Nhà(2’)

* Ôn tập lại 3 trường hợp đồng dạng của 2 tam giác, đlý Pitago.

* BTVN: Bài 42, 45/sgk - 80.

* Đọc và chuẩn bị trước bài: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

Ngày soạn:    /3/2019   Ngày giảng:   /3/2019
     Tiết 48. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG  CỦA TAM GIÁC VUÔNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: nắm chắc các dấu hiệu đồng dạng của tam giác vuông, đặc biệt là dấu hiệu về cạnh huyền và góc nhọn. (HSY)

2. Kỹ năng:   HS vận dụng được đlý về tam giác đồng dạng để tính tỉ số các đường cao, tỉ số diện tích, tính độ dài các cạnh. (HSK)

3. Thái độ:  HS thấy được ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng,  có hứng thú học tập môn học.

II. ĐỒ DÙNG

* Giáo viên: thước, êke...

* Học sinh: Ôn tập các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác, thước, êke,...

III. PHƯƠNG PHÁP : giải quyết vấn đề, đàm thoại, nhóm. 

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định:

2. Khởi động: 8 phút

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	* GV nêu yêu cầu kiểm tra:

1) Phát biểu các trường hợp dồng dạng của hai tam giác. (HSY)

2) Cho tam giác ABC có  
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Hỏi 
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có đồng dạng với nhau hay không? Giải thích? (HSK)
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* GV nhận xét, kết luận. 
	- HS lên bảng kiểm tra.

- HS chữa bài tập.

- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.

- HS nghe và ghi vở.
	* Nội dung:

1) +, ĐLý trường hợp đồng dạng thứ nhất của 2 tam giác/sgk- 71.

+, ĐLý trường hợp đồng dạng thứ hai của 2 tam giác/sgk- 75.

+, ĐLý trường hợp đồng dạng thứ ba của 2 tam giác/sgk- 78.

2) Bài tập:
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	3.Bài mới

HOẠT ĐỘNG 1:ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG 

CỦA TAM GIÁC VÀO TAM GIÁC VUÔNG (5’).
Mục tiêu: nhận biết các dấu hiệu đồng dạng của tam giác vuông, đặc biệt là dấu hiệu về cạnh huyền và góc nhọn được suy ra từ trường hợp đồng dạng của tam giác thường

Đồ dùng: thước, êke

	? Qua bài tập trên, hãy cho biết hai tam giác vuông đồng dạng với nhau khi nào? (HSK)

* GV: Hai tam giác đồng dạng với nhau nếu:

- Tam giác vuông này có 1 góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia;

- Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.

* GV vẽ hình minh hoạ và viết theo kí hiệu.

* GV kl lại nội dung này.
	- HS có 2 cạnh góc vuông tỉ lệ.

- HS nghe và học thuộc.

- HS vẽ hình.

- HS ghi nhớ.
	 1. Ap dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông. 
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a) B = B’ hoặc 
        

b) 
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	HOẠT ĐỘNG 2: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI TAM GIÁC VUÔNG 

 ĐỒNG DẠNG (18’).
Mục tiêu: nắm chắc các dấu hiệu đồng dạng của tam giác vuông, đặc biệt là dấu hiệu về cạnh huyền và góc nhọn.

Đồ dùng: thước, êke

	* GV yêu cầu HS làm ?1

- Gọi HSK lên bảng chỉ và giải thích tại sao?

* HS cả lớp cùng thực hiện để theo dõi, nhận xét.

* GV kết luận lại nội dung ? và yêu cầu HS về nhà hoàn thành lại.

* GV nhận xét và đưa ra Đlý1/sgk - 82.

* GV yêu cầu HSY vẽ hình, ghi GT, KL của đlý.

GT
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* GV cho HS tự n/cứu phần c/m trong SGK.

* GV Tương tự như cách c/m các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác , ta có thể c/m đlý này bằng cách khác không?
* GV: Ta c/m theo 2 bước:

- Dựng 
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- C/m 
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 GV kết luận lại cách c/m và yêu cầu HS về nhà tham khảo thêm cách c/m trong SGK.
	- HS làm ?1.

- HS lên bảng giải thích
- HS nhận xét, bổ sung.

- HS ghi vở.

- HS đọc và ghi nhớ.

- HS vẽ hình, ghi GT, KL vào vở.

- HS n/cứu SGK.

- HS nghe và n/cứu c/m.

- HS c/m theo gợi ý.

- HS nghe và ghi vở.
	 2. Dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông  đồng dạng.

?1:

* Tam giác vuông DEF và tam giác vuông D’E’F’ đồng dạng vì:
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* Tam giác vuông A’B’C’ có: 
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Tam giác vuông ABC có:
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Khi đó hai tam giác vuông ABC và A’B’C’ có:
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Vậy 
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* Định lý 1/sgk - 82.
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Chứng minh:

Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = A’B’. Qua M kẻ MN//BC (N 
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Xét 
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AM = A’B’ (cách dựng)

Có MN//BC=>
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Vậy 
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HOẠT ĐỘNG 3: TỈ SỐ HAI ĐƯỜNG CAO, TỈ SỐ DIỆN TÍCH 
CỦA HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG(12’)
Mục tiêu: vận dụng được đlý về tam giác đồng dạng để tính tỉ số các đường cao, tỉ số diện tích, tính độ dài các cạnh. (HSK)

Đồ dùng: thước, êke
	* GV yêu cầu HSY đọc nội dung đlý/sgk - 83

* GV vẽ hình và y/cầu HS tự viết GT, KL của Đlý.

*GV yêu cầu HSK c/m miệng đlý này theo HD trong SGK.
* GV kết luận, bổ sung và

 cho HS về nhà hoàn thành 

lại.

* GV: Từ đlý 2 ta suy ra

 đlý 3/sgk - 83.

* GV yêu cầu HS về nhà 

c/m đlý này dựa vào công 

thức tính S tam giác
	- HS đọc và ghi nhớ.

- HS vẽ hình, ghi GT, KL của Đlý.

- HS trình bày cách c/m.

- HS nghe và ghi vở.

- HS đọc Đlý/sgk - 83.

- HS ghi vở.


	3, Tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng.

* Định lý 2/sgk - 83.
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Chứng minh:

Ta có 
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* Định lý 3/sgk - 83.

	4. Củng cố.

- Hệ thống nội dung bài, nhắc lại các kiến thức trọng tâm của bài,

V. Hướng Dẫn Về Nhà.

* Học thuộc và nắm vững các đlý đã học và c/m lại các đlý đó.

* BTVN: Bài 47-> 50/sgk - 84

Tiết sau: Luyện tập.

VI. Rút kinh nghiệm

................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày soạn:     /3/2019   



Ngày giảng:     /3/2019
TIẾT 49: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

1, Kiến thức:  HS được luyện tập, củng cố về các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông nhất là dấu hiệu về cạnh huyền, góc nhọn.

2, Kỹ năng:  HS vận dụng các kiến thức trên vào giải bài tập về tính tỉ số các đường cao, tỉ số diện tích, tính độ dài các cạnh một cách thành thạo và chính xác.

3, Thái độ:  HS tích cực, chủ động, ham học hỏi và có thái độ yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG

* Giáo viên: thước, êke...

* Học sinh: Ôn tập các trường hợp đồng dạng của  tam giác, thước, êke,...

III. PHƯƠNG PHÁP : giải quyết vấn đề, cá nhân, nhóm. 
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định:

2. Khởi động: 8

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	* GV nêu yêu cầu kiểm tra:

1) Phát biểu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông?

2) Chữa bài tập 50/sgk- 84.

- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

* GV kết luận và cho điểm HS kiểm tra.
	- HS lên bảng chữa bài.

- HS nhận xét, bổ sung bài làm của bạn.

- HS nghe và ghi vở.


	* Nội dung:

1) Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông/sgk- 82 + 83.

2) Bài tập 50/sgk - 84.


Do BC//B’C’ (theo t/c về quang học)

=> C = C’.

=>   
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	3.Bài mới.

	Bài tập 49/sgk- 84
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* GV: Trong hình vẽ có những tam giác nào? (HSY) Những cặp tam giác nào đồng dạng với nhau? Vì sao? (HSK)

? Hãy tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH, BH, HC? (HSK)

? Muốn tính được độ dài các đoạn thẳng trên ta xét cặp tam giác nào đồng dạng? (HSK)

* GV nhận xét, kết luận nội dung bài toán này.

Bài 51 /sgk - 84

[image: image753.emf]A
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* GV gợi ý: Hãy xét cặp tam giác nào có cạnh là HB, HA, HC?

? Tính chu vi của
[image: image754.wmf]ABC

D

? 

(HSY)

? Diện tích của tam giác 
[image: image755.wmf]ABC

D

 là bao nhiêu?

(HSY)

* GV kết luận lại cách làm bài tập này.

Bài 52/sgk- 85.

B

                   H

A                         C

* GV hướng dẫn HS c/m:

? Để tính HC ta cần biết thêm độ dài đoạn thẳng nào? (HSK)

- GV gọi 2 HSK lên bảng chữa bài theo 2 cách, cả lớp cùng làm bài vào vở.

* GV nhận xét, chữa bài làm của HS trên bảng.

* GV củng cố, khái quát lại các kiến thức đã học về các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông, của hai tam giác.


	- HS vẽ hình và n/c thực hiện.

- HS suy nghĩ  lên bảng chữa bài.

- HS thực hiện phép tính.

- HS: 
[image: image756.wmf]     
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- HS nghe và ghi vở.

- HS n/c thực hiện.

- HS suy nghĩ trả lời

- HS tính chu vi tam giác.

- HS tính S tam giác theo công thức đã học.

- HS nghe và ghi vở.

- HS vẽ hình vào vở.

- HS lên bảng c/m sau khi nghe GV hd.

- HS: Tính HB hay AC.

- 2 HS lên bảng chữa bài.

- HS ghi vở.

- HS nghe và ghi nhớ.
	Bài tập 49/sgk- 84

a) Trong hình vẽ có 3 tam giác vuông đồng dạng với nhau từng đôi một:

(ABC( ( HBA  (
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 chung)
(ABC( ( HCA   (
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 chung)

(HBA( ( HCA   (cùng đồng dạng với 
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b) Trong tam giác vuông ABC.
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Vậy, HC = BC – BH

      = 23,98 – 6,46 
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Bài 51 /sgk - 84
* 
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* Trong tam giác vuông HBA 
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* Trong tam giác vuông HAC.
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* Vậy, chu vi của 
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* Diện tích của tam giác 
[image: image787.wmf]ABC

D

 là:


[image: image788.wmf].61.30

915

22

BCAH

S

===

 (cm2).

Bài 52/sgk- 85.

* Cách 1: Tính theo HB.

Tam giác vuông ABC đồng dạng với tam giác vuông HBA (vì B chung).

=>
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Vậy,  HC = BC - HB 

= 20 - 7,2 = 12,8(cm).

* Cách 2: Tính theo AC.

Ta có :
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Khi đó: 
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	4. Củng cố.

GV nhăc lại các bài tập đã chữa, yêu cầu hs về nhà xem lại.

V. Hướng dẫn về nhà (2’).

* Ôn tập các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

* BTVN: Bài 46, 47, 48/SBT- 75.

* Đọc và chuẩn bị trước bài: ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.

          * Xem lại cách sử dụng giác kế để đo góc trên mặt đất Toán 6 tập 2.


VI. Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:     /3/2019   



Ngày giảng:    /3/2019
Tiết 50:

ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  Giúp HS nắm chắc nội dung hai bài toán thực hành cơ bản (đo gián tiếp chiều cao của một vật và khoảng cách giữa hai điểm).

 2. Kỹ năng:  HS biết thực hiện các thao tác cần thiết để đo đạc, tính toán, tiến đến giải quyết đựoc các yêu cầu trong thực tế, chuẩn bị tốt cho tiết thực hành sắp tới.

3. Thái độ: Giáo dục cho HS thấy được ứng dụng thực tế của Toán học, hứng thú học tập.

II.   ĐỒ DÙNG

* Giáo viên: Giác kế, bảng phụ có hình 54, 55, 56, 57/sgk- 85+86; Thước ngắm...

* Học sinh: Ôn tập đlý về tam giác đồng dạng và các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, thước...

III. PHƯƠNG PHÁP: giải quyết vấn đề, nhóm, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức.

2. Khởi động. Nêu các trường hợp đồng dạng của tam giác.
3. Bài mới.

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: ĐO GIÁN TIẾP CHIỀU CAO CỦA VẬT (15’)

Mục tiêu: Biết cách đo gián tiếp chiều cao của vật bằng giác kế.

Dụng cụ: Giác kế, thước, bảng phụ.

	* GV: Các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác có nhiều ứng dụng trong thực tế. Một trong các ứng dụng đó là đo gián tiếp chiều cao của vật.

* GV treo bảng phụ có hình vẽ 54/sgk - 85 và giới thiệu:

Giả sử cần xác định chiều cao của 1 cái cây, 1 toà nhà hay 1 ngọn tháp nào đó. 

- Trong hình này ta cần XĐ chiều cao của 1 cái cây A’C’. Vậy ta cần XĐ độ dài những đoạn thẳng nào?

* GV: Để XĐ được AB, AC, A’C ta làm như  sau: 

a) Tiến hành đo đạc:

* GV yêu cầu HS đọc kỹ nội dung này trong SGK/85.

* GV hướng dẫn HS cách ngắm sao cho hướng thước đi qua đỉnh C’ của cây.

Sau đó đổi vị trí ngắm để xác đỉnh giao điểm B của đường thẳng CC’ với Â’

- Đo khoảng cách BA, BA’.

b) Tính chiều cao của cây.

GV: Giả sử ta đo được

BA = 1,5m  BA’ = 7,8m

Cọc AC = 12m

Hãy tính A’C’

* GV kết luận lại nội dung này.

* GV: Ngoài cách này ta còn có thể đo theo nội dung bài tập 50 đã chữa.
	- HS nghe giảng

- HS vẽ hình vào vở.

- HS: biết AB, AC, A’C.

- HS nghe và làm theo HD.

- HS đọc SGK.

- HS sử dụng thước ngắm

- HS đo đạc.

- HS tính chiều cao của cây

- HS nghe và ghi vở.

- HS ghi nhớ.
	1, Đo gián tiếp chiều cao của vật
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a) Tiến hành đo đạc:SGK - 85

b) Tính chiều cao của cây hoặc tháp.

Vì A’C’ // AC (cùng vuông góc với BA’) nên 
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	HOẠT ĐỘNG 2:

ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐỊA ĐIỂM TRONG ĐÓ

CÓ MỘT ĐIỂM KHÔNG THỂ TỚI ĐƯỢC(18’)

Mục tiêu: biết cách đo khoảng cách giữa 2 điểm 1 điểm không  đến được.

Đồ dùng: bảng phụ, thươcs, giác kế.

	* GV đưa hình 55 lên bảng và nêu bài toán: Giả sử phải đo khoảng cách AB, trong đó điểm A có ao hồ bao bọc không thể tới được.

* GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm để n/cứu SGK và tìm hướng giải quyết.

- Sau 5’ các nhóm trình bày cách làm.

* GV: trong thực tế ta đo độ dài bằng dụng cụ nào? Độ lớn của góc B và C bằng dụng cụ nào?

(hsk)

* Giả sử:

 BC = 50m = 5000cm;

B’C’ = 5cm, A’B’ = 4,2cm.

Hãy tính AB?

* GV nhận xét, kết luận lại nội dung này.

* GV giới thiệu cho HS về hai loại giác kế (hình 56/sgk- 86).

? Nhắc lại cách sử dụng giác kế ngang đã học ở lớp 6? (hsk)

+, Đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm của nó nằm trên đường thẳng đứng đi qua đỉnh B của góc.

+, Đưa thanh quay về vị trí 
[image: image805.wmf]0

0

 và quay mặt điã đến vị trí sao cho điểm A và hai khe hở thẳng hàng.

+, Cố điịnh mặt đĩa đưa thanh quay đến vị trí sao cho B và hai khe hở thẳng hàng.

+, Đọc số đo độ của góc B trên mặt đất.

* GV yêu cầu HS đọc cách SD giác kế đứng trong SGK - 87.

* GV cho HS đo thực tế 1 góc theo phương thẳng đứng bằng giác kế đứng.
	- HS nghe và suy nghĩ nội dung bài toán.

- HS HĐ theo nhóm 5’

- HS trình bày cách làm bài.

- HS: Thước dây hay thước cuộn và giác kế. 

- HS nêu cách tính. 

- HS nghe và ghi vở.

- HS quan sát hình vẽ.

- HS nhắc lại

- HS đọc sgk.

- HS đo góc thực tế.
	2, Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một điểm không thể tới được.

a) Tiến hành đo đạc:


Bước 1: Chọn chỗ đất bằng phẳng rồi vạch một đoạn thẳng BC = a tuỳ ý.

Bước 2: Dùng giác kế đo các góc: 

ABC = (0 ; ACB = (0
b) Tính khoảng cách AB: 

- Vẽ trên giấy (A’B’C’ với 

BC = a, 
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* Ghi chú/sgk - 86.

- Cách SD giác kế ngang:

- Cách SD giác kế đứng/sgk - 87.




V. TỔNG KÊT – HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

	1. Tổng kết: Nhắc lại 2 bài tập vừa làm

2. hướng dẫn về nhà(5’)

* Đọc kỹ lại nội dung bài học hôm nay.

* BTVN:  Bài 53, 54, 55/sgk - 87.

* Chuẩn bị cho hai tiết sau thực hành, mỗi nhóm chuẩn bị:

 - 1 thước ngắm, 1 giác kế ngang, 1 sợi dây dài khoảng 10m, 2 cọc ngắm mỗi cọc dài 0,3m. Giấy làm bào cáo thực hành; thước đo độ....

* Ôn tập lại cách SD giác kế đã học ở lớp 6


Hướng dẫn bài về nhà

	* GV yêu cầu HS đọc đề bài và n/cứu thực hiện.


* GV: Để tính được AC ta cần biết thêm ĐK nào? 

? Nêu cách tính BN?

?  Có BN = 4m. Tính AC?


	Bài tập 53/sgk - 87.

Vì MN//ED nên 
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=> 0,4 BN = 1,28

=> BN = 3,2 => BD = 4cm.

* Có BD = 4m, tính AC? 

Ta có 
[image: image816.wmf]D
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Vậy cây cao 9,5m.


VI. Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 52+53: Thực hành
Đo chiều cao một vật, đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trong đó có một điểm không thể tới được

I. MỤC TIÊU:

1, Kiến thức: HS biết cách đo gián tiếp chiều cao một vật & đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất trong đó có một điểm không thể đo được.

2, Kĩ năng:  Rèn luyện kĩ năng sử dụng thước ngắm để xác định điểm nằm trên đường thẳng, sử dụng giác kế đo góc trên mặt đất, đo độ dài đoạn thẳng trên mặt đất.

3, Thái độ: Biết áp dụng kthức đã học vào thực tế, rèn luyện ý thức làm việc có phân công, có tổ chức, ý thức kỉ luật trong các hoạt động tập thể.

II.   ĐỒ DÙNG:

1, GV: 

- Chọn địa điểm thực hành

- Các thước ngắm, giác kế

- Mẫu báo cáo thực hành

2, HS:

- Thước ngắm, giác kế ngang

- Dây dài khoảng 10m

- Thước đo độ dài (3-5m)

- 2 cọc ngắn khoảng (0,3m) 

- Giấy, bút, thước kẻ, thước đo độ...

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:( Thực hiện 2 tiết liền nhau).

	Hoạt động của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA (10’) 

	*  Câu hỏi:

GV đưa ra hình 54 SGK- 58. 

? Để xác định được chiều cao A’C’ của cây ta phải tiến hành đo đạc như thế nào?

* Cho AC=1,5m,  AB =1,2m,  A’B =5,4m. Hãy tính A’C’?

2, GV đưa ra H55/86SGK

? Để xác định khoảng cách AB ta cần tiến hành đo đạc ntnào.

- Cho BC = 25m: B’C’ = 5cm: A’B’ = 4,2cm: Tính AB

* GV kết luận.
	- HS quan sát hình

- HS TL lần lượt theo hướng dẫn của GV

-HS: Tính A’C’

- HS thực hiện theo hướng dẫn

- HS: Tính AB.

- HS ghi vở.
	* Nội dung:

1, 

* Cách tiến hành đo đạc/SGK/85.

- Để xác định được chiều cao A’C’ của cây ta phải tiến hành đo BA, BA’, AC

* Ta có: 
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2, Cách tiến hành đo đạc

SGK/86 đo được BC = a: 
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Sau đó vẽ trên giấy 
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;  
[image: image830.wmf]ˆ

'

C

b

=


=> 
[image: image831.wmf]D

A’B’C’   
[image: image832.wmf]D

ABC(g.g)

=> 
[image: image833.wmf]''''

ABBC

ABBC

=


BC = 25m = 2500cm

=> AB = 
[image: image834.wmf]4,2.2500
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= 2100cm = 21(m).

Vậy AB = 21(m)

	HĐ2: ĐỒ DÙNG THỰC HÀNH (10’)

	- Yêu cầu các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành của tổ về dụng cụ, phân công nhiệm vụ.

- GV kiểm tra cụ thể

- GV giao cho các tổ mẫu báo cáo thực hành.


	- Các tổ trưởng báo cáo

- Đại diện các tổ nhận mẫu báo cáo.
	

	* Mẫu báo cáo:

BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT 51 – 52

Nhóm...................., Tổ.....................lớp......................
1, Đo gián tiếp chiều cao của vật A’C’:

- Hình vẽ                                 a, Kết quả đo:                               b, Tính A’C’:

                                                   AB =.................. 

                                                   BA’ =.................

                                                    AC =.................    

2, Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có 1 địa điểm không thể tới được.

a, Kết quả đo:                           b, Vẽ  
[image: image835.wmf]D

 A’B’C’ có:

BC =..................                        B’C’ =.......................


[image: image836.wmf]ˆ

B

=....................                         A’B’ =......................


[image: image837.wmf]ˆ

C

=....................                         
[image: image838.wmf]ˆ

'

B

=..........................

                                                   
[image: image839.wmf]ˆ

'

C

=........................                                              

Hình vẽ:

* Tính AB:

* Nhận xét chung (Tổ tự đánh giá):

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                     Tổ trưởng kí tên

Điểm thực hành của tổ (GV chấm)

STT

Tên HS

Dụng cụ(2đ)

ý thức kỉ luật(3đ)

Thực hành(5đ)

Tổng điểm (10đ)

1

2

3

4

....................................................................................................................................



	HĐ3: TỔ CHỨC THỰC HÀNH(45’)

(Thực hiện ở sân trường).

	* GV chọn địa điểm thực hành ngoài trời, nơi có bãi đất rộng và phân công vị trí từng tổ;

* GV yêu cầu từng tổ thực hành theo hướng dẫn trên & cử thư kí ghi lại kquả.

* GV kiểm tra kĩ năng thực hành của các tổ, nhắc nhở HS

*  Sau khi hoàn thành, các tổ trả lại dụng cụ thực hành và hoàn thành báo cáo.
	- HS tiến hành thực hành        

- HS thực hiện

- HS hoàn thành bài báo cáo thực hành.
	* Các tổ thực hành hoàn thiện hai bài toán thực hành.

	HĐ 4: HOÀN THÀNH BÁO CÁO, NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ (20’)

	* GV:  Yêu cầu các tổ hoàn thành báo cáo.

* GV thu bài, nhận xét, đánh giá giờ thực hành, cho điểm các tổ thực hành.
	- HS  hoàn thành báo cáo

- HS nộp bài và nghe nhận xét, đánh giá.


	

	HĐ 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5’)

* Đọc “ Có thể em chưa biết” để tìm hiểu về thước vẽ truyền.

* Chuẩn bị tiết sau “Ôn tập chương III”.

* Làm các câu hỏi ôn tập chương III và đọc phần tóm tắt chương III.

* BTVN:  Bài 56, 57, 58 /sgk - 92.


Ngày soạn: 24/3/2019




Ngày dạy: 26/3/2019.

Tiết 52: Thực hành
Đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất trong đó có một điểm không thể tới được

I. MỤC TIÊU:

1, Kiến thức: HS biết cách đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất trong đó có một điểm không thể đo được.

2, Kĩ năng:  Rèn luyện kĩ năng sử dụng giác kế đo góc trên mặt đất, đo độ dài đoạn thẳng trên mặt đất.

3, Thái độ: Biết áp dụng kthức đã học vào thực tế, rèn luyện ý thức làm việc có phân công, có tổ chức, ý thức kỉ luật trong các hoạt động tập thể.

II.   ĐỒ DÙNG:

1, GV: 

- Chọn địa điểm thực hành

- Các giác kế

- Mẫu báo cáo thực hành

2, HS:

- Giác kế ngang

- Dây dài khoảng 10m

- Thước đo độ dài (3-5m)

- 2 cọc ngắn khoảng (0,3m) 

- Giấy, bút, thước kẻ, thước đo độ...

III. PHƯƠNG PHÁP: thực hành luyện tập, nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định:

2. Khởi động:

3. Bài mới:

	Hoạt động của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA (5’) 

Mục tiêu: Nhớ lại cách đo khoảng cách giữa 2 địa điểm.

Đồ dung: Bảng phụ

	 GV đưa ra H55/86SGK

? Để xác định khoảng cách AB ta cần tiến hành đo đạc ntnào.

- Cho BC = 25m: B’C’ = 5cm: A’B’ = 4,2cm: Tính AB

* GV kết luận.
	- HS quan sát hình

- HS TL lần lượt theo hướng dẫn của GV

-HS: Tính A’C’

- HS thực hiện theo hướng dẫn

- HS: Tính AB.

- HS ghi vở.
	* Nội dung:

2, Cách tiến hành đo đạc

SGK/86 đo được BC = a: 
[image: image840.wmf]ˆ

ˆ

;

BC

ab

==

.

Sau đó vẽ trên giấy 
[image: image841.wmf]D

B’A’C’có:

B’C’ = a’: 
[image: image842.wmf]ˆ

'

B

= 
[image: image843.wmf]a

;  
[image: image844.wmf]ˆ

'

C

b

=


=> 
[image: image845.wmf]D

A’B’C’   
[image: image846.wmf]D

ABC(g.g)

=> 
[image: image847.wmf]''''

ABBC

ABBC

=


BC = 25m = 2500cm

=> AB = 
[image: image848.wmf]4,2.2500
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= 2100cm = 21(m).

Vậy AB = 21(m)

	HĐ2: ĐỒ DÙNGTHỰC HÀNH (3’)

Mục tiêu: Kiểm tra ý thức chuẩn bị của học sinh cho bài học

Đồ dùng: giác kế ngang, dây, thước.

	- Yêu cầu các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành của tổ về dụng cụ, phân công nhiệm vụ.

- GV kiểm tra cụ thể

- GV giao cho các tổ mẫu báo cáo thực hành.
	- Các tổ trưởng báo cáo

- Đại diện các tổ nhận mẫu báo cáo.
	

	HĐ3: TỔ CHỨC THỰC HÀNH(25’)

(Thực hiện ở sân trường).

Mục tiêu: Biết cách đo và đo được khoảng cách giữa 2 điểm  trong đó có điểm không đến được.

Đồ dùng: giác kế ngang, dây, thước.

	* GV chọn địa điểm thực hành ngoài trời, nơi có bãi đất rộng và phân công vị trí từng tổ;

* GV yêu cầu từng tổ thực hành theo hướng dẫn trên & cử thư kí ghi lại kquả.

* GV kiểm tra kĩ năng thực hành của các tổ, nhắc nhở HS

*  Sau khi hoàn thành, các tổ trả lại dụng cụ thực hành và hoàn thành báo cáo.
	- HS tiến hành thực hành        

- HS thực hiện

- HS hoàn thành bài báo cáo thực hành.
	* Các tổ thực hành hoàn thiện hai bài toán thực hành.

	HĐ 4: HOÀN THÀNH BÁO CÁO, NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ (5’)

Mục tiêu: đánh giá việc tham gia thực hành của học sinh.

Đồ dùng: Mẫu báo cáo thực hành.

	* GV:  Yêu cầu các tổ hoàn thành báo cáo theo mẫu của giờ trước.

* GV thu bài, nhận xét, đánh giá giờ thực hành, cho điểm các tổ thực hành.
	- HS  hoàn thành báo cáo

- HS nộp bài và nghe nhận xét, đánh giá.


	

	V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5’)

* Đọc “ Có thể em chưa biết” để tìm hiểu về thước vẽ truyền.

* Chuẩn bị tiết sau “Ôn tập chương III”.

* Làm các câu hỏi ôn tập chương III và đọc phần tóm tắt chương III.

* BTVN:  Bài 56, 57, 58 /sgk - 92.


Ngày soạn: 24/3/2019





Ngày dạy: 27/3/2019

TIẾT 53: ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  Hệ thống, củng cố lại các kiến thức cơ bản của chương III gồm: Đlý Ta-let; tam giác đồng dạng đã học.

2. Kỹ năng:   Vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài tập dạng tính toán và chứng minh một cách hiệu quả nhất.

3. Thái độ:  Góp phần rèn luyện tư duy cho HS, giúp HS thấy được ứng dụng thực tế của Toán học.

II.   ĐỒ DÙNG

* Giáo viên: Bảng tóm tắt kiến thức chương III/sgk - 89; thước...

* Học sinh: Trả lời các câu hỏi lý thuyết và làm các bài tập theo yêu cầu; nghiên cứu trước bảng tóm tắt kiến thức đã học.

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết vấn đề, động não, cá nhân, nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định:

2. Khởi động: xen trong bài.
3. Bài mới.

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: ÔN TẬP LÝ THUYẾT(13’) 

Mục tiêu: Củng cố các kiến thức cơ bản trong chương.

Đồ dùng: Bảng hệ thống kiến thức cơ bản.

	* GV: Trong chương III chúng ta đã học những kiến thức cở bản nào? (hsk)

* GV tóm tắt lại các kiến thức đã học ở chương III:

1, Đoạn thẳng tỉ lệ

2, Định lý Talet (thuận và đảo), hệ quả của đlý.

3, Tính chất đường p/g trong tam giác.

4, Tam giác đồng dạng

5, Các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác, của 2 tam giác vuông.

* GV yêu cầu HS học thuộc các kiến thức này để áp dụng làm bài tập.
	- HS nêu nội dung chính của chương.

- HS nhắc lại các kiến thức và học thuộc.

- HS ghi nhớ.
	I, Lý thuyết

* Bảng tóm tắt kiến thức chương III/sgk - 91 + 92:

1, Đoạn thẳng tỉ lệ

2, Định lý Talet (thuận và đảo), hệ quả của đlý.

3, Tính chất đường p/g trong tam giác.

4, Tam giác đồng dạng

5, Các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác, của 2 tam giác vuông.



	HOẠT ĐỘNG 2: CHỮA BÀI TẬP (30’)

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức cơ bản của chương để giải một số bài tập.

Đồ dùng: Thước

	Bài 56/sgk - 92.

* GV: Khi xác định tỉ số của 2 đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp trên ta cần chú ý điều gì? (hsk)

* GV: Gọi 1 HSTB lên bảng chữa bài tập này.

* GV chữa bài làm của HS và kết luận.

Bài tập 58/sgk - 92


[image: image849]
* GV yêu cầu HS vẽ hình, ghi GT, KL vào vở.

* GV cho HSY đọc HD trong SGK.

* GV hd HS thực hiện

a) Xét sự bằng nhau của 2 tam giác vg BKC và CHB

KB = HC

(
(KBC = (HCB

b)    ta c/m:  KH//BC

(

[image: image850.wmf];
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c) (IAC     (HBC (g-g)

( 
[image: image851.wmf]CHBC
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?

(AKH      (ABC 
[image: image852.wmf]HKAH
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* GV cho HS lên bảng trình bày lời giải theo từng câu.

* GV chữa bài làm của HS và nhận xét, kết luận.

Bài tập 59/sgk- 92.
* GV gợi ý HS c/m bài toán: 

? Qua O vẽ MN//AB//CD với M 
[image: image853.wmf]Î

  AD, N 
[image: image854.wmf]Î

 BC. Chứng minh MO = ON.

? Có MO = ON, hãy c/m AE = EB; DF = FC.

* GV: Để c/m bài toán này ta phải dựa vào hệ quả của đlý Talét,

* GV chữa bài và kết luận lại cách làm bài tập này. 


	- HS:  Phải cùng đơn vị đo độ dài.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

- HS ghi vở.

- HS đọc và n/cứu bài tập.

- HS thực hiện

- HS đọc SGK.

- HS c/m theo HD.

- HS c/m theo sơ đồ.

- HS c/m

- HS c/m

- HS lên bảng chữa bài.

- HS nghe và ghi vở.

- HS vẽ hình, ghi GT, KL vào vở.

- HS c/m theo gợi ý của GV.

- HS c/m MO = ON.

- HS thực hiện

- HS c/m bài toán

- HS nghe và ghi vở.

- HS ghi nhớ.


	II. Bài tập

Bài 56/sgk - 92.

a) AB = 5cm; CD = 15cm 
[image: image855.wmf]51

153

AB

CD

Þ==


b) AB = 45dm = 450cm; 

    CD = 150 cm


[image: image856.wmf]450
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Þ==


c) AB = 5CD 
[image: image857.wmf]5

5

ABCD

CDCD

Þ==


Bài tập 58/sgk - 92

GT

(ABC(AB=AC), BH(AC, CK(AB

BC = a, 

AB =AC=b

KL

a) BK = CH

b) KH//BC

c) HK = ?

Chứng minh:

a) Xét (KBC và (HCB có :


[image: image858.wmf]0

ˆˆ
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KH

==


Cạnh BC chung


[image: image859.wmf]ˆ

ˆ

BC

=

(do (ABC cân)

( (KBC = (HCB (ch – gn) 

( BK=HC (hai cạnh tương ứng)

b) Có BK = HC (c/m trên)

và AB = AC ((ABC cân)

=> AB - BK = AC - HC

Hay AK = AH

Vậy 


[image: image860.wmf]//
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(Đlý đảo của đlý Ta let).

c) Xét (IAC và (HBC có:  


[image: image861.wmf]0
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 và góc C chung

((IAC      (HBC (g-g)
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Mà AC = AH + HC

=> AH = AC - HC = 
[image: image864.wmf]2
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Vì  KH//BC 

((AKH       (ABC
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Vậy KH = 
[image: image867.wmf]3
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Bài tập 59/sgk- 92


Chứng minh:

Kẻ EF đi qua O và // CD (E(AD, F(BC). KO cắt AB ở N và CD tại M.

Hai tam giác ADC và BDC có:


[image: image868.wmf]EOAO

DCAC

=

(1) và 
[image: image869.wmf]OFBO
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=

(2)

Mà ABCD là hình thang nên AB//CD. Ta có: 
[image: image870.wmf]OAOBOAOB
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Hay 
[image: image871.wmf]OAOB
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=

(3).

 Từ (1), (2) và (3)


[image: image872.wmf]EOOF
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Vì EF//AB ( AN//EO, NB//OF (N(AB, O(EF)

Vì  AN//EO 
[image: image873.wmf]ANKN
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Þ=


Vì NB//DF 
[image: image874.wmf]NBKN

FOKO
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=> 
[image: image875.wmf]ANBN
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( AN = NB 

 Vậy N là trung điểm của AB*

Vì EO//DC( OE//DM, OF//MC (O(EF, M(CD)

Vì EO//DM 
[image: image876.wmf]EOKO

DMKM
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Vì OF//MC 
[image: image877.wmf]OFKO

MCKM
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[image: image878.wmf]EOOF

DMMC

Þ=

( Do EO = FO)

( DM = MC 

Vậy M là trung điểm của DC**

Từ * và ** OK đi qua trung điểm M và N của các cạnh AB và CD. 

	    4.  Củng cố(1’)

* GV khái quát lại nội dung kiến thức của bài học.

    V. Tổng kết - Hướng Dẫn Về Nhà(1’)

* Ôn tập lại toàn bộ lý thuyết qua cấc câu hỏi ôn tập chương.

* BTVN: Xem lại các bài tập đã chữa.

* Tiết sau: Kiểm tra 1 tiết.

IV. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………




Ngày giảng: 24/3/2019 

Ngày dạy: 28/3/2019

TIẾT 54:  KIỂM TRA CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU :

1, Kiến thức: 

Nhằm kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức trong chương III của HS, kiểm tra khả năng nhận thức của HS: Tỉ lệ của đoạn thẳng, định lí Ta lét, tam giác đồng dạng, tam giác vuông đồng dạng.

2,  Kĩ năng: 

Có kĩ năng thực hiện thành thạo các dạng bài tập. Qua đó rèn luyện tính tư duy, khả năng tính toán và chứng minh bài tập hình về Tỉ lệ của đoạn thẳng, định lí Ta lét, tam giác đồng dạng, tam giác vuông đồng dạng.

3, Thái độ: 

Nghiêm túc, trung thực khi làm bài và có ý thức tự giác trong giờ kiểm tra.

II. HÌNH THỨC: Trắc nghiệm và tự luận (20% - 80%)  

III. MA TRẬN ( Biểu kèm theo)

III. ĐỀ, ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ( Kèm theo)

IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Thu bài nhận xét giờ.

- Chuẩn bị giờ sau: 

V. Thống kê bài kiểm tra.

Dự kiến kết quả:

	Lớp
	Tổng số
	Trên TB
	Dưới TB

	
	
	Tổng
	Giỏi
	Khá
	TB
	Tổng
	Yếu
	Kém

	8A
	37
	33
	2
	7
	24
	4
	3
	1


Kết quả:

	Lớp
	Trên TB
	Dưới TB

	
	Tổng
	Giỏi
	Khá
	TB
	Tổng
	Yếu
	Kém

	8A
	
	
	
	
	
	
	


Phân tích nguyên nhân:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

Biện pháp:

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..

Ngày soạn: 7/4/2019




Ngày dạy: 9/4/2019

Chương IV: 

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU

Tiết 55: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: HS nắm được một cách trực quan các yếu tố của HHCN. Biết xác định số mặt, số đỉnh, số cạnh của HHCN; làm quen với các kí hiệu đường thẳng, đoạn thẳng, điểm trong không gian, cách ký hiệu chúng. (hsy)

2.  Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài tập hình không gian đơn giản. (hsk)

3. Thái độ: HS thấy được ứng dụng thực tế của hình học, yêu thích môn học hơn.

II.   ĐỒ DÙNG:

* GV: Một số mô hình về hình không gian: HHCN, HLP, bao diêm, hộp phấn...

* HS: Chuẩn bị các mô hình lập phương trong thực tế; giấy kẻ ô vuông...

III. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, nhóm, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định

2. Khởi động:

* GV đặt vấn đề và giới thiệu về chương IV /sgk - 94 (2’).

3. Bài mới.

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT(15’)

Mục tiêu: Biết xác định số mặt, số đỉnh, số cạnh của HHCN, cách ký hiệu chúng. 

Đồ dùng: Bảng phụ, mô hình hình hộp chữ nhật.

	* GV treo bảng phụ có HHCN và cho HS nhận biết:

? Hãy chỉ ra các mặt, các đỉnh, các cạnh của HHCN? (hsk)

? Các mặt của HHCN là hình gì? (hsy)

* GV giới thiệu về mặt đáy và mặt bên của hhcn.

? Nếu các mặt của nó là hình vuông thì ta gọi hình đó là hình gì?  (hsk)

? Vì sao hình lập phương cũng là hhcn? (hsk)

* GV giới thiệu kí hiệu của hhcn: VD: hhcn ABCD.MNPQ.

* GV đưa ra một số vật thể trong không gian dạng hhcn, hlp và yêu cầu HS chỉ rõ mặt, đỉnh, cạnh của các hình đó.
	- HS quan sát và trả lời theo y/c

- HS: chỉ các mặt, các đỉnh, các cạnh của hình.

- HS: hcn

- HS nghe giảng.

- HS: Hình lập phương.

- HS : vì hình vuông cũng là hcn.

- HS quan sát và trả lời. 


	1, Hình hộp chữ nhật
- Hình HCN có 6 mặt là những hcn.


[image: image879]


- HHCN có 8 đỉnh, 12 cạnh.

- Mặt đối diện ( mặt đáy) là 2 mặt của HHCN không có cạnh chung. Mặt bên là các mặt còn lại.

- Hình lập phương là HHCN có 6 mặt đều vuông.


- Kí hiệu: ABCD.MNPQ

* VD: Bao diêm, hộp phấn, hộp bút...là những hhcn.



	HOẠT ĐỘNG 2: MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG (20’)

Mục tiêu: làm quen với các kí hiệu đường thẳng, đoạn thẳng, điểm, mặt phẳng  trong không gian, cách ký hiệu chúng.

Đồ dùng: thước, bảng phụ.

	* GV vẽ và hướng dẫn HS cách vẽ hhcn ABCD.A’B’C’D’ trên bảng kẻ ô vuông:

- Vẽ hcn ABCD nhìn phối cảnh thành hbh ABCD.

- Vẽ hcn AA’D’D.

- Vẽ CC’//và bằng DD’. Nối C’D’.

- Vẽ các nét khuất BB’ 

(//và bằng AA’), A’B’, B’C’.

* GV yêu cầu HS thực hiện ?/sgk - 96.

* GV đặt hhcn lên mặt bàn và yêu cầu HS XĐ 2 đáy của hhcn và XĐ chiều cao tương ứng.

* GV đặt thước thẳng như hình 71b và yêu cầu HS đọc độ dài AA’- đó là chiều cao của hhcn.

* GV lưu ý:  Ta có thể thay đổi 2 đáy và XĐ các chiều cao tương ứng khác nhau.

* GV giới thiệu: Điểm, đoạn thẳng, một phần của mp như sgk - 96.

* GV lưu ý HS: trong không gian đường thẳng kéo dài vô hạn về hai phía, con mặt phẳng trải rộng về mọi phía.

? Hãy tìm VD về mp, đường thẳng trong không gian? (hsk)

* GV: Ta nói đường thẳng, mp... đều nằm trong mp.
	- HS nghe và vẽ hình theo HD.

- HS thực hiện ?.

- HS xác định chiều cao.

- HS ghi nhớ cách đo.

- HS lưu ý.

- HS đọc và ghi nhớ.

- HS lưu ý

- HS tìm VD.

- HS nghe.


	2, Mặt phẳng và đường thẳng.

?:

- Các mặt: ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’, BCC’B’, DCC’D’, 

AD D’A’.

- Các đỉnh: A, B, C, D, A’, B’, C’, D’.

- Các cạnh: AB, BC, CD, DA, AA’,....

* Ta có thể xem:

- Các đỉnh: A, B, C,... như các điểm.

- Các cạnh:  AB, BC,... như các  đoạn thẳng.

- Mỗi mặt là 1 phần của mp.

* VD:

- Mặt phẳng: Trần nhà, sàn nhà, mặt bàn...

- Đường thẳng: đường mép bảng, đường giao giữa 2 bức tường.... 

	          HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, CỦNG CỐ (6’)

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về HHCN để làm bài tập đơn giản.

Đồ dùng: bảng phụ vẽ sẵn hình bài 1,2

	Bài tập 1/sgk - 96.

* GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.

* GV kết luận bài tập này.

Bài tập 2/sgk - 96

* GV đưa hình vẽ lên bảng phụ và cho HS thực hiẹn bài toán.

* GV chữa bài và lết luận cách làm các bài tập này.

* GV củng cố lại nội dung bài học.


	- HS trả lời bài tập 1.

- HS ghi vở.

- HS lên bảng chỉ theo y/c.

- HS nghe và ghi vở.

- HS ghi nhớ.
	Bài tập 1/sgk - 96.

 Những cạnh bằng nhau của hhcn ABCD.MNPQ: 

AD =BC =MQ =NP

AB =DC =MN =QP

AM =BN =CP =PQ.

Bài tập 2/sgk - 96


a) Vì tứ giác BB1C1C là hcn nên O là trung điểm của đoạn thẳng

 B1C  và O cũng là trung điểm của đoạn thẳng BC1 
(t/c đường chéo hcn).

b) K là điểm thuộc cạnh CD thì K không thuộc BB1.



V. TỔNG KẾT – HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:3’

1. Tổng kết: Nhắc lại kiến thức về HHCN.

2. Hướng dẫn về nhà:(2’)
* HS nắm vững các kiến thức đã học; tập vẽ hhcn, hlp.

* BTVN: Bài 3, 4/sgk - 97; Bài 1, 3, 5 sbt - 104.

* Ôn tập công thức tính S xung quanh của hhcn Toán 5.

* Hướng dẫn Bài 4/sgk - 97.

Ngày soạn: 7/4/2019




Ngày dạy: 10/4/2019

Tiết 56: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tiếp)

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: HS nhận biết qua mô hình khái niệm  hai đường thẳng song song. Hiểu được các vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian; Bước đầu HS nắm được dấu hiệu đường thẳng song song với mp và 2 mp song song. (hsy)

2. Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài tập hình không gian đơn giản, nhận biết trong thực tế những hình ảnh không gian về 2 đường thẳng song song, đường thẳng song song với mp, 2 mp song song.

3. Thái độ: HS thấy được ứng dụng thực tế của hình học, ham học hỏi, tìm tòi.

II.  ĐỒ DÙNG:

* GV: Một số mô hình  HHCN, que nhựa; các hình vẽ 75, 78, 79...

* HS: Ôn tập công thức tính S HHcn, thước...

III. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, nhóm, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định

2. Khởi động:

	* GV treo bảng phụ có hình 75/sgk - 98 và nêu yêu cầu kt :

Cho hhcn ABCD.A’B’C’D’ hãy cho biết :

HSY

1) HHCN có mấy mặt, các mặt là hình gì ? Cho VD ? 

2) HHCN có mấy đỉnh ? mấy cạnh ?

HSK

3) AA’ và AB có cùng nằm trong cùng 1 mp hay không ? Có điểm chung không ? 

4) AA’ và BB’ có cùng nằm trong cùng 1 mp hay không ? Có điểm chung không ?

* GV nhận xét, cho điểm HS kiểm tra.
	* Nội dung :

1) HHCN có 6 mặt, các mặt đều là hcn.

- VD : Mặt ABCD, A’B’C’D’....

2) HHCN có 8 đỉnh, 12 cạnh.

3)  AA’ và AB có cùng nằm trong cùng 1 mp (ABB’A’).  Có 1 điểm chung là A.

4) AA’ và AB có cùng nằm trong cùng 1 mp (ABB’A’).  Không có điểm chung.




3. Bài mới

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1 :

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN(15’)

Mục tiêu: HS nhận biết qua mô hình khái niệm  hai đường thẳng song song. Hiểu được các vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian.

Đồ dùng: Mô hình HHCN, hình vẽ

	* GV : HHCN có AA’ và BB’ cùng nằm trong 1 mp nhưng không có điểm chung. Ta nói chúng // với nhau.

? Thế nào là 2 đường thẳng // trong không gian ?

(hsk)

* GV lưu ý : Đn này giống như ĐN hai đường thẳng // trong hình học phẳng.

* GV ghi : a // b khi a, b cùng nằm trong 1 mp và 

không có điểm chung.

* GV yêu cầu HS chỉ ra vài cặp đường thẳng // khác.

* GV : Hai đường thẳng D’C’ và CC’có cùng thuộc 1 mp không ? 

? Nêu quan hệ của 2 đường thẳng AD và D’C’ ?

=> Đây là 2 đường thẳng chéo nhau.

? Với hai đường thẳng a, b phân biệt trong không gian có thể xảy ra những vị trí tương đối nào ? (hsk)

? Hãy lấy VD về hai  đường thẳng chéo nhau ?

(hsk)

* GV : trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng // với đường thẳng thứ 3 thì chúng // với nhau.


	- HS nghe giảng.

- HS ghi nhớ k/n này.

- HS nghe lưu ý.

- HS : ghi nhớ.

- HS nêu.

- HS : cắt nhau và cùng thuộc 1 mp.

- HS : không có điểm chung nhưng không // vì không cùng nằm trong 1 mp.

- HS trả lời theo y/c.

- HS lấy VD.

- HS nghe và ghi nhớ.


	1, Hai đường thẳng song song trong không gian.

?1 :

- Các mặt : ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’, BCC’B’, DCC’D’, 

AD D’A’.

- AA’ và BB’ có cùng nằm trong cùng 1 mp (ABB’A’).  Không có điểm chung.

* Hai đường thẳng // trong không gian là 2 đường thẳng :

- Cùng nằm trong 1 mp.

- Không có điểm chung.

* VD : AB//CD ; BC// AD.....

* Với hai đường thẳng a, b phân biệt trong không gian có thể xáy ra :

- Cắt nhau.

- Song song.

- Chéo nhau

* Trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng // với đường thẳng thứ 3 thì chúng // với nhau. Chẳng hạn :

  a// b, b // c => a // c



	HOẠT ĐỘNG 3 : ĐƯỜNG THẢNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.

HAI MẶT PHẲNG SONG SONG (15’)

Mục tiêu: HS nhận biết qua mô hình khái niệm đường thẳng song song với mặt phẳng. Bước đầu nhận biết 2 mặt phẳng // trong không gian.

Đồ dùng: Mô hình HHCN, hình vẽ

	* GV yêu cầu HS  là ?2..

* GV giới thiệu về đường thẳng song song với mp.

* GV : Yêu cầu HS làm tiếp ?3 : Tìm trên hhcn ABCD. A’B’C’D’ các đường  thẳng // với mp(A’B’C’D’) và mp(ABB’A’).

* GV yêu cầu hS tìm VD thực tế về đường thẳng // với mp trong lớp học ?

=> Nếu 1 đường thẳng // với 1 mp thì chúng không có điểm chung. 

* GV : Trên hhcn ABCD. A’B’C’D’ xét 2 mp (ABCD) và (A’B’C’D’). Hãy nêu vị trí tương đối của các cằp đường thẳng :

AB và AD ; A’B’ và A’D’ ; AB và A’B’, AD và A’D’.

* GV giới thiệu về mp // với mp/sgk - 99.

? Hãy chỉ ra hai mp // khác của hhcn.

* GV yêu cầu HS tìm VD về 2 mp // trong thực tế.

* GV gọi 1 HS đọc nhận xét/sgk - 99.

* GV đưa hình 79 và lấy VD thực tế về 2 mp phân biệt có 1 điểm chung thì chúng có chung 1 đường thẳng đi qua điểm chung đó  (vì các mp đều trải rộng về mọi phía).
	- HS làm ?2.

- HS nghe và ghi vở.

- HS n/c thực hiện.

- HS lấy VD.

- HS ghi nhớ.

- HS quan sát và trả lời.

- HS nghe và ghi vở.

- HS tìm trên hình 78.

- HS tìm VD.

- HS đọc và ghi nhớ.

- HS lấy VD về 2 mp cắt nhau.


	2, Đường thẳng // với mặt phẳng. Hai mặt phẳng //. 

?2 : 

- AB // A’B’ ( cạnh hcn ABB’A’)

- AB không nằm trong mp(A’B’C’D’).

* AB không thuộc mp (A’B’C’D’) ; AB//A’B’ ; A’B’ thuộc mp (A’B’C’D’) thì ta nói AB song song với mp (A’B’C’D’). 

- Kí hiệu : AB // mp(A’B’C’D’).

?3 :

- AB, BC, CD, DA là các đường thẳng  // với mp(A’B’C’D’).

- DC, CC’, C’D’, D’Dlà các đường thẳng // với mp(ABB’A’).

* Nhận xét/ SGK - 99.

* VD/sgk- 99

?4 : 

- mp(ADD’A’) // mp(BCC’B’)...

-  VD : Mặt trần nhà // với mặt sàn.....

* Nhận xét/Sgk - 99.

	Hoạt động  3: Luyện tập, củng cố (8’)

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về đường thẳng //, mặt phẳng // để gải 1 số bài tập.

Đồ dùng:

	Bài tập 7/sgk – 100

? Diện tích cần quét vôi bao gồm những diện tích nào ? (hsy)

? Hãy tính diện tích cần quét vôi ? 

Cả lớp cùng làm bài vào vở.

* GV chữa bài làm của HS.

* GV củng cố, khái quát lại toàn bộ nội dung bài học.
	- HS : Trần, 4 bức tường trừ cửa.

- HS lên bảng chữa bài tập.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS ghi vở.

- HS nghe và ghi nhớ.
	Bài tập 7/sgk - 100

- Diện tích cấn quét vôi gồm diện tích trần nhà và diện tích 4 bức tường trừ S cửa.

- Khi đó :

Diện tích trần nhà :

4,5. 3,7 = 16,65 ( 
[image: image880.wmf]2

m

)

Diện tích 4 bức tường trừ cửa :

(4,5+3,7). 2.3 - 5,8 = 43,4(
[image: image881.wmf]2

m

 )

Diện tích cần quét vôi :

16,65 + 43,4 = 60,05 (
[image: image882.wmf]2

m

 )



	V. Tổng kết - Hướng dẫn về nhà(2’)

1. Tổng kết:

* Nắm vững 3 vị trí tương đối của hai đường thẳng phân biệt trong không gian.

* Nắm được đường thẳng // với mp. Hai mp //.

2. Hướng dẫn về nhà:

* Học bài theo vơ ghi.

* BTVN : Bài 5, 6, 8/SGK-100 ; Bài 7, 8, 9, 10/sbt - 107.

* Ôn tập công thức tính thể tích hình hộp cn, hlp.




Ngày soạn: 7/4/2019



Ngày dạy: 9/4/2019

Tiết 57: THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: HS bước đầu nắm được dấu hiệu đường thẳng vuông góc với mp, hai mp vuông góc; Nắm được công thức tính thể tích hhcn.

2.  Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài tập hình không gian đơn giản, nhận biết trong thực tế những hình ảnh không gian hai đường thẳng vuông góc, 2 mp vuông góc.

3. Thái độ: HS ham học hỏi, yêu thích môn học, HS thấy được ứng dụng thực tế của hình học.

II.   ĐỒ DÙNG:

* GV: Một số mô hình  HHCN...

* HS: Ôn tập công thức tính thể tích HHCN, thước...

III. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, vấn đáp, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định

2. Khởi động: 7p

	             HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	* GV nêu yêu cầu ktra:

HSY) Cho HHCN ABCD.A’B’C’D’; Hai đường thẳng phân biệt trong không gian có những vị trí tương đối nào? Lấy VD?

HSK) Bài tập 9/sgk- 100.

* GV nhận xét, chữa bài làm của HS.
	- HS nghe và trả lời theo y/c.

- HS lên bảng chữa bài tập.

- HS nghe và ghi vở.
	* Nội dung:

1) Hai đường thẳng phân biệt trong không gian có 3 vị trí tương đối là cắt nhau, //, chéo nhau.

- VD: AB // AD;... 

2) Bài tập 9/sgk - 100.

a) Các cạnh khác // với mp(EFGH) là AD, DC, CB.

b) Cạnh CD // mp(ABFH) và // mp(EFGH).

c) Đường thẳng AH// mp(BCGF)

	3.  Bài mới.

HOẠT ĐỘNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.

HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC (20’)

Mục tiêu: bước đầu nắm được dấu hiệu đường thẳng vuông góc với mp, hai mp vuông góc;

Đồ dùng: Mô hình HHCN

	* GV:  Quan sát hình “ Nhảy cao TD” ta có hai cọc thẳng đứng vuông góc với mặt sân, đó là hình ảnh của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

* GV yêu cầu HS hoàn thành ?1/sgk - 101.

* GV: Khi AA’(AD, AA’(AB và AD cắt AB

Ta nói AA’ vuông góc với mp(ABCD) và kí hiệu: AA’(mp(ABCD

* GV: Nếu 1 đường thẳng vuông góc với 1 mp tại A thì nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mp đó.

* GV giới thiệu về hai mp vuông góc/sgk - 102.

* GV yêu cầu HS hoàn thành ?2 và ?3/sgk- 102.

* GV kết luận lại nội dung này.
	- HS nghe giảng.

- HS thực hiện ?1

- HS nghe và ghi vở.

- HS nghe và lưu ý khi làm bài.

- HS ghi nhớ.

- HS hoàn thành ?2 và ?3.

- HS nghe và ghi vở.
	1, Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.  Hai mặt phẳng vuông góc.

?1:

- AA’(AD  vì  ABCD.A’B’C’D’ là hhcn ( A’ADD’ là  hcn

- Tương tự : A’A(AB


[image: image883]
* AD(AB={A}

   AD,AB(mp(ABCD)

    AA’(AD, AA’(AB

( AA’(mp(ABCD) ={A}

* Nhận xét/sgk - 101.

?2:

Trên hình 84 còn có B’B, C’C, D’D vuông góc với mp(ABCD).

- AB nằm trong mp(ABCD).

- AB (mp(ADD’A’).

?3: 

Các mp vuông góc với mp(A’B’C’D’) là: mp(A A’D’D); mp(ABB’A’); mp(CC’D’D).

	HOẠT ĐỘNG 2: THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (7’)

Mục tiêu: Nắm được công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật.

Đồ dùng:

	* GV cho HS đọc và n/cứu SGK - 102 trong 2’.

?  Em hiểu 3 kích thước của hcn là ntn? (hsk)

? Muốn tính thể tích của hhcn ta làm ntn? (hstb)

* GV lưu ý: V hhcn còn bằng S đáy nhân với chiều cao.

? Tính thể tích hình lập phương ntn? (hstb)

* GV yêu cầu HS n/cứu VD trong SGK - 103.
	- HS đọc Sgk.

- HS: dài. rộng. Cao.

- HS: Nhân 3 kích thước lại với nhau.

- HS lưu ý khi làm bài.

- HS nghe và trả lời.

- HS n/cứu SGK.
	2, Thể tích của hình hộp chữ nhật.

- Nếu các kích thước của hhcn là a, b, c thì thể tích của hhcn là: 

V = a.b.c

- Thể tích của hình lập phương 

cạnh a là: V = a3

* Ví dụ/sgk - 103. 

	       Hoạt động      3: Luyện tập, củng cố (5’)

Mục tiêu: Vận dụng công thức tính diện tích HHCN làm bài tập,

	Bài tập 11/sgk – 104.

* GV hướng dẫn HS thực hiện:

? Các kích thước có quan hệ ntn với 3, 4, 5?

* GV kết luận lại nội dung bài tập.

* GV kết luận khái quát lại nội dung bài học.
	- HS thực hiện cùng GV.

- HS tỉ lệ

- HS nghe và ghi vở.

- HS ghi nhớ.


	Bài tập 11/sgk – 104.

Gọi các kích thước của hhcn lần lượt là: a,b,c (a,b,c > 0)

Vì chúng tỉ lệ với 3, 4, 5 ta có:
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Vậy a = 6, b = 8, c =10

	 V. Tông kết - Hướng dẫn về nhà (2’)

1. Tổng kết:

* Nắm vững các dấu hiệu đường thẳng vuông góc với mp, 2 mp vuông góc; Công thức tính diện tích, thể tích hhcn, hlp.

2. Hướng dẫn về nhà:

* BTVN: Bài 10, 12, 13/sgk – 103.

* Ôn kĩ lí thuyết về HHCN chuẩn bị cho tiết sau: Luyện tập.


Ngày soạn: 7/4/2019



Ngày dạy: 10/4/2019

Tiết 58: LUYỆN TẬP 

I. MỤC TIÊU :

1, Kiến thức: Củng cố, luyện tập cho HS  các kiến thức về hhcn về các công thức tính S, tính V, nhận biết các đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, hai mp //, hai mp vuông góc.

2,  Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài tập nhận biết và tính toán trong các bài toán thực tế.

3, Thái độ: HS rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, giúp HS thấy được ứng dụng thực tế của hình học.

II.   ĐỒ DÙNG:

* GV: Bảng phị có nội dung bài tập...

* HS: Ôn tập lại các kthức đã học về hhcn.

III. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, vấn đáp, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định

2. Khởi động: 7p

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	* GV nêu câu hỏi kiểm tra:

Cho hhcn ABCD.EFGH. Hãy cho biết:

1) Đường thẳng BF vuông góc với những mp nào?Vì sao BF vuông góc với mp(EFGH)?
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 2) Tại sao mp(BCGF) vuông góc với mp(EFGH)?

3) Kể tên các đường thẳng // với mp (EFGH)?

4) Đường thẳng AB // với mp nào? 

5) Đường thẳng AD // với đường thẳng nào? (hstb)

* GV nhận xét, cho điểm HS kiểm tra.
	- HS nghe và trả lời lần lượt

- HS nghe và ghi vở.


	* Nội dung:

1) Trong hhcn ABCD.EFGH đường thẳng BF vuông góc với  mp (ABCD) và mp (EFGH).

Có BF 
[image: image888.wmf]^

 FE vì ABFE là hcn.

*  BF 
[image: image889.wmf]^

 FG vì BCGF là hcn. FE và FG là hai đường thẳng cắt nhau thuộc mp (EFGH) nên

 BF 
[image: image890.wmf]^

 mp (EFGH).

2) 

Có  BF 
[image: image891.wmf]^

 mp (EFGH) 

mà BF
[image: image892.wmf]Ì

 mp (BCGH).

(  mp (BCGF) 
[image: image893.wmf]^

 mp (EFGH)

3) Đường thẳng AB, BC, CD, DA // với mp (EFGH).

4) Đường thẳng AB // mp (EFGH) và // mp (DCGH).

5) Đường thẳng AD // với các đường thẳng BC, EH, FG.



	 3. Bài mới.

	Bài tập 13/sgk - 104.

* GV yêu cầu HS lên bảng lần lượt điền số thích hợp vào ô trống. (hsy-hstb)

* GV chữa bài làm của HS.

Bài tập 14/sgk - 104

? Đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước thì dung tích nước đổ vào bể là bao nhiêu? (hsy)

? Hãy tính S đáy bể? (hsk)

? Tính chiều rộng bể nước?

(hsk)

? Khi đổ thêm vào bể 60  thùng nước thì đầy bể. Vậy thể tích của bể là bao nhiêu?

(hsk)

* GV kết luận lại nội dung bài tập này.

Bài tập 15/sgk - 105.

* GV HD HS quan sát hình vẽ:

a) Thùng nước chưa thả gạch.

b) Thùng nước đã thả gạch.
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? Khi chưa thả gạch vào nước cách miệng thùng bao nhiêu?

? Khi thả gạch vào nước dâng lên là do có 25 viên gạch trong nước. Vậy thể tích nước và gạch tăng bao nhiêu so với khi chưa thả gạch? (hsy)

? Diện tích đáy thùng là bao nhiêu? (hsy)

? Để tính chiều cao của nước dâng lên ta làm ntn?

? Vậy nước cách miệng thừng là bao nhiêu? (hsk)

* GV lưu ý HS: Do có điều kiện toàn bộ gạch ngập nước và chúng hút nước không đáng kể nên thể tích tăng mới bằng thể tích của 25 viên gạch.

* GV kết luận lại cách làm bài tập này.

Bài tập 12/sgk- 104

* GV cho HS lên bảng điền vào ô trống.
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* GV nêu các công thức sử dụng chung và từng trường hợp.

* GV kết luận lại nội dung và cách làm bài tập này.


	- 2HS lên bảng chữa bài.

- HS nghe và ghi vở.

- HS n/cứu thực hiện

- HS: 2,4m3
- HS tính S.

- HS tính chiều rộng.

- HS tính thể tích bể nước.

- HS nghe và ghi vở.

- HS quan sát hình vẽ và làm bài tập này.

- HS tính.

- HS tính thể tích nước.

- HS tính S đáy thùng.

- HS tính chiều cao.

- HS tính chiều cao của nước.

- HS nghe và lưu ý khi làm bài.

- HS nghe và ghi vở.

- HS lên bảng điền vào bảng phụ.

- HS nêu các công thức.

- HS nghe và ghi vở.

- HS ghi nhớ.


	Bài tập 13/sgk - 104.

Chiều dài

22

18

15

20

Chiều rộng

14

5

11

13

Chiều cao

5

6

8

8

S một đáy

308

90

165

260

Thể tích

1540

540

1320

2080

Bài tập 14/sgk - 104
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a) Dung tích nước đổ vào bể ban đầu là:

20.120 = 2400 (lít) = 2400 (dm3) = 2,4 ( m3)

Diện tích bể nước là: 

2,4:0,8 =3 (m2)

Chiều rộng bể nước là:

3:2 =1,5 (m)

b) Thể tích bể nước là:

 20.(120 + 60)= 20.160 = 360 (lít) = 3600 (dm3) = 3,6 (m3)

Chiều cao của bể nước là: 

3,6 :3 = 1,2 ( m)

Bài tập 15/sgk - 105.
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 Khi chưa thả gạch vào  nước cách miệng thùng là:

7 – 4 = 3 (dm)

- Thể tích nước và gạch tăng bằng thể tích của 25 viên gạch:: 2. 1. 0,5. 25 = 25 ( dm3)
- Diện tích đáy thùng là:

7. 7 = 49 ( dm2)

- Chiều cao nước dâng lên là:

 25 : 49= 0,51( dm)

- Sau khi thả gạch vào, nước còn cách miệng thùng là:

3 –  0,51 = 2,49 ( dm)

Bài tập 12/sgk- 104

AB

6

13

14

25

BC

15

16

23

34

CD

42

40

70

62

DA

45

45

75

75

* Các công thức:

AD2 = AB2 + BC2 + CD2
=> 
[image: image898.wmf]=
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V. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà:     

1. Tông kết: 

*Hệ thống nội dung bài, Khái quát các nội dung kiến thức.

2.  Hướng dẫn về nhà (2’)
* Ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học về hhcn.

* BTVN: Bài 18/sgk- 105; Bài 16, 19, 21/sbt- 108.

* Đọc và chuẩn bị trước bài: Hình lăng trụ đứng

* Tiết sau mỗi tổ sưu tầm 1 số vật có dạng hình lăng trụ để học.

.
Ngày soạn: 19/4/2019



Ngày dạy: 21/4/2019

Tiết 59: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

I. MỤC TIÊU :

1, Kiến thức: HS nắm được các yếu tố của hình lăng trụ đứng về đỉnh, cạnh, mặt đáy, mặt bên, chiều cao; Biết gọi tên hình lăng trụ đứng theo đa giác đáy; Biết vẽ hình lăng trụ đứng.
2,  Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài tập nhận biết và tính toán trong các bài toán thực tế về hình lăng trụ, củng cố lại các khái niệm song song đã học.

3, Thái độ: Giúp HS phát triển tư duy, sáng tạo, yêu thích môn học.

II.   ĐỒ DÙNG:

* GV: Bảng phụ hình vẽ /sgk; mô hình hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác, một số vật có hình lăng trụ đứng.

* HS: Mỗi HS chuẩn bị 1 tờ giấy kẻ ô vuông,...

III. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, vấn đáp, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định

2. Khởi động:

3. Bài mới:

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG (20’)

Mục tiêu: : HS nắm được các yếu tố của hình lăng trụ đứng về đỉnh, cạnh, mặt đáy, mặt bên, chiều cao; Biết gọi tên hình lăng trụ đứng theo đa giác đáy; Biết vẽ hình lăng trụ đứng.
Đồ dùng: Mô hình hình lăng trụ đứng, bảng phụ vẽ hình lăng tru đứng.

	* GV: giới thiệu hình ảnh của hình lăng trụ đứng qua hình chiếc đèn lồng/sgk - 106.

? Em hãy quan sát xem đáy của hình lăng trụ này là hình gì? (hsy)

? Các mặt bên của nó là hình gì? (hsy)

* GV yêu cầu HS quan sát hình 93/sgk và đọc n/cứu nội dung này trong 2’.

* GV giới thệu về hình lăng trụ đứng gồm: Mặt đáy, đỉnh, mặt bên

* GV yêu cầu HS làm ?1

? Tại sao AA 
[image: image903.wmf]^

mp(ABCD)

Và AA
[image: image904.wmf]^

mp(A B C D)?

* GV kết luận lại ?1

* GV: Hình lăng trụ đứng có đáy là hbh đgl hình hộp đứng. HCN, hình vuông là các dạng đặc biệt của hbh nên hhcn, hlp cũng là hình lăng trụ đứng.

* GV giới thiệu một số mô hình hình lăng trụ đứng ngũ giác, tam giác...và yêu cầu HS chỉ rõ mặt bên, mặt đáy, đỉnh của hltđ.

* GV lưu ý: Trong hltđ các cạnh bên // và bằng nhau, các mặt bên là hcn.

* GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập ?2.
	- HS quan sát hình.

- HS: hình lục giác.

- HS: hình chữ nhật.

- HS quan sát và đọc.

- HS nghe và ghi nhớ.

- HS n/cứu trả lời ?1.

( Vì  A A cùng 
[image: image905.wmf]^

 với AB cắt AD của 2 mp ABBA và ADDA)

- HS giải thích

- HS nghe và ghi vở.

- HS nghe và ghi nhớ.

- HS quan sát và chỉ rõ theo yêu cầu của GV.

- HS hoàn thành vào vở.
	1, Hình lăng trụ đứng 
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Hình lăng trụ đứng (hay lăng trụ đứng) gồm:

- Các đỉnh: A, B, C, D, A, B, C, D

- Các mặt bên: ABBA,...

- Hai mặt đáy: ABCD, ABCD

=> ABCD. A B C D là lăng trụ đứng tứ giác. Ký hiệu: 

ABCD. A B C D.

?1:

- Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ đứng có // với nhau. Vì: AB cắt BC và cùng thuộc mp(ABCD). A B cắt B C 

Và cùng thuộc mp(A B C D ) mà AB //A B, BC // B C.

- Các cạnh bên có vuông góc với 2 mp đáy.

- Các mặt bên có vuông góc với hai mp đáy.

?2: 



	HOẠT ĐỘNG 2: VÍ DỤ (12’)

Mục tiêu: : Biết vẽ hình lăng trụ đứng.
Đồ dùng: Mô hình hình lăng trụ đứng, bảng phụ vẽ hình lăng tru đứng.

	* GV yêu cầu HS  đọc và n/cứu nội dung bài trong sgk - 107.

* GV huớng dẫn HS vẽ hình lăng trụ đứng:

- Vẽ 
[image: image907.wmf]D

ABC (không vẽ như hình phẳng vì đây là hình phối cảnh trong không gian).

- Vẽ các cạnh bên AD, BE, CF song song, =, vuông góc với cạnh AB.

- Vẽ đáy DEF (chú ý những cạnh khuất thì vẽ nét đứt CF, DF, FE).

* GV gọi HS đọc to “Chú ý” SGK - 107.

* GV kết luận lại nội dung của phần này và chú ý HS học thuộc.


	- HS đọc SGK.

- HS vẽ hình lần lượt theo HD trên giấy kẻ ô vuông.

- HS đọc và ghi nhớ.

- HS nghe và ghi vở.
	2, Ví dụ
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* Hình lăng trụ ta giác bao gồm:

- Hai mặt đáy ABC và DEF là những tam giác bằng nhau.

- Các mặt bên ADEB, BEFC, CFDA là những hcn.

- Độ dài một cạnh bên được gọi là chiều cao.

* Chú ý/sgk - 107. 



	HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức trả lời 1 số bài tập đơn giản.

Đồ dùng: bảng phụ

	Bài tập 20/sgk - 108.

* GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập này vào vở.

* GV kết luận và yêu cầu HS về nhà hoàn thành tiếp các ý còn lại.

Bài tập 19/sgk - 108.

* GV gọi HS lên bảng điền vào bảng phụ theo yêu cầu bài toán. (hsy)

* GV sửa sai và kết luận.

Bài tập 21/sgk - 108.

? Những cặp mặt nào // với nhau?

? Những cặp mặt nào vuông góc với nhau?

* Gọi HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời và GV điền vào bảng phụ ý c.
	- 2 HS lên bảng thực hiện.

- HS về nhà hoàn thành tiếp.

- HS lên bảng hoàn thành bài tập này.

- HS ghi vở.

- HS trả lời miệng.

- HS tìm trên hình vẽ.

- HS thực hiện.


	Bài tập 20/sgk - 108.
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Bài tập 19/sgk - 108.

Hình

a

b

c

d

Số cạnh của 1 đáy

3

4

6

5

Sốmặt bên

3

4

6

5

Số đỉnh

6

8

12

10

Số cạnh bên

3

4

6

5

Bài tập 21/sgk - 108.

a) mp(ABC) // mp(A’B’C’)

b) mp(ABB’A’) ( mp(ABC)

mp(ABB’A’) ( mp(A’B’C’) ; mp(BCB’C’) ( mp(ABC); mp(BCB’C’) ( mp(A’B’C’); mp(ACC’A’) ( mp(ABC); mp(ACC’A’) ( mp(A’B’C’)

c) 

	     Cạnh

Mặt
AA’

CC’

BB’

A’C’

B’C’

A’B’

AC

CB

AB

ABC

(
(
(
//

//

//

A’B’C’

(
(
(
//

//

//

ABB’A’

//



	* GV kết luận nội dung bài học và những kiến thức cần nhớ.


	- HS nghe và ghi vở.
	

	V. Tổng kết – hướng dẫn về nhà:

1. Tổng kết: Nhắc lại về hình lăng trụ đứng.         

2: Hướng dẫn về nhà (2’)

* Luyện tập cách vẽ hình lăng trụ đứng, hhcn, hlp.

* BTVN: Bài 20, 22/sgk- 109; Bài 26 -> 29/sbt - 112.

* Ôn tập lại cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hhcn.

* Đọc và chuẩn bị trước bài: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.


Ngày soạn: 20/4/2019



Ngày dạy: 23/4/2019

Tiết 60. DIỆN TÍCH XUNG QUANH LĂNG TRỤ

(((
I. MỤC TIÊU :

1, Kiến thức: HS nắm được công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần và thể tích hình lăng trụ.
2,  Kĩ năng: 

- HS hiểu được cách tính diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ.

- Biết sử dụng các công thức vào việc tính diện tích và thể tích các lăng trụ.

- HS được làm các bài tập sách giáo khoa.

3, Thái độ: Giúp HS phát triển tư duy, sáng tạo, yêu thích môn học.

II.   ĐỒ DÙNG:

- GV: giáo án, sgk, phấn màu, thước, mô hình, hình vẽ sẳn.

- HS: vở ghi, sgk, dụng cụ HS.

III. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, vấn đáp, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định

2. Khởi động:

	-  Hình lăng trụ là hình như thế nào?  (4đ)

-  Nêu sự khác nhau của lăng trụ đứng và lăng trụ xiên (cạnh bên và mặt đáy? Cạnh và đường cao?)?  (4đ)

-  Câu nói sau đây đúng hay sai? Giải thích: “Trong hình lăng trụ xiên thì các mặt bên của nó không thể là hình chữ nhật”.  (2đ)

Nhận xét cho điểm

Vào bài mới.
	Một HS lên bảng trả lời

Cả lớp theo dõi, nhận xét.

Đáp: Sai, trong lăng trụ xiên có thể có mặt bên là hình chữ nhật


3. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1 : Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lăng trụ 10p

Mục tiêu: HS nắm được công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần  hình lăng trụ.
Đồ dùng: mô hình, hình vẽ sẵn

	 GV giới thiệu trực tiếp bài và ghi bảng 

Tìm diện tích xung quanh của lăng trụ? (Mỗi mặt của lăng trụ là hình gì? => Sxq?) (hsk)

Trường hợp lăng trụ đứng đáy là a1, a2, …, an cạnh bên là l thì sao? 

Muốn tìm diện tích toàn phần của lăng trụ ta làm sao?

GV tóm tắt ghi bảng 
	HS ghi bài 

HS suy nghĩ 

HS: hình bình hành => Sxq= tổng dt các hbh

Sxq= a1l + a2l + … + anl

= (a1+ a2 +…+ an)l = pl

HS : ta cộng Sxq với diện tích hai đáy

HS ghi bài


	1. Diện tích xung quanh:

 -  Diện tích xung quanh của lăng trụ là tổng diện tích các mặt bên:

  Sxq = S1 + S2 + … + Sn 

 -  Trường hợp lăng trụ đứng thì:

                  Sxq = pl
(p là chu vi đáy, l là độ dài cạnh bên)

 -  Diện tích toàn phần của lăng trụ bằng tổng của diện tích xung quanh với hai lần diện tích đáy.

                 Stp = Sxq + 2Sđ

	Hoạt động 2 : Thể tích (5p)

Mục tiêu: HS nắm được công thức tính thể hình lăng trụ.
Đồ dùng: 

	Ơ lớp 5 đã tính thể tích hình hộp => thể tích lăng trụ cũng như hình hộp.
	HS nhắc lại công thức tính thể tích hình hộp.


	2. Thể tích:

               V = B.h

(B là diện tích đáy, h là độ dài đường cao)

	Hoạt động 3 : Ví dụ (15p)

Mục tiêu: HS hiểu được cách tính diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ.

 Biết sử dụng các công thức vào việc tính diện tích và thể tích các lăng trụ.

Đồ dùng: hình vẽ sẵn

	Gọi HS đọc ví dụ sgk 

GV ghi bảng – vẽ hình 

Nhìn hình nhắc lại đề toán? Viết kết luận của đề?

Em hãy thử tính? 

Gọi HS cho biết kết quả

GV ghi bảng

Gọi HS khác nhận xét 

GV hoàn chỉnh bài giải
	HS đọc ví dụ (sgk)

HS nhắc lại đề bài toán

Viết kết luận đề 

HS làm bài ít phút, sau đó đứng tại chỗ trả lời kết quả 

HS khác nhận xét

HS ghi bài


	3. Ví dụ: (sgk)                      

a) Stp = Sxq + 2Sđ 

BC=(92+122=(225 = 15               

(định lí Pitago)                               

Sxq= (9+12+15)10 = 360

2Sđ = 2.
[image: image910.wmf]2
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= 108                           

Stp = 360 + 108 = 468 (cm2)

V= Bh = 
[image: image911.wmf]2
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.10 = 540 (cm3)

Đáp số: Stp = 468 cm2
              V = 540 cm3


	Hoạt động 4 : Luyện tập - Củng cố (8p)

Mục tiêu: vận dụng kiến thức làm bài tập SGK.

Đồ dùng: hình vẽ sẵn

	GV yêu cầu 

Gọi HS đọc đề bài

GV theo dõi

GV tóm tắt ghi bảng
	HS làm bài tập 2 sgk 

HS đọc đề bài

Cả lớp cùng làm ít phút

HS đứng tại chỗ trả lời 


	Làm bài 2 sgk trang 90:

  Sxq = 3AA’.AB = 3.2a.a = 6a2 

 V  = Bh = 
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V. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà:

1. Tổng kết: Nhắc lại công thức tính Sxq, Stp, V của hình lăng trụ.

2. Hướng dẫn về nhà: 

Học thuộc công thức diện tích xung quanh và thể tích lăng trụ.

Làm bài tập 1 và 3 sgk trang 90 


Ngày soạn: 20/4/2019



Ngày dạy: 24/4/2019

Tiết 61. THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ

(((
I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - HS nắm được công thức tính thể hình lăng trụ đứng. 

2. Kĩ năng: - Biết vận dụng công thức vào tính toán. 

3. Thái độ: 

3, Thái độ: Giúp HS phát triển tư duy, sáng tạo, yêu thích môn học.

II.   ĐỒ DÙNG:

- GV: giáo án, sgk, phấn màu, thước, mô hình, hình vẽ sẳn, bảng phụ.
- HS: vở ghi, sgk, dụng cụ HS.

III. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, vấn đáp, cá nhân.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định

2. Khởi động:

	Cho lăng trụ đứng tam giác cân ABC.A’B’C’ với các số đo như hình vẽ. 

a)  Tính Sxq ? 

b) Tính Stp của lăng trụ? 


	GV đưa đề bài và tranh vẽ lên bảng, nêu yêu cầu câu hỏi 

Gọi một HS               22cm 

                     13 

                         10

Cho cả lớp nhận xét 

GV đánh giá cho điểm 
	Một HS lên bảng trả bài. 

Cả lớp theo dõi. 

Nhận xét trả lời củabạn. 


3. Bài mới

	Hoạt động của HS
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Công thức

Mục tiêu: Nắm được cong thức tính thể tích hình lăng trụ.

Đò dùng: Thước kẻ, eke

	Gọi HS nhắc lại công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. 

Treo bảng phụ vẽ hình 106. cho HS thực hiện  

               
	Đọc đề bài 17 

Thực hiện theo yêu cầu GV: lần lượt trả lời câu hỏi: 

a) Các đường thẳng ssong với mp(EFGH) là : AB, DC, AD, BC 

b) Đường thẳng AB ssong với mặt phẳng: (EFGH), (DCGH) 

c) AD//BC, AD//EH, AD//FG.
	1. Công thức tính thể tích:

 Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao 

    V = S.h 

(S:dtích đáy; h: chiều cao) 

 

	Hoạt động 2: Vận dụng

Mục tiêu: Vận dụng công thức tính thể tích hình lăng trụ làm bài tập.

Đò dùng: Thước kẻ, eke, bảng phụ.

	Đưa đề bài, hình vẽ bài tập 15 lên bảng phụ 

GV hỏi: 

Khi chưa thả gạch vào, nước cách miệng thùng bao nhiêu dm? 

Khi thả gạch vào, nước dâng lên là do có 25 viên gạch trong nước. Vậy so sánh với khi chưa thả gạch, thể tích nước + gạch tăng lên bao nhiêu? 

Diện tích đáy thùng là bao nhiêu? 

Vậy làm thế nào để tính chiều cao của nước dâng lên ? 

Vậy nước còn cách miệng thùng bao nhiêu dm? 

GV lưu ý HS: Do có điều kiện toàn bộ gạch ngập trong nước và chứng hút nước không đáng kể nên ttích nước tăng bằng ttích của 25 viên gạch 
	Một HS đọc đề bài toán 

HS quan sát hình, trả lời: 

Khi chưa thả gạch vào nước cách miệng thùng là: 7 – 4 = 3 (dm) 

Thể tích nước + gạch tăng bằng thể tích của 25 viên gạch: 

   (2. 1. 0,5). 25 = 25 (dm3) 

Diện tích đáy thùng là: 

    7. 7 = 49 (dm2) 

Chiều cao nước dâng lên là: 

   25 : 49 = 0,51 (dm) 

Sau khi thả gạch vào, nước còn cách miệng thùng là: 

     3 – 0,51 = 2,49 (dm) 


	Bài 15: (trang 105) 
                     7

                                  

     4





	Bài tập 12(sgk tr 104) 

                                       A

                                        B

  D                           C


	Đưa đề bài và hình vẽ bài tập 12 lên bảng phụ 

Gọi HS lên bảng thực hiện 

AB

6

13

14

BC

15

16

34

CD

42

70

62

DA

45

75

75

Nêu công thức sử dụng chung và từng trường hợp? 


	HS điền số vào ô trống: 

AB

6

13

14

25

BC

15

16

23

34

CD

42

40

70

62

DA

45

45

75

75

Công thức: 

    AD2 = AB2 + BC2 + CD2 

( AD = ( AB2 + BC2 + CD2 

     CD = ( AD2 – AB2 – BC2 

     BC = ( AD2 – AB2 – CD2 

     AB = ( AD2 – BC2 – CD2 

	
	Học bài – Chuẩn bị làm bài kiểm tra 15’ 

Làm bài tập: 14, 16 trang 104, 105 sgk.
	Nghe dặn 

Ghi chú vào vở


V. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà:

1. Tổng kết: Nhắc lại công thức tính Sxq, Stp, V của hình lăng trụ.

2. Hướng dẫn về nhà: 

Học thuộc công thức diện tích xung quanh và thể tích lăng trụ.

Làm bài tập 1 và 3 sgk trang 90 giờ sau luyện tập.

Ngày soạn: 3/5/2019



Ngày dạy: 5/5/2019
TIẾT 62. LUYỆN TẬP

(((
I/ MỤC TIÊU:

- Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích hình, xác định đúng đáy, chiều cao của hình lăng trụ. 

- Biết vận dụng công thức tính diện tích, thể tích của lăng trụ một cách thích hợp.

- Củng cố khái niệm song song, vuông góc giữa đường, mặt… 

- Tiếp tục luyện tập kĩ năng vẽ hình không gian. 

II/ CHUẨN BỊ :

- GV: Thước, phấn màu, bảng phụ (đề kiểm tra, hình vẽ).

- HS: Ôn tập công thức tính diện tích, thể tích ; vở ghi, sgk, dụng cụ học tập.

III/ PHƯƠNG PHÁP : Trực quan – Đàm thoại. 

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định

2. Khởi động:

	Phát biểu và viết công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng. 

Tính thể tích và diện tích toàn phần của lăng trụ đứng tam giác hình vẽ 



	- GV đưa tranh vẽ hình hộp chữ nhật  lên bảng, nêu yêu cầu câu hỏi 

- Gọi một HS

- Cho cả lớp nhận xét 

- GV đánh giá cho điểm 
	- Một HS lên bảng trả bài. 

- Cả lớp theo dõi. 

- Nhận xét trả lời củabạn. 


3. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Bài 35 trang 115 SGK 

- Nêu bài tập 33

- Treo bảng hình vẽ (đề kiểm tra), nêu từng câu hỏi. Gọi HS trả lời 

             A                       D 

       B                                C  

                 E                   H

         F                               G 
	- Đọc đề bài 33

- Thực hiện theo yêu cầu GV: lần lượt trả lời câu hỏi: 

a) Các đường thẳng ssong với AD là EH, FG, BC 

b) Đường thẳng ssong với AB là EF, 

c) AD, BC, AB, CD //(EFGH) 

d) AE, BF //(DCGH)
	Bài 33 trang 115 SGK 

 (hình vẽ trên) 

a) Cạnh song song với AD

b) Cạnh song song với AB   

c) Đường thẳng song song với mp(EFGH) ?

d) Đường thẳng song song với mp(DCGH) ?

	Bài 34 trang 115 SGK 

- Nêu bài tập 34, cho HS xem hình 114 

- Hỏi : Hộp xà phòng và hộp Sôcôla là hình gì? 

- Cách tính thể tích mỗi hình? 

- Gọi HS giải

- Cho HS nhận xét bài giải ở bảng

- Đánh giá, sửa sai … 
	- Đọc đề bài tập, quan sát hình vẽ.

Tl: Hộp xà phòng có hình hộp chữ nhật, hộp sôcôla có hình lăng trụ đứng tam giác. 

- Thể tích = Diện tích đáy x chiều cao

- Hai HS giải ở bảng: 

a) V1 = S1.h1 

            = 28. 8 = 224 (cm3)

b) V2 = S2. h2 

            = 12. 9 = 108 (cm3) 

- Nhận xét bài làm ở bảng.
	Bài 34 trang 115 SGK 

Tính thể tích của hộp xà phòng và hộp sôcôla:

a) Sđáy = 28 cm2                        

                                  

          xà phòng      8cm

b) SABC = 12 cm2 

          C

                               9cm

     A           B

	Bài 35 trang 116 SGK 

- Đưa đề bài và hình vẽ bài tập 35 lên bảng phụ (hình 115) 

- Để tính thể tích của lăng trụ ta cần tìm gì? Bằng cách nào? 

- Gọi HS làm bài 

- Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài 

- Cho HS nhận xét bài ở bảng 

- Đánh giá, sửa sai 
	- HS đọc đề bài 

- Suy nghĩ, trả lời: Cần tìm diện tích mặt đáy ABCD 

- Một HS làm bài ở bảng: 

   Sđay = ½ 8.3 + ½ 8.4 = 12 + 16 

           = 28 (cm2) 

  V = Sđ.h = 28.10 = 280 (cm3) 

- HS nhận xét, sửa sai 
	Bài 35 trang 116 SGK 

Tính thể tích của 1 lăng trụ đứng đáy là tứ giác ABCD (hvẽ) chiều cao là 10cm       B


   A       H        K          C
                     D         


V. TỔNG KẾT – HƯỚNG DẬN VỀ NHÀ:

1. Tổng kết: Nhắc lại công thức tính Sxq, Stp, V của hình lăng trụ.

2. Hướng dẫn về nhà: 

Học thuộc công thức diện tích xung quanh và thể tích lăng trụHọc bài xem lại các bài đã giải 

- Ôn tập theo đề cương chuẩn bị hình chóp, hình chóp cụt.

Ngày soạn: 3/5/2019



Ngày dạy: 5/5/2019

TIẾT 63-§7. HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU 

(((
I/ MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Hs có khái niệm về hình chóp và hình chóp đều, hình chóp cụt đều (đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, trung đoạn, đường cao). Củng cố khái niệm đướng thẳng vuông góc với mặt phẳng. 

2. Kĩ năng:

Biết gọi tên hình chóp theo đa giác đáy. 

Biết cách vẽ hình chóp tứ giác đều.

3. Thái độ: Tinh thần hợp tác, ý thức vận dụng vào thực tế.

II/ CHUẨN BỊ :

GV: giáo án, sgk, thước, bảng phụ (hình vẽ sẳn H116, 117, 118, 119, 121), mô hình hình chóp, hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều, hình chóp cụt đều.

HS: vở ghi, sgk, dụng cụ học sinh.

III/ PHƯƠNG PHÁP: nhóm, giải quyết vấn đề.

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định:

2. Khởi động:

3. Bài mới.

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA GV
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1. Tìm hiêu về hình chóp

Mục tiêu:Hs có khái niệm về hình chóp (đỉnh, đáy, cạnh bên, mặt bên, đường cao), cách gọi tên hình chóp.

Đồ dùng: bảng phụ, mô hình.

	Gv giới thiệu bài trực tiếp 

Treo tranh vẽ hình chóp, cho hs xem mô hình hình chóp. Hỏi: trong hình chóp này có bao nhiêu mặt? Đặc điểm hình chóp này có gì cần ghi nhớ? (đáy, cạnh bên, mặt bên, đỉnh, đường cao?) gv chốt lại vấn đề, kí hiệu hình chóp.

Cách gọi tên hình chóp?

 
	Hs ghi bài 

Hs quan sát mô hình, tranh vẽ 

Hs trả lời số mặt của hình chóp, nhận xét về các yếu tố hình học của hình chóp.

Hs ghi bài

Hs trả lời theo cách gọi tên lăng trụ, lăng trụ đều.
	1 - Hình chóp:

a) Định nghĩa:

Hình chóp là một hình không gian có đáy là một đa giác và các mặt bên là các tam giác có chung một đỉnh               S

Vd: hình chóp S.ABCD

b) Chú ý:

- Tuỳ theo đáy của hình           D

chóp mà ta gọi hình chópA                     C

tam giác, hình chóp tứ giác …            B

	Hoạt động 2. Tìm hiêu về hình chóp đều

Mục tiêu:Hs có khái niệm về hình chóp đều(đỉnh, đáy, cạnh bên, mặt bên, đường cao) có đáy là đa giác đều.

Đồ dùng: bảng phụ, mô hình.

	Hình chóp đều là như tnào?

Theo định nghĩa, em cho biết hình chóp có số mặt ít nhất là bao nhiêu?
	Hs theo dõi sách giáo khoa và trả lời

4 mặt
	2 – Hình chóp đều: 

- Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và có chân đường cao trùng với tâm đáy.

	Hoạt động 3. Hình chóp cụt

Mục tiêu: Hs có khái niệm về hình chóp cụt đều (đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, trung đoạn, đường cao). Củng cố khái niệm đướng thẳng vuông góc với mặt phẳng. 

Đồ dùng: Mô hình, bảng phụ, thước.

	Treo hình vẽ hình chóp cụt, gv giới thiệu hình chóp cụt

Cho hs quan sát mô hình hình chóp cụt đều: mỗi mặt bên hình chóp cụt đều là hình gì?
	Hs quan sát hình chóp cụt và nghe giới thiệu  

Hs quan sát mô hình hình chóp cụt đều và trả lời
	3. Hình chóp cụt:

-  Cắt một hình chóp bằng một mp ssong với đáy thì phần nằm giữa mp đó và đáy là hình chóp cụt.

-  Nếu hình chóp bị cắt là hình chóp đều thì ta được hình chóp cụt đều 

	Hoạt động 4. Củng cố - Luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức giải bài tập

Đồ dùng: Bảng phụ.

	- GV: Cho HS hoạt động nhóm làm bài 36/SGK – 118?

- Đại diện nhóm trình bày bài?

- GV: Nhận xét, sửa chữa?
	- HS hoạt động nhóm:

H/c tam giác đều

H/c tứ giác đều

H/c ngũ giác đều

H/c lục giác đều

Đáy

tam giác đều

tứ giác đều

ngũ giác đều

lục giác đều

Mặt 

bên

Tam giác cân

Tam giác cân

Tam giác cân

Tam giác cân

Số cạnh đáy

3

4

5

6

Số cạnh

6

8

10

12

Số mặt

4

5

6

7




V. TỔNG KẾT – HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

1. Tổng kết:Nhắc lại kiến thức về hình chóp.

2. Hướng dẫn về nhà.

- Nắm khái niệm hình chóp đều - đặc điểm- Hình chóp cụt đều.

- Luyện cách vẽ hình chóp, so sánh hình chóp và hình lăng trụ.

- Làm bài tập: 38, 39 SGK

Ngày soạn: 5/5/2019



Ngày dạy: 6/5/2019

Tiết 64: §8.    DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU
I/ MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: 

- HS nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều. Hs biết áp dụng công thức tính toán đối với các hình cụ thể (chủ yếu hình chóp tứ giác đều và hình chóp tam giác đều).

2.Kỹ năng: 

- Phát triển tư duy logic. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng cắt gấp hình. Kĩ năng quan sát hình theo nhiều góc nhìn khác nhau.

- Áp dụng công thức tính toán đối với các hình cụ thể (chủ yếu hình chóp tứ giác đều và hình chóp tam giác đều).

3.Thái độ: 

       - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi tính toán

II/ CHUẨN BỊ:
     *   GV: - Mô hình hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều.

· Hình vẽ phối cảnh của hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều.

· Cắt sẵn miếng bìa như hình 123 tr 120 SGK. Một miếng bìa, kéo để hướng dẫn hs cắt gấp hình.

· Bảng phụ, thước, com pa, phấn màu.

*   HS: - Vẽ, cắt, gấp hình như hình 123 SGK

· Miếng bìa, kéo để luyện kĩ năng cắt gấp hình.

· Thước kẻ, com pa, bút chì. 

III/ PHƯƠNG PHÁP: nhóm, giải quyết vấn đề.

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định:

2. Khởi động:Cho hs vẽ hình chóp tứ giác đều chỉ rõ các yếu tố của  hình đó?

3. Bài mới.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp  (15’)

Mục tiêu:HS nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều

Đồ dùng: Miếng bìa, kéo để luyện kĩ năng cắt gấp hình.Thước kẻ, com pa, bút chì. 

	- GV: Cho hs làm bài tập ?

- GV hướng dẫn hs gấp hình.

? HS thảo luận theo nhóm để điền vào chỗ trống?

- GV: Hướng dẫn HS xây dựng công thức tính: Gọi chiều dài trung đoạn là d, chiều dài cạnh đáy là a.

- Viết công thức tính diện tích mỗi mặt tam giác?

- Diện tích xung quanh của hình chóp được tính như thế nào?

- GV: Hãy phát biểu bằng lời?

- Tính STP?
	- HS đọc yêu cầu.

- HS gấp hình.

- HS hoạt động theo nhóm:

- HS: 

- HS: Sxq = 4.  

               = 2a. d = p. d

- HS: Phát biểu cách tính diện tích xung quanh.

- HS: Trả lời
	1. Công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp 
?

a) 4

b) 2. 6 = 12

c) 16

d) 48

Sxq = p. d

(p là nửa chu vi đáy, d trung đoạn)

STP = Sxq + Sđ



	Hoạt động 2: Ví dụ  (13’)

Mục tiêu: Áp dụng công thức tính toán đối với các hình cụ thể (chủ yếu hình chóp tứ giác đều và hình chóp tam giác đều).

Đồ dùng: Thước kẻ

	- GV: Cho 1 HS  đọc ví dụ/SGK?

- GV: Vẽ hình lên bảng.

? Nêu cách tính diện tích xung quanh?

? Trong công thức trên còn yếu tố nào cần tìm ?

- Tính SI dựa vào đâu?

? Yêu cầu hs tính SI?

- GV: Ngoài cách tính trên còn có cách nào  khác?

- GV: Chốt lại cách tính trung đoạn của hình chóp đều.
	- HS đọc ví dụ.

- HS vẽ hình vào vở

- HS:   Sxq = p. d

  p = 
[image: image913.wmf]3.

2

AB

 ; 

d = SI 

- HS: 


	2. Ví dụ  
* Ví dụ:
 Cho hình chóp đều S.ABC, HC = R = 
[image: image914.wmf]3


AB = R
[image: image915.wmf]3

. Tính Sxq?

 Giải:

S.ABC là hình chóp đều. 

- Có: R =
[image: image916.wmf]3

, AB = R
[image: image917.wmf]3

 


[image: image918.wmf]Þ

 AB = 3 (cm) 

- Có: 
[image: image919.wmf]D

SBC đều (gt) 
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 SB = SC = BC = 3cm


[image: image921.wmf]Þ

 SI2 = SC2 - IC2 

 = 32 - 1,52 = 
[image: image922.wmf]27
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* C2: 

Sxq = 3. SABC
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	Hoạt động 3: Luyện tập  (9’)

Mục tiêu: Áp dụng công thức tính toán đối với các hình cụ thể (chủ yếu hình chóp tứ giác đều và hình chóp tam giác đều).

Đồ dùng: Bảng phụ, thước.

	- GV đưa bài tập 41 lên bảng phụ.

- GV: Cho HS trả lời câu a)?

- Làm câu b): Chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác chính là trung đoạn của hình chóp

? Yêu cầu hoạt động nhóm làm câu c)?

- GV: Nhận xét bài làm


	- HS đọc yêu cầu 

- HS trả lời câu a);b)

- HS làm theo nhóm câu c):

            
[image: image926.wmf]2
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	3. Luyện tập  
Bài 41/SGK

a) Có 4 tam giác cân bằng nhau.

b) h2 = 102 - 
[image: image927.wmf]2
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[image: image929.wmf]5
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* C1:

Sxq = 4. S’ 

= 
[image: image930.wmf]15
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22

=

(cm2)

* C2: 

Sxq = p. d 

      = (5 + 5).
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=
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STP = Sxq + Sđ 


V. TỔNG KẾT – HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

1. Tổng kết:Nhắc lại về hình chóp đều, công thức tính Sxp.

2. Hướng dẫn về nhà.(2’)

- Nắm công thức tính Sxp hình chóp đều.

- Học bài.

- Làm bài tập: 42, 43 SGK tr 121.

Ngày soạn: 5/5/2019



Ngày dạy: 6/5/2019

Tiết 65:                           §9.  THỂ TÍCH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU                                                                                                                     

I/ MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: 

- HS hình dung và nhớ được công thức tính thể tích của hình chóp đều. Biết vận dụng công thức vào việc tính thể tích hình chóp đều.

2.Kĩ năng: 

- Phát triển tư duy logic. vận dụng công thức vào việc tính thể tích hình chóp đều.

3.Thái độ: 

- Có thái độ cẩn thận, chính xác trong quá trình tính toán.

II/ CHUẨN BỊ:

- GV: Dụng cụ mô hình đựng nước hình lăng trụ đứng và hình chóp đều có đáy bằng nhau và chiều cao bằng nhau để tiến hành đong nước như hình 127 tr 122 SGK.Thước, com pa, phấn màu,  máy tính bỏ túi.

- HS: Thước, com pa, máy tính bỏ túi.

III/ PHƯƠNG PHÁP: nhóm, giải quyết vấn đề.

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định:

2. Khởi động: Viết công thức tính diên tích xung quanh  của hình chóp đều, giải thích các đại lượng trong công thức.

3. Bài mới:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Công thức tính thể tích  (17’)

Mục tiêu:HS nắm được cách tính thể tích của hình chóp đều

Đồ dùng: Mô hình hình trụ và hình chóp cùng chiều cao.Thước kẻ, com pa, bút chì.

	- GV: Giới thiệu dụng cụ h.127: Gồm hai bình đựng nước hình lăng trụ đứng và hình chóp đều có đáy bằng nhau và có chiều cao bằng nhau.

- Phương pháp tiến hành: Lấy bình hình chóp đều nói trên, múc đầy nước rồi đổ hết vào lăng trụ.

- Đo chiều cao cột nước trong lăng trụ so với chiều cao của lăng trụ. 

- Từ đó rút ra nhận xét về thể tích của hình chóp so với thể tích của lăng trụ có cùng chiều cao? 

- GV khẳng định: Người ta đã chứng minh được công thức này cũng đúng cho mọi hình chóp đều. Vậy Vchóp =
[image: image933.wmf]1

.S.h

3

 (S là diện tích đáy, h là chiều cao)

- GV: Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều biết cạnh của hình vuông đáy bằng 6cm, chiều cao hình chóp bằng 5cm?
	- HS nghe gv giới thiệu và quan sát.

- HS: Chú ý

- HS lên bảng thực hiện thao tác như GV hướng dẫn và rút ra nhận xét: Chiều cao cột nước bằng 
[image: image934.wmf]1

3

chiều cao của lăng trụ. Vậy thể tích của hình chóp bằng 
[image: image935.wmf]1

3

 thể tích của lăng trụ có cùng đáy và cùng chiều cao.
- HS: Nhắc lại công thức tính thể tích của hình chóp.

- HS tính
	1. Công thức tính thể tích  
* Công thức:

              V = 
[image: image936.wmf]1

S.h

3


(S là diện tích đáy, h là chiều cao)

V =
[image: image937.wmf]1

.S.h

3

=
[image: image938.wmf]2
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                     = 60 (cm2)

	Hoạt động 2: Ví dụ  (15’)

Mục tiêu:vận dụng tính thể tích của hình chóp đều.

Đồ dùng: Thước kẻ, com pa, bút chì, bảng phụ

	- GV : Cho 1 HS đọc bài toán và xác định yêu cầu?

- GV đưa hình vẽ sẵn lên bảng.

- Tính thể tích như thế nào?

- Trong công thức đại lượng nào cần tìm? Sđ = ?

- Tam giác đều cạnh a thì đường cao bằng ?

- GV: Có cách nào khác tính h ?

(Cách 2: Dựa vào T/c đường trung tuyến và tam giác đều để tính h theo R : 

h = R+
[image: image939.wmf]R

2

= 9 (cm))  

? HS làm bài tập 
[image: image940.wmf]?

?

- GV gọi 1 HS đọc chú ý
	- HS đọc đề bài toán.

- HS quan sát hình vẽ 

- HS: nêu công thức tính thể tích.

- HS: Trả lời

HS: Tính Sđ = 
[image: image941.wmf]1

a.h
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- HS: h = 
[image: image942.wmf]a3

2

 

- HS: Trả lời

- HS đọc đề bài 
[image: image943.wmf]?

.

-  HS đọc chú ý.
	2. Ví dụ  
Ví dụ:   (SGK – 123)

Giải:

Cạnh của tam giác đáy: 

a = R
[image: image944.wmf]3

 = 6
[image: image945.wmf]3

 (cm)

Diện tích tam giác đáy:


[image: image946.wmf]2
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 Thể tích của hình chóp:

 V = 
[image: image947.wmf]1
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3

= 
[image: image948.wmf]1
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[image: image949.wmf]54393,42

=»

(cm3)
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* Chú ý: (SGK – 123)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	Hoạt động 3: Luyện tập  (9’)

Mục tiêu:vận dụng tính thể tích của hình chóp đều.

Đồ dùng: Thước kẻ, com pa, bút chì, bảng phụ

	- GV: Cho HS đọc và làm bài tập 44 SGK?

- HS hoạt động nhóm để giải bài tập?

- GV: Chữa bài làm của các nhóm


	- HS đọc bài toán.

- HS hoạt động nhóm:

a) Thể tích không khí bằng thể tích của hình chóp tứ giác đều.

                 V = 
[image: image951.wmf]23
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b) d = 
[image: image952.wmf]22
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     Sxq = p. d = 4
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V. TỔNG KẾT – HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

1. Tổng kết:Nhắc lại về hình chóp đều, công thức tính V.

2. Hướng dẫn về nhà.(2’)

- Nắm công thức tính V hình chóp đều.

- Học bài.

- Làm bài tập: 45, 46, 48, SGK.

Ngày soạn: 5/5/2019



Ngày dạy: 7/5/2019

Tiết 66:           LUYỆN TẬP                                                                                                                
I/ MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Củng cố cho HS cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp đều.

2.Kỹ năng:  Rèn kỹ năng vận dụng các công thức để tính toán.

3.Thái độ:  Có thái độ cẩn thận, chính xác trong quá trình tính toán.

II/ CHUẨN BỊ:

          GV: Bảng phụ, compa.

          HS: Làm bài tập đầy đủ.

III/ PHƯƠNG PHÁP: nhóm, giải quyết vấn đề.

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định:

2. Khởi động: Viết công thức tính diên tích xung quanh và thể tích của hình chóp đều, giải thích các đại lượng trong công thức.

3. Bài mới:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- GV: Cho HS viết công thức tính Sxq và V của hình chóp đều?

- GV: Cho HS Chữa bài 45/SGK – 124?

- GV: Nhận xét bài làm của bạn? Nêu các kiến thức đã sử dụng trong bài?


	- HS 1: Lên viết công thức tính Sxq và V của hình chóp đều.

- HS 2: Chữa bài 45/SGK.

HS: - Nhận xét bài làm   của bạn.

- Nêu các kiến thức đã sử dụng trong bài.
	Bài 45/SGK – 124:

                        S


    B                              D

                     

           I

                  C

Sđ =
[image: image954.wmf]22

3103

253

44

a

==

(cm)

- Thể tích của hình chóp tam giác đều là:

  V = 
[image: image955.wmf]11

..253.12

33

Sh

=


      
[image: image956.wmf]»

 173,2 (cm2)

	- GV: Cho HS đọc đề bài 47/SGK – 124?

-  HS hoạt động nhóm thực hành gấp, dán các miếng bìa ở hình 134?

- GV: Gọi hs đọc đề bài 46/SGK – 124?            S


            N           O   

    M             H         P

                             K

            R          Q

- GV: Để tính được Sđ của hình chóp lục giác đều, ta làm như thế nào?

- GV: Để tính độ dài cạnh bên ta gắn vào tam giác nào để tính?

- Tính trung đoạn SK?

- Tính Sxq = ? và STp = ?

- GV: Nhận xét bài làm? Nêu các kiến thức đã sử dụng trong bài?
	- HS đọc đề bài 47/SGK.

- HS hoạt động nhóm thực hành gấp, dán các miếng bìa ở hình 134

- HS đọc đề bài 46/SGK.

- HS lên bảng làm câu a.

- HS trả lời miệng.

- HS lên bảng tính.

- HS lên bảng tính Sxq, STp?

HS: - Nhận xét bài làm.

  - Nêu các kiến thức đã sử dụng.


	Bài 47/SGK – 124:

Kết quả: Miếng 4 khi gấp và dán chập 2 đường tam giác vào thì được các mặt bên của hình chóp tam giác đều.

Các miếng 1, 2, 3 không gấp được hình chóp đều.

Bài 46/SGK – 124:

               N         O


        M                      P

                               K

               R          Q

a/

- Diện tích đáy của hình lục giác đều là:

  Sđ = 6. SHMN = 
[image: image957.wmf]2
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- Thể tích của hình chóp đều là:  

  V = 
[image: image959.wmf]1

3

.Sđ. h = 
[image: image960.wmf]1

3

. 
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b/
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[image: image969.wmf]22

1333

SPKP

-=


      
[image: image970.wmf]»

 36,51 (cm)

- Diện tích xung quanh của hình chóp đều là:

       Sxq = p. d = 12. 3. 36,51  

                       = 1314,4 (cm2)

- Diện tích đáy của hình chóp đều là: 

Sđ = 216
[image: image971.wmf]3


[image: image972.wmf]»

 374,1 (cm2)

- Diện tích toàn phần của hình chóp đều là: 

   STp + Dđ = 1688,5 (cm2)


V. TỔNG KẾT – HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

1. Tổng kết:Nhắc lại về hình chóp đều, công thức tính Sxq, V.

2. Hướng dẫn về nhà.(2’)

- Nắm công thức tính Sxq, V hình chóp đều.

- Làm bài tập: 52, 55/SGK – 128, 129.

Ngày soạn: 5/5/2019



Ngày dạy: 7/5/2019    
   Tiết 67:               ÔN TẬP CHƯƠNG IV

I/ MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: 

- HS được hệ thống hóa các kiến thức về hình lăng trụ đứng, hình chóp đều. 2.Kỹ năng: 

- Phát triể tư duy logic. Hs vận dụng được các công thức đã học vào các dạng bài tập: Nhận biết, tính toán, …

3.Thái độ: 

- HS thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức đã học với thực tế.

II/ CHUẨN BỊ:

          GV: Bảng phụ.

          HS: Ôn tập các kiến thức trong chương.

III/ PHƯƠNG PHÁP: nhóm, giải quyết vấn đề.

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định:

2. Khởi động: Kiểm tra sự chuân bị bài ở nhà của học sinh.

3. Bài mới:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết  (17’)

Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

Đồ dùng: Bảng phụ

	- GV: H·y HS chỉ ra trên hình hộp chữ nhật: Các đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau? Các đường thẳng song song với mặt phẳng, 2 mặt phẳng song song, 2 mặt phẳng vuông góc?

- GV: Gọi hs lên bảng viết công thức tính Sxq, STp, V của hình lăng trụ đứng, hình chóp đều?

- GV: Nhận xét bài làm?
	- HS trả lời miệng.

- HS lên bảng viết công thức.
- HS: Nhận xét bài làm.
	I. Lý thuyết: 

1/ Hình hộp chữ nhật:

           B                    C                             


A                                C’

  A’                  D’      

2/ Hình lăng trụ đứng:                     

                           h

                           


           

Sxq = 2p.h (p: nửa chu vi đáy)

STp = Sxq + Sđ
V = Sđ. h

3/ Hình chóp đều:                    

                 h       d

                         

Sxq = p. d (p: nửa chu vi đáy)

STp = Sxq + Sđ
V = (1/3)Sđ. h

	Hoạt động 2: Luyện tập  (24’)

Mục tiêu:vận dụng được các công thức đã học vào các dạng bài tập: Nhận biết, tính toán, …
Đồ dùng: bảng phụ, thước.

	- GV: Cho HS đọc đề bài (Bảng phụ) Bài 51 SGK

- GV: Gọi lần lượt 3 hs lên bảng làm bài?

- GV: Nhận xét bài làm? Nêu các kiến thức đã sử dụng?

- GV: Gọi hs đọc và tóm tắt đề bài Bài 57 SGK

- GV: Y/c hs nêu cách tính?

- GV: Cho hs hoạt động nhóm trình bày bài?

- GV: Y/c  đại diện nhóm trình bày bài?

- GV: Yêu cầu hs nhận xét và sửa chữa sai sót nếu có.
	- HS đọc đề bài.

- 3 HS lần lượt lên bảng làm bài.

 Nhận xét bài làm.

Nêu các kiến thức đã sử dụng.

- HS: Đọc và tóm tắt đề bài.

- HS: Nêu cách tính.

- HS hoạt động nhóm

- HS: Thực hiện

- HS: Thực hiện
	II.Bài tập: 

Bài 51/SGK – 127:

a/
        h


   

              a

Sxq = 4ah

STp = 4ah + 2a2
V = a2h

b

                             a


                           h

                          


Sxq = 3ah

STp = 3ah + 2.
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Sxq = 6ah

Sđ = 6
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Bài 57/SGK – 129:

                     A

  B                                D

                  O 

              C

Diện tích đáy của hình chóp là: Sđ = 
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- Thể tích hình chóp đều là:

V = 
[image: image982.wmf]1
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 V. Tổng kết – Hướng ẫn về nhà:

1. Tông kết: Nhắc lại kiến thức cơ ban về hình chóp, hình lăng trụ đứng.

2. Hướng dẫn về nhà  (2’)

- Học bài.

- Ôn lại toàn bộ kiến thức về chương III: Tam giác đồng dạng.

- Tiết sau ôn tập cuối năm..

Ngày dạy : 5/05/2019





Ngày dạy : 7/05/2019

Tiết 68                                            Ôn tập cuối năm 

I. MỤC TIÊU

- GV giúp HS nắm chắc kiến thức về đa giác, diện tích đa giác.

- Rèn luyện kỹ năng chứng minh hình Kỹ năng quan sát nhận biết các yếu tố của các hình qua nhiều góc nhìn khác nhau.

- Giáo dục cho HS tính thực tế của các khái niệm toán học.

II. CHUẨN BỊ
- GV: Hệ thống hóa kiến thức của cả năm học.  Bài tập

- HS: Công thức tính diện  tích, thể tích  các hình đã học - Bài tập

III/ PHƯƠNG PHÁP: nhóm, giải quyết vấn đề.

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định:

2. Khởi động: Kiểm tra sự chuân bị bài ở nhà của học sinh.

3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
	HOẠT ĐỘNG CỦA  TRÒ

	Hoạt động 1: Ôn tập về lí thuyết

Mục tiêu: Củng cố các hình, tính chất các đa giác, diện tích tính.

Đồ dùng: bảng phụ, thước.

	1. Đa giác 

Treo Bảng phụ củng cố

Bµi tËp: C¸c c©u sau ®óng hay sai?

1. H×nh thang cã hai c¹nh bªn song song lµ h×nh b×nh hµnh

2.H×nh thang cã hai c¹nh bªn b»ng nhau lµ h×nh thang c©n

3.H×nh thang cã hai c¹nh ®¸y b»ng nhan th× hai c¹nh bªn song song

4.H×nh thang c©n cã mét gãc vu«ng lµ h×nh ch÷ nhËt

5.Tam gi¸c ®Òu lµ h×nh cã t©m ®èi xøng

6.Tam gi¸c ®Òu lµ mét ®a gi¸c ®Òu

7.H×nh thoi lµ ®a gi¸c ®Òu

8.Tø gi¸c cã hai ®­êng chÐo võa vu«ng gãc víi nhau, võa b»ng nhau lµ h×nh thoi

9.Tø gi¸c võa lµ h×nh ch÷ nhËt, võa lµ h×nh thoi lµ h×nh vu«ng

2. Diện tích đa giác

Treo bảng phụ

Yêu cầu HS viết công thức tính diện tích các hình

	HS quan sát và lần lượt trả lời.

1. Đ

2. Đ

3. Đ

4. Đ

5. Đ

6. Đ

7. S

8. S

9. Đ

HS lên bảng viết vào bảng phụ

2. Diện tích đa giác
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Nhận xét
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	Hoạt động 2. Chữa bài tập

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức chứng minh hình

Đồ dùng: bảng phụ, thước kẻ.

	1) Chữa bài 3/ 132

- GV: Cho HS đọc kỹ đề bài - Phân tích bài toán và thảo luận đến kết quả

Giải

Ta có: BHCK là HBH Gọi M là giao điểm của 2 đường chéo BC và HK

a) BHCK là hình thoi nên HM 
[image: image990.wmf]^

 BC vì :

 AH 
[image: image991.wmf]^

BC nên HM 
[image: image992.wmf]^

 BC vậy A, H, M thẳng hàng nên 
[image: image993.wmf]V

ABC cân tại A

b) BHCK là HCN 
[image: image994.wmf]Û

BH 
[image: image995.wmf]^

 HC 
[image: image996.wmf]Û

CH 
[image: image997.wmf]^

BE


[image: image998.wmf]Û

BH 
[image: image999.wmf]^

HC  
[image: image1000.wmf]Û

H, D, E trùng nhau tại A 

Vậy 
[image: image1001.wmf]V

ABC vuông cân tại A

2. Chữa bài tập
Cho tam giác ABC, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K. Gọi M là trung điểm của BC.Chứng minh: 

a) 
[image: image1002.wmf]D

ADB


[image: image1003]
[image: image1004.wmf]D

AEC


b) HE.HC = HD.HB 

c) H, M, K thẳng hàng.

d) Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì thì tứ giác BHCK là hình thoi? Là hình chữ nhật? 

Để CM 
[image: image1005.wmf]D

ADB


[image: image1006]
[image: image1007.wmf]D

AEC

 ta phải CM gì ?

Để CM:  HE. HC = HD. HB ta phải CM 

gì ?

                              
[image: image1008.wmf]Ý
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1012.wmf]:


[image: image1013.wmf]HDC
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Để CM: H, M, K thẳng hàng ta phải CM 

gì ?
                               
[image: image1014.wmf]Ý


      Tứ giác BHCK là hình bình hành
Hình bình hành BHCK là hình thoi khi nào ? 
Hình bình hành BHCK là hình chữ nhật khi nào ? 

	- HS đọc bài toán

- HS các nhóm thảo luận

- Nhóm trưởng các nhóm trình bày lơì giải

   B                                           C

- HS   đọc đề

                     A


                        E             D

                                  H

                         M                     C

                                            K

HS vẽ hình và chứng minh.

a)Xét 
[image: image1015.wmf]ADB
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và 
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 có: 
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 chung 
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b) Xét 
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và 
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( đối đỉnh)
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 HE. HC = HD. HB

c) Tứ giác BHCK có : 

BH // KC ( cùng vuông góc với AC) 

CH // KB ( cùng vuông góc với AB)


[image: image1033.wmf]Þ

Tứ giác BHCK là hình bình hành. 


[image: image1034.wmf]Þ

HK và BC cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 


[image: image1035.wmf]Þ

H, M, K thẳng hàng. 

d) Hình bình hành BHCK là hình thoi 


[image: image1036.wmf]Û

HM 
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BC.

Vì AH 
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BC ( t/c 3 đường cao) 
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 A, H, M thẳng hàng 
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Tam giác ABC cân tại A. 

*Hình bình hành BHCK là hình chữ nhật 
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( Vì tứ giác ABKC đã có 
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 Tam giác ABC vuông tại A.


4) Củng cố
Ôn lại các kiến thức đã học.

5) Hướng dẫn về nhà

- Ôn lại cả năm

- Làm tiếp bài tập phần ôn tập cuối năm

------------------------------------
Ngày soạn :.................




Ngày dạy :.................
Tiết 69                                            Ôn tập cuối năm (tiếp)

I. MỤC TIÊU

- GV giúp h/s nắm chắc kiến thức về tam giác đồng dạng, hình học không gian.

- Rèn luyện kỹ năng chứng minh hình và  tính diện tích xung quanh, thể tích các hình. Kỹ năng quan sát nhận biết các yếu tố của các hình qua nhiều góc nhìn khác nhau. Kỹ năng vẽ hình không gian.

- Giáo dục cho h/s tính thực tế của các khái niệm toán học.

II. CHUẨN BỊ
- GV: Hệ thống hóa kiến thức của cả năm học 

- Bài tập

- HS: công thức tính diện  tích, thể tích  các hình đã học - Bài tập

III/ PHƯƠNG PHÁP: nhóm, giải quyết vấn đề.

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định:

2. Khởi động: Kiểm tra sự chuân bị bài ở nhà của học sinh.

3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

	Hoạt động 1. Ôn lí thuyết

Mục tiêu: nắm chắc kiến thức về tam giác đồng dạng, hình học không gian.

Đồ dùng: Bảng tổng kết kiến thức.

	1. Tam giác đồng dạng.

- Định lý Talét : Thuận - đảo

- Tính chất tia phân giác của tam giác

- Các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác 

- Các TH đồng dạng của 2 tam giác vuông

+ Cạnh huyền và cạnh góc vuông

+ 
[image: image1049.wmf]1
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h

h

= k    ;   
[image: image1050.wmf]1
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V

V

= k2
2. Hình không gian

- Hình hộp chữ nhật

- Hình lăng trụ đứng

- Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

- Thể tích của các hình
	- HS nêu cách tính diện tích đa giác

-Nêu Định lý Talét : Thuận - đảo

- HS nhắc lại 3 trường hợp đồng dạng của 2 tam giác ?

- Các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác 

vuông?

+ Cạnh huyền và cạnh góc vuông



	Hoạt động 2: Chữa bài tập

Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng chứng minh hình và  tính diện tích xung quanh, thể tích các hình. Kỹ năng quan sát nhận biết các yếu tố của các hình qua nhiều góc nhìn khác nhau. Kỹ năng vẽ hình không gian.

Đồ dùng: Thước kẻ.

	1) Chữa bài 6/133

Kẻ ME // AK ( E 
[image: image1051.wmf]Î

 BC)

Ta có: 

 
[image: image1052.wmf]1

2

BKBD

EKDM

==

 

=> KE = 2 BK

=> ME là đường trung bình của 
[image: image1053.wmf]V

ACK nên: EC = EK = 2 BK

BC = BK + KE + EC = 5 BK 

=> 
[image: image1054.wmf]1
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[image: image1055.wmf]1
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ABK

ABC

S

BK

SBC
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( Hai tam giác có chung đường cao hạ từ A)

2) Bài tập 10/133 SGK

Để CM: tứ giác ACC’A’ là hình chữ nhật ta CM gì ?  

- Tứ giác BDD’B’ là hình chữ nhật ta CM gì ?  

Cho HS tính Sxq; Stp ; V hình đã cho ?


	
[image: image1056]
                                         B                   C


`                               A                   D  

                                                                  C’
                                A’                                      D’
a)Xét tứ giác ACC’A’ có: 

AA’ // CC’ (cùng // DD’) 

AA’ = CC’ (cùng = DD’) 

· Tứ giác ACC’A’ là hình bình hành. 

Có AA’ 
[image: image1057.wmf]^

(A’B’C’D’)=> AA’ 
[image: image1058.wmf]^

A’C” 

=>góc 
[image: image1059.wmf]''0

90

AAC

=

. Vậy tứ giác ACC’A’ là hình chữ nhật. 

CM tương tự => BDD’B’ là hình chữ nhật. 

b) áp dụng ĐL Pytago vào tam giác vuông ACC’ ta có: 

AC’2 = AC2 +CC’2 = AC2 +AA’2 

Trong tam giác ABC ta có: 

AC2 = AB2 +BC2 = AB2 + AD2 

Vậy AC’2 = AB2 + AD2+ AA’2 

c) Sxq= 2. ( 12 + 16 ). 25 = 1400 ( cm2 ) 

Sđ= 12. 16 = 192 ( cm2 ) 

Stp= Sxq + 2Sđ = 1400 + 2. 192 = 1784 ( cm2)

V = 12. 16. 25 = 4800 ( cm3 ) 


4)  Củng cố
- GV: nhắc lại 1 số pp chứng minh

- Ôn lại hình không gian cơ bản:

+ Hình hộp chữ nhật

+ Hình lăng trụ 

+ Chóp đều

+ Chóp cụt đều
5) Hướng dẫn về nhà
- Ôn lại toàn bộ cả năm

- Làm các BT: 1,2,3,4,5,6,7,9/ SGK 

- Giờ sau chữa bài KT học kỳII
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